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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Với yêu cầu phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế vấn đề mà 

các doanh nghiệp đặt ra và luôn quan tâm hàng đầu trong nền kinh tế thị trường là 

tiết kiệm giảm thiểu hóa chi phí và tối đa lợi nhuận. Kế toán doanh thu, chi phí và kết 

quả kinh doanh có vai trò không thể thiếu, nó giúp cho doanh nghiệp trong việc nhận 

diện, phân loại và kiểm soát ngoài ra nó còn đóng vai trò đặc biệt trong việc đo lường 

và tính toán giá trị của các nguồn lực làm căn cứ tính giá thành sản phẩm. Không 

những có vai trò quan trọng đối với người trong doanh nghiệp mà các chỉ tiêu doanh 

thu, chi phí và kết quả kinh doanh còn cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư, 

ngân hàng, công ty cho thuê tài chính, các cơ quan quản lý. Nó vừa là cơ sở để tổng 

hợp, phân tích vừa là điều kiện cần để cho đối tượng sử dụng thông tin đưa ra những 

nhận định, những phương án hiệu quả. Kế toán DT, CP và KQKD là một phần hành 

không thể thiếu trong hệ thống kế toán, thực hiện chức năng cung cấp, thu thập, xử 

lý và phân tích thông tin góp phần trong việc thực hiện các chiến lược, chính sách 

nhằm đạt hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống 

kế toán Việt Nam trong những năm qua đã không ngừng cập nhật, việc hoàn thiện 

theo hướng tiếp cận chuẩn mực kế toán quốc tế giúp nâng cao chất lượng thông tin 

kế toán từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý. 

Tập đoàn Than với vai trò là ngành kinh tế trọng điểm, đảm bảo an ninh năng 

lượng quốc gia là một trong những nhà sản xuất than lớn nhất cả nước đóng vai trò 

quan trọng hàng đầu không thể thiếu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

phát triển của đất nước. Các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV với tổng công 

suất khai thác từ 47-50 triệu tấn/năm cung cấp nhiên liệu cho các ngành công nghiệp 

như ngành điện, giấy, xi măng, vật liệu xây dựng, chất đốt sinh hoạt. Với mục tiêu 

xây dựng ngành Than phát triển, có sức cạnh tranh cao không chỉ trong nước mà còn 

cạnh tranh với bạn bè quốc tế. Trước xu thế hội nhập với quốc tế, TKV và các doanh 

nghiệp khai thác than cần có sự bứt phá trong việc thay đổi sâu sắc và toàn diện cả về 

phương diện tổ chức đổi mới phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh, phương 
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thức quản lý cũng như hệ thống các công cụ quản lý. Nhận thức được tầm quan trọng 

của sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp khai thác than trong xu thế toàn cầu 

hóa, Quyết định số 55/QĐ - TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành Công 

nghiệp Than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Thủ tướng Chính phủ ban 

hành ngày 16 tháng 01 năm 2024 đã nhấn mạnh đến nội dung “phát triển ngành Than 

gắn liền với bảo vệ môi trường, thúc đẩy sản xuất sạch hơn và kinh tế tuần hoàn…; 

đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội”. Để thực hiện chiến lược phát 

triển, khẳng định vị trí, vai trò của các DN khai thác than cùng với việc đầu tư, đổi 

mới phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh, phương thức quản lý, đòi hỏi các 

doanh nghiệp khai thác than phải đổi mới hoàn thiện công tác kế toán.  

Dưới góc độ kế toán tài chính, tại các DN than đã tuân thủ theo các khuôn 

mẫu, quy định, chế độ kế toán DN hiện hành. Tuy nhiên với mục tiêu phát triển bền 

vững gắn với hội nhập quốc tế thì việc trình bày và cung cấp thông tin kế toán phải 

đáp ứng với những nguyên tắc, quy định của CMKT quốc tế. Trên hệ thống báo cáo 

tài chính, các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh vẫn chưa được phân 

loại, ghi nhận và xác định một cách phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp khai thác than. Hiện nay, công tác kế toán nói chung và 

kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn khi áp dụng 

chế độ, chuẩn mực kế toán quốc tế. 

Nhận biết được tầm quan trọng cũng như vai trò của công tác kế toán quản trị, 

các doanh nghiệp khai thác than đã và đang thực hiện các nội dung cơ bản như: lập 

định mức, dự toán và một số báo cáo kế toán quản trị tuy nhiên công tác kế toán quản 

trị còn được thực hiện bởi nhiều bộ phận dẫn đến thông tin còn mang tính chủ quan 

thiếu sự nhất quán. Kế toán quản trị chưa được quan tâm đúng mức, chưa phát huy 

vai trò công tác quản trị trong doanh nghiệp như việc phân loại, việc lựa chọn phương 

pháp xác định chi phí, phân tích thông tin phục vụ cho nhà quản trị.  

Với tầm quan trọng của kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh, tác 

giả nhận thức và lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận án tiễn sĩ, với mong muốn đóng 
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góp hoàn thiện kế toán nói chung, phần hành này trong các doanh nghiệp cả về lý 

luận và thực tiễn.  

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh là vấn đề được nhiều nhà 

quản lý và nhà nghiên cứu quan tâm. Đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan 

đến kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh được thực hiện với phạm vi và 

phương pháp tiếp cận khác nhau: 

2.1. Nghiên cứu kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh theo nội dung 

công tác kế toán 

Dưới góc độ kế toán tài chính, Bài báo của Glover & Ljiri (2000); Philips, 

Luehlfing and M & Daily, C. (2001) tìm hiểu kế toán DT, cách thức ghi nhận doanh 

thu một cách chính xác. Trong thời đại thương mại điện tử, Kế toán DT phục vụ yêu 

cầu của các nhà quản lý và nhà đầu tư trong việc lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động 

bán hàng của công ty và các kết quả tài chính của họ. Điểm hạn chế yếu kém của kế 

toán truyền thống đã trở nên cụ thể rõ ràng trong giai đoạn gần đây như: những cột 

mốc về doanh thu, đo lường bền vững doanh thu và vốn hóa vô hình. Bài viết này 

nhấn mạnh và khẳng định việc xây dựng một khung khái niệm về kế toán doanh thu. 

Đối với khung phân tích, bài viết tìm hiểu một số cách khắc phục cho các điểm yếu. 

Một số mốc DT được khám phá để đánh giá tiến bộ trong việc kiếm thu nhập và quy 

trình Markov được áp dụng cho việc đánh giá này. Động lực doanh thu, được đo bằng 

phương pháp làm min theo cấp số nhân, được xem là cách nhận biết phản hồi về tính 

bền vững của doanh thu; và việc sử dụng khái niệm bền vững trong phân tích DT cố 

định và biến đổi được minh họa. Một cách tiếp cận định hướng dự án theo cách tương 

tự như ngân sách vốn và Kế toán ghi nhận doanh thu được đề xuất bằng cách coi mỗi 

khách hàng là một dự án. Tiêu chuẩn hóa các dự báo cũng được coi là một cách quan 

trọng để bỏ qua vấn đề vốn hóa. 

Qua các bài báo nghiên cứu của Benavides (2015), Khamis, A (2016) tiêu 

chuẩn ghi nhận doanh thu cùng với sự thay đổi trong các BCTC trong IFRS 15 được 

phản ánh chính xác và phù hợp với các loại hình DN khác nhau. Theo FASB và 

ASB nhóm tác giả chỉ ra việc ghi nhận doanh thu, cải tiến một cách toàn diện hơn. 
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Trong IFRS 15 yêu cầu các DN phải ghi nhận doanh thu một cách nhất quán. Các 

DN phải ước tính và sử dụng phán đoán một cách thường xuyên hơn. Bài báo khẳng 

định việc ghi nhận doanh thu, các doanh nghiệp cần xây dựng chính sách phù hợp 

với nguyên tắc nhất quán. Các DN đều sẽ có sự thay đổi và ảnh hưởng nhất định 

khi áp dụng việc ghi nhận doanh thu mới theo chuẩn mực này. Trên thực tế việc tiếp 

cận với cách ghi nhận doanh thu mới trong IFRS 15 còn bị hạn chế.  

Với nội dung kế toán DT, CP và KQKD được các tác giả Trần Tuấn Anh và 

Đỗ Hồng Hạnh tiếp cận thông qua việc phân loại, việc ghi nhận xác định cũng như 

phương pháp kế toán DT, CP và KQKD. Tuy nhiên nghiên cứu “Hoàn thiện kế toán 

chi phí, doanh thu và kế quả kinh doanh trong các Công ty sản xuất thép thuộc Tổng 

công ty Thép Việt Nam” của Đỗ Thị Hồng Hạnh (2015) chỉ dừng lại việc tiếp cận với 

các chuẩn mực kế toán của Việt Nam trong việc trình bày bản chất, nguyên tắc ghi 

nhận của doanh thu, chi phí. Còn với các tác giả Trần Tuấn Anh (2016), Chu Thị Bích 

Hạnh (2017) và Lương Khánh Chi (2017) bên cạnh việc tiếp cận với các nguyên tắc 

CMKT Việt Nam, các tác giả còn đưa ra sự so sánh, đối chiếu với các nguyên tắc 

CMKT quốc tế nhằm rút ra bài học kinh nghiệm. 

Kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp dược 

phẩm niêm yết ở Việt Nam của Ngô Xuân Tú (2022) đã tiếp cận trên cơ sở lý thuyết 

nền tảng gồm: Lý thuyết thể chế, ngẫu nhiên, ủy nhiệm, tín hiệu, tăng trưởng nội sinh 

và phụ thuộc nguồn lực để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán doanh thu, chi 

phí, kết quả kinh doanh. Tác giả sử dụng phương pháp định tính kết hợp với định 

lượng tiếp cận với thông lệ quốc tế và các Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế để 

làm rõ nội dung kế toán DT, CP và KQKD dưới góc độ KTTC. Tuy nhiên, nghiên 

cứu của tác giả không đề cập đến góc độ kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết 

quả kinh doanh, các giải pháp đề xuất còn chưa có tính thực tiễn cao áp dụng trong 

các doanh nghiệp dược phẩm. 

Dưới góc độ kế toán quản trị, trên thế giới chủ yếu tập trung nghiên cứu sâu 

vào một khía cạnh như: chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh chứ không nghiên cứu 

đủ cả nội dung KTQT doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. 
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 Tác giả Cesaro & Marongiu (2008) với nghiên cứu “ Farm Accountancy Cost 

Estimation and Policy Analysis of European Agriculture” chi phí tại các trang trại 

được ghi nhận và phản ánh thông qua đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc 

nhận diện và phân loại được nhóm tác giả đã đưa ra được rất nhiều cách như: “Mối 

quan hệ của chi phí với đối tượng chịu phí, mối quan hệ với mức độ hoạt động, mối 

quan hệ với kỳ hạn của chi phí, mối quan hệ của CP phục vụ cho mục đích ra quyết 

định”. Đối với Almasan et al (2016) với cách tiếp cận thông qua đặc điểm của kế toán 

quản trị. Tác giả sử dụng phương pháp khảo sát trực tuyến để khảo sát nhà quản lý 

Ba Lan và Romania. Tuy nhiên do việc sử dụng phương pháp nghiên cứu này khiến 

cho việc trao đổi thông tin giữa nhà quản lý và kế toán quản trị bị giới hạn trong các 

cuộc họp khi có nhu cầu. 

Các tác giả Qi (2010) và Aggor (2017) đều nghiên cứu về việc lập dự toán cho 

các công trình xây dựng nhằm đánh giá tác động của quá trình lập dự toán đến hiệu 

quả hoạt động kinh doanh nhằm giúp nâng cao nhận thức của các nhà quản lý trong 

doanh nghiệp. Tuy nhiên các kỹ thuật thực hiện dự toán không được các tác giả đề 

cập đến trong nghiên cứu của mình. 

Nghiên cứu “Cost accounting Techniques Adopted by manufacturing and 

service industry within the last Decade” của Ogungbade & Tabitha (2016) viết về 

những kỹ thuật kế toán chi phí được áp dụng trong ngành sản xuất và dịch vụ trong 

thập kỷ qua nhằm mục đích xem xét lại những tài liệu liên quan tới các phương pháp, 

kỹ thuật về kế toán chi phí mà những năm qua ngành công nghiệp sản xuất dịch vụ 

đã ứng dụng thực hiện. Hầu hết các phương pháp này đều phù hợp cho những doanh 

nghiệp sản xuất và dịch vụ. Nhóm tác giả đưa ra một số các kỹ thuật chi phí hiện đại 

như: nguyên tắc đúng thời điểm, chi phí trên cơ sở hoạt động, CP mục tiêu, CP vòng 

đời, CP Kaizen và Kế toán thông lượng. Khả năng ứng dụng của các kỹ thuật này phụ 

thuộc vào một số yếu tố như mức độ phát triển của công nghệ, quy mô doanh nghiệp, 

quá trình tổ chức và giai đoạn sản xuất. 

Nghiên cứu của tác giả Cremonese và cộng sự (2016) viết về mô hình hóa chi 

phí sử dụng phương pháp chi phí trên cơ sở hoạt động (ABC) trong hoạt động khai 

thác than. Việc bổ sung phương pháp này kết hợp với kế toán truyền thống là rất cần 

thiết. Sau khi phân tích và thu thập dữ liệu từ một mỏ tổng hợp ở Brazil, mô hình 
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chi phí đã được xây dựng và từ đó. Công việc này có những lợi thế đổi mới của 

việc sử dụng ABC như một công cụ để lập kế hoạch hoạt động của mỏ, xác định 

các sản phẩm có lợi hơn. Tuy nhiên việc phân tích phương pháp ABC tốn kém và 

mất thời gian hơn so với hệ thống phân bổ chi phí truyền thống, nhưng nó có thể 

giúp hiểu được tác động kinh tế tới các quyết định quản lý và kiểm soát chi phí 

gián tiếp. Sự phân bổ chi phí phù hợp giữa các sản phẩm trộn cho thấy lợi nhuận 

thực tế của từng sản phẩm. Nghiên cứu này chỉ ra rõ ràng rằng phương pháp ABC 

rất hiệu quả trong việc phân tích chi phí khai thác với nhiều sản phẩm. Phương 

pháp chi phí dựa trên hoạt động có các ứng dụng rộng hơn nhiều so trong hoạt 

động khai thác mỏ. Cuối cùng, nhóm tác giả khẳng định rằng việc tạo ra một mô 

hình chi phí dưới góc độ KTQT là một khoản đầu tư bổ ích để nhìn rõ lợi nhuận 

đạt được. Với nghiên cứu “Cost accounting in the Age of pricing” của Kshatriya 

(2016) cũng khẳng định việc nên áp dụng kỹ thuật hiện đại như chi phí dựa trên 

hoạt động là một giải pháp hữu ích. Trên thực tế việc áp dụng phương pháp ABC 

gặp nhiều khó khăn do quá phức tạp vì chi phí bỏ ra là rất lớn để đầu tư nguồn lực 

của doanh nghiệp cho việc thực hiện phương pháp này. 

Nghiên cứu “A revenue management perspective of management accounting 

practice in small businesses” của Harrison & Akroyd (2013) đã nhấn mạnh vai trò 

của KTQT trong việc hỗ trợ quản lý doanh thu. Nhóm tác giả chỉ ra các nhân tố 

ảnh hưởng đến kế toán quản trị doanh thu trong doanh nghiệp. Một trong những 

nhân tố tác động đến việc xây dựng hệ thống KTQT đó là nhân tố quy mô của 

doanh nghiệp. Với DN có quy mô nhỏ áp dụng các kỹ thuật KTQT đơn giản còn 

DN có quy mô lớn thì có khả năng áp dụng kỹ thuật KTQT phức tạp hơn.  

Các nội dung của kế toán quản trị DT, CP và KQKD được các nghiên cứu 

trong nước như: Đỗ Thị Hồng Hạnh, Trần Tuấn Anh, Lương Khánh Chi và Chu Thị 

Bích Hạnh đã tiếp cận dưới các góc độ nhận diện, phân loại; xây dựng định mức, dự 

toán; thu thập, phân tích thông tin phục vụ yêu cầu quản trị; xây dựng hệ thống báo 

cáo KTQT. Thông qua nội dung của kế toán quản trị chi phí với chức năng cung cấp 

thông tin, nghiên cứu Đỗ Thị Hồng Hạnh (2015), Chu Thị Bích Hạnh (2017) Trần 

Anh Tuấn (2016) đã cùng quan điểm ra rất nhiều cách phân loại DT, CP và KQKD 
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giúp cho việc quản lý tốt hơn cho mục đích sử dụng. Trong các doanh nghiệp sản 

xuất, muốn quản lý doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh một cách khoa học và 

hiệu quả thì việc phân loại có ý nghĩa vô cùng quan trọng; giúp cho việc kiểm soát 

cũng như tiết kiệm chi phí; là chìa khóa để thực hiện đo lường chiến lược thành công 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Luận án “ Hoàn thiện kế toán doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng tại 

các doanh nghiệp xây dựng công trình thủy điện ở Việt Nam” của Nguyễn Thị Thanh 

Loan (2014) đã tiếp cận kế toán quản trị DT, CP và KQKD đánh giá dưới các góc độ 

như: Lập kế hoạch, dự toán; tổ chức, thực hiện; kiểm soát đánh giá để đưa ra quyết 

định kinh doanh hiệu quả đảm bảo theo chức năng của nhà quản trị. 

Các tác giả Trương Thanh Hằng (2014), Nguyễn Thị Thanh Loan (2014), Đỗ 

Thị Hồng Hạnh (2016) đã thống nhất quan điểm của mình trong việc đưa ra khái niệm 

về định mức chi phí là: “căn cứ để lập dự toán, việc xây dựng định mức chi phí là 

công việc phức tạp và khó khăn, đòi hỏi sự kết hợp giữa suy nghĩ và khả năng chuyên 

môn của tất cả những người có trách nhiệm với giá cả và chất lượng sản phẩm”. Theo 

Trần Tuấn Anh (2016), Lương Khánh Chi (2017), Chu Thị Bích Hạnh (2017) cũng 

đưa ra khái niệm và ý nghĩa của định mức chi phí là “một trong những công việc giúp 

các nhà quản trị ước tính trước sự biến động của chi phí dịch vụ trong tương lai, đưa 

ra những chiến lược trong việc định hướng phát triển tối ưu. Định mức chi phí dịch 

vụ bao gồm: định mức lý tưởng và định mức thực tế. Dự toán doanh thu, chi phí, kết 

quả kinh doanh sẽ cung cấp các thông tin một cách có hệ thống về toàn bộ kế hoạch 

doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ đó giúp nhà quản trị 

doanh nghiệp xác định rõ mục tiêu cụ thể và chiến lược kinh doanh”. 

Luận án “Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kế quả kinh doanh trong 

các Công ty sản xuất thép thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam” của Đỗ Thị Hồng Hạnh 

(2016) nội dung kế toán được tác giả làm rõ thông qua việc nhận diện phân loại; Việc 

xây dựng định mức và lập dự toán; Thu thập và phân tích thông tin phục vụ cho việc 

ra quyết định. Lập báo cáo kế toán quản trị DT, CP và KQKD cho DN. Tuy nhiên đối 

với yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho chức năng của quản trị, báo cáo kế toán 

quản trị chưa được xây dựng và đề cập dẫn đến nội dung nghiên cứu bị rời rạc. 
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Từ cơ sở lý luận và thực trạng về kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh các tác giả đã thống nhất quan điểm cùng đưa ra các giải pháp với mục 

đích cung cấp thông tin cho nhà quản trị được đề xuất gồm: “Việc nhận diện, phân 

loại doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh; xây dựng định mức dự toán; xây dựng 

hệ thống báo cáo kế toán quản trị theo chức năng của các nhà quản lý”. (Trần Tuấn 

Anh, 2016; Chu Thị Bích Hạnh, 2017; Phạm Hoài Nam, 2019) 

Tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi tại miền Bắc, luận án của 

Phạm Hoài Nam (2019) kế toán quản trị DT, CP và KQKD được tác giả tiếp cận trong 

việc làm rõ vai trò cũng như đáp ứng được yêu cầu quản lý thông qua việc khảo sát 

nhu cầu thông tin của các bộ phận đảm bảo chức năng kiểm soát thông tin. 

Nội dung doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong luận án của Hoàng Thị 

Hương (2023) tại các doanh nghiệp sản xuất bia, rượu, nước giải khát tại Việt Nam  

cơ bản đáp ứng các chức năng của nhà quản trị, thực hiện số hóa dữ liệu và chuyển 

đổi số hoạt động kế toán dưới những áp lực từ cơ quan nhà nước cũng như nhu cầu 

của nhà quản trị. 

Nhìn chung, để kiểm soát toàn bộ doanh thu, chi phí của doanh nghiệp các 

nghiên cứu trên đều khẳng định việc lập định mức và dự toán DT, CP và KQKD là 

cần thiết. Việc lập dự toán là vô cùng quan trọng, đòi hỏi cán bộ phải có chuyên môn 

cao để lập dự toán một cách chính xác. Việc lập dự toán sẽ giúp cho các nhà quản trị 

xây dựng được những kế hoạch, chiến lược phù hợp và những biện pháp xử lý kịp 

thời giúp doanh nghiệp vừa nâng cao khả năng cạnh tranh vừa đạt được hiệu quả như 

mong muốn. 

Dưới góc độ kế toán tài chính, các nghiên cứu đã đưa ra các cách nhận diện và 

phân loại doanh thu, chi phí. Đối với kế toán doanh thu các nghiên cứu tập trung vào 

việc áp dụng các nguyên tắc trong IFRS 15. Đối với kế toán chi phí các nghiên cứu 

đã chỉ ra sự hạn chế của các mô hình kế toán truyền thống và phân tích nghiên cứu 

các mô hình kế toán chi phí hiện đại. Với mục tiêu hội nhập quốc tế, nội dung kế toán 

cần tiếp cận với CMKT quốc tế IFRS. 

Dưới góc độ kế toán quản trị, các nghiên cứu đã đưa cách thu thập thông tin 

chi phí thông qua các phương pháp truyền thống và hiện đại dưới góc độ lý luận. Việc 

áp dụng vào thực tế các phương pháp chi phí hiện đại vào với các doanh nghiệp khảo 
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sát thì chưa được đề cập đến trong các nghiên cứu. Các giải pháp đề xuất là khó thực 

hiện. Thông tin về doanh thu, kết quả kinh doanh còn bị hạn chế ít được đề cập. Cách 

tiếp cận về quản trị chi phí trong khả năng ứng dụng trong thực tiễn so với thực tế 

còn bị hạn chế, cách tiếp cận doanh thu chỉ dừng lại ở việc ghi nhận chưa đi sâu chưa 

thể hiện được thông tin dự báo cho doanh thu. Mới có ít nghiên cứu tiếp cận nội dung 

kế toán quản trị DT, CP và KQKD theo năng quản lý chưa gắn với sự phát triển bền 

vững của từng ngành nghề loại hình kinh doanh của DN, chưa cập nhật những thay 

đổi trong điều kiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng hệ thống 

ERP trong quản lý. Thông tin kế toán quản trị phục vụ cho chức năng kiểm soát, đo 

lường hiệu quả hoạt động kinh doanh là điều kiện cần và đủ để các doanh nghiệp cạnh 

tranh, khẳng định vị thế chỗ đứng của mình. Các nhóm nghiên cứu mới chỉ tiếp cận 

tập trung vào việc xây dựng định mức, lập dự toán, thu nhận xử lý phân tích thông 

tin phục vụ mục đích nhà quản lý mà ít quan tâm đến chức năng kiểm soát và đánh 

giá hiệu quả của kế toán quản trị. Vì vậy vấn đề này cần được quan tâm và nghiên 

cứu để áp dụng vào thực tiễn của các doanh nghiệp tại Việt Nam. 

2.2. Nghiên cứu kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh theo quy trình 

kế toán 

Dưới góc độ kế toán tài chính, nhiều nghiên cứu đã chứng minh và thống nhất 

quy trình kế toán gồm các bước: (1) - Thu thập thông tin; (2) - Phân tích và xử lý 

thông tin; (3) - Cung cấp thông tin (Đỗ Thị Hồng Hạnh, 2015; Trần Tuấn Anh, 2016; 

Lương Khánh Chi, 2017; Hoàng Thị Hương, 2023). Các nghiên cứu trên, đã xây dựng 

hệ thống cơ sở lý luận, đồng thời nghiên cứu thực trạng kế toán DT, CP và KQKD 

tại các doanh nghiệp sản xuất nói chung và các công ty sản xuất nói riêng như: công 

ty thép; chè; xi măng; chế biến thức ăn chăn nuôi; bia, rượu, nước giải khát. Các nhà 

khoa học đã tiến hành thu thập thông tin thông qua các chứng từ gốc, phản ánh ghi 

nhận luân chuyển chứng từ. Việc phân tích và xử lý thông tin thông qua các tài 

khoản sử dụng ghi chép phản ánh vào các sổ sách kế toán nhằm cung cấp thông 

tin trên báo cáo tài chính tại DN. Luận án “Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu 

và kế quả kinh doanh trong các Công ty sản xuất thép thuộc Tổng công ty Thép Việt 

Nam” của Đỗ Hồng Hạnh (2015) tập trung nghiên cứu các nội dung liên quan đến 

kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh mới dừng lại ở việc áp dụng các 



 10 

nguyên tắc và CMKT Việt Nam chưa tiếp cận với các CMKT quốc tế. Do hạn chế 

về phạm vi nghiên cứu, tác giả Trần Anh Tuấn chưa nêu bật lên được đặc điểm 

sản xuất kinh doanh chè ảnh hưởng đến kế toán DT, CP và KQKD cả về mặt lý 

luận và thực trạng. Đối với Lương Khánh Chi việc hoàn thiện dưới góc độ kế toán 

tài chính trong cách phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động cần 

phù hợp với thực tiễn để có hiệu quả cao hơn. Cả hai tác giả trên đã được cập nhật 

tiếp cận theo các nguyên tắc kế toán và CMKT quốc tế IASB. Đối với Hoàng Thị 

Hương trong nghiên cứu “ Kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong các 

doanh nghiệp sản xuất bia, rượu, nước giải khát tại Việt Nam” đã làm rõ quá trình 

thực hiện các chức năng thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kế toán DT, 

CP và KQKD trong bối cảnh chuyển đổi số của các doanh nghiệp sản xuất rượu, bia, 

nước giải khát Việt Nam. 

Dưới góc độ kế toán quản trị, tác giả Phạm Hoài Nam (2019) trong luận án tiến 

sĩ “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở miền Bắc” đã tiếp cận nội dung 

một cách hoàn thiện hơn về sự đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ chức năng của nhà 

quản lý, cụ thể là: “chức năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát và phục vụ 

cho việc ra quyết định” làm cơ sở để hoàn thiện kế toán quản trị doanh thu, chi phí 

và xác định KQKD. 

Nghiên cứu kế toán quản trị về doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh theo 

tiếp cận quy trình có các tác giả tiêu biểu như: Nguyễn Thị Thanh Loan (2014), 

Nguyễn Thị Nhinh (2021), Nguyễn Thị Quỳnh Trang (2021), Nguyễn Thị Hường 

(2021), Hoàng Thị Hương (2023). Các tác giả sử dụng các phương pháp thu thập 

thông tin trong nghiên cứu của mình như: “Xác định chi phí sản phẩm theo công việc, 

đơn đặt hàng, xác định chi phí sản xuất sản phẩm dịch vụ theo quá trình sản xuất 

(phương pháp xác định chi phí thực tế, phương pháp xác định chi phí thực tế kết hợp 

với chi phí ước tính, phương pháp tiêu chuẩn, phương pháp chi phí sản xuất sản phẩm 

dịch vụ theo mô hình Target Cost - mục tiêu, phương pháp xác định chi phí sản 

xuất dịch vụ dựa trên hoạt động”. Việc thu thập, phân tích thông tin phục vụ cho 

việc ra quyết định được tác giả dựa trên những tiêu thức khác nhau thông qua việc 

phân tích biến động, đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận, phân tích mối 
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quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận. Đối với nghiên cứu của Nguyễn Thị 

Nhinh (2021), Nguyễn Thị Quỳnh Trang (2021) thông tin được các tác giả tiếp 

cận đáp ứng nhu cầu của nhà quản trị. Thông tin chi phí xác định thông qua các 

phương pháp chi phí truyền thống và chi phí hiện đại như: “Phương pháp xác định 

chi phí mục tiêu, phương pháp xác định chi phí dựa trên hoạt động”. Thu thập thông 

tin doanh thu dựa trên việc ghi nhận doanh thu. Việc thu thập thông tin kết quả kinh 

doanh được dựa trên phương pháp và kỹ thuật tính cho độ chính xác và phù hợp cao 

hơn. Nguyễn Thị Hường (2021) đã vận dụng các lý thuyết nền tảng cũng như nghiên 

cứu thực nghiệm của một số tác giả trong và ngoài nước áp dụng làm sáng tỏ các 

nhân tố ảnh hưởng đến KTQT doanh thu, CP, KQKD tuy nhiên nghiên cứu còn chưa 

chú trọng đến chức năng kiểm soát và đánh giá hiệu quả của KTQT. Hoàng Thị 

Hương (2023) trong luận án “Kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong 

các doanh nghiệp sản xuất bia, rượu, nước giải khát tại Việt Nam” đã phát triển 

khung lý thuyết kế toán quản trị được trình bày gắn liền với phục vụ các chức năng 

của nhà quản trị như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát và ra quyết định. 

2.3. Nghiên cứu kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh 

nghiệp khai thác than 

Trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khai thác than, vấn đề chi phí, quản trị 

chi phi và tổ chức kế toán quản trị chi phí đã thu hút được sự quan tâm nghiên cứu 

của nhiều tác giả, tiêu biểu như: Đặng Huy Thái, Nguyễn Duy Lạc, Nguyễn Thị Bích 

Phượng, Phạm Thị Thu Hoài,...  

Về nội dung của quản trị chi phí, nhóm nghiên cứu của Đặng Huy Thái (2013) và 

Nguyễn Duy Lạc (2014) đã làm rõ thực trạng công tác quản trị chi phi thông qua công 

tác giao khoán giữa các bộ phận sản xuất, giữa các công trường phân xưởng. Hoạt động 

sản xuất kinh doanh than là hoạt động đặc thù, với đặc điểm này công tác quản trị giao 

khoán, tổ chức giao khoán, nghiệm thu công trình được đánh giá là phù hợp. Các 

nghiên cứu đã làm rõ cả về lý luận và thực trạng nhằm đề xuất những giải pháp nâng 

cao hiệu quả công tác quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than. 

Luận án “Kế toán quản trị chi phí sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp 

khai thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam” của Phạm 

Thị Thu Hoài (2022) đã làm rõ nội dung kế toán quản trị chi phí sản xuất kinh doanh 
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với vai trò cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu quản trị DN. Nội dung nghiên cứu gắn 

liền với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp khai thác than trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế. Tác giả đã làm rõ cả về mặt lý luận và thực trạng, đề cập đến chi 

phí môi trường và kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp khai 

thác than là vấn đề trọng yếu nhằm hoàn thiện phần hành này. Phương pháp định tính 

và định lượng được tác giả kết hợp để nghiên cứu đánh giá thực trạng kế toán quản 

trị chi phí cũng như các yếu tố tác động đến việc áp dụng KTQT chi phí SXKD tại 

các doanh nghiệp khai thác than nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện phù hợp và 

có tính khả thi. 

Bên cạnh đó, luận án “Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh 

nghiệp khai thác than, áp dụng cho công ty cổ phần than Cao Sơn” của Nguyễn Thị 

Bích Phượng (2016) đã tiếp cận nội dung kế toán quản trị chi phí được thực hiện 

nhằm phục vụ yêu cầu của quản trị trong doanh nghiệp; đã đưa ra các nhân tố ảnh 

hưởng đến tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất nói chung và 

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn nói riêng một cách cụ thể, rõ ràng nhằm đề xuất các 

nội dung hoàn thiện được áp dụng cụ gồm có: “Đề xuất tổ chức bộ máy kế toán quản 

trị chi phí theo mô hình kết hợp KTTC và KTQT; Hoàn thiện tổ chức thu nhận thông 

tin chi phí; phân bổ chi phí, xác định giá thành theo công đoạn; cung cấp thông tin 

chi phí trên cơ sở hoàn thiện hệ thống báo cáo phân tích chi phí; hoàn thiện và sử 

dụng hiệu quả hệ thống cung cấp thông tin chi phí trên mạng nội bộ trong doanh 

nghiệp khai thác than”.  

Đến thời điểm này chưa có công trình nào nghiên cứu về kế toán doanh thu, 

chi phí, kết quả kinh doanh tại các DN khai thác than thuộc TKV. Vì vậy luận án cần 

được tiếp cần cụ thể hơn với những đặc điểm đặc thù của ngành Than để làm rõ thực 

trạng kế toán DT, CP và KQKD tại các DN khai thác than thuộc Tập đoàn. 

2.4. Khoảng trống nghiên cứu và những định hướng nghiên cứu 

Qua tổng quan nghiên cứu các công trình trong và ngoài nước liên quan đến 

đề tài mỗi công trình đều có cách tiếp cận theo những góc độ khác nhau. Các công 
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trình nghiên cứu liên quan đến DT, CP và KQKD được nghiên cứu chủ yếu dưới 2 

góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. 

Thứ nhất, các công trình trên đã nghiên cứu kế toán DT, CP và KQKD chủ 

yếu tiếp cận theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chế độ kế 

toán doanh nghiệp. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay việc chuyển đổi CMKT quốc 

tế (IAS) sang chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) nhằm phù hợp với thông lệ quốc 

tế nên nội dung của luận án sẽ tiếp cận theo hướng của chuẩn mực IFRS . 

Thứ hai, ngành Than với xu thế phát triển bền vững, tăng sức cạnh tranh, hội 

nhập quốc tế. Việc trình bày các thông tin về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

trên BCTC cần chính xác và phù hợp với thông lệ cũng như quy định quốc tế. Hiện 

nay, hệ thống BCTC của các DN khai thác than chưa có những cập nhật phù hợp với 

các CMKT quốc tế chủ yếu vẫn dựa vào các CMKT Việt Nam. Chỉ tiêu về DT, CP 

và KQKD được trình bày trên BCTC chưa thể hiện thông tin một cách đầy đủ rõ ràng. 

Với đặc thù của ngành Than, tại mỗi công đoạn khai thác than khác nhau sẽ xuất hiện 

những chi phí khác nhau dẫn đến giá thành tại mỗi công đoạn cũng khác nhau. Việc 

nhận diện CP, DT và KQKD chưa đầy đủ khiến cho công tác này còn nhiều bất cập 

chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà quản trị. 

Thứ ba, kế toán quản trị DT, CP và KQKD của các nghiên cứu trước đây vẫn 

theo các nội dung cơ bản bao gồm: “việc phân loại doanh thu, chi phí, kết quả kinh 

doanh; xây dựng định mức và lập dự toán; thu thập, xử lý, phân tích thông tin phục 

vụ cho việc ra quyết định”. Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay, việc tiếp cận theo 

hướng truyền thống của các nghiên cứu trước sẽ làm giảm chất lượng thông tin. Do 

đó, đề tài sẽ tiếp cận kế toán quản trị DT, CP và KQKD theo chức năng quản lý nhằm 

kiểm soát, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh áp dụng tại các doanh nghiệp khai 

thác than thuộc Tập đoàn. 

Xuất phát từ những lý do trên, các nội dung này sẽ được luận án kế thừa kết 

quả nghiên cứu trước, tiếp tục nghiên cứu phân tích làm rõ hơn những lý luận về kế 

toán DT, CP và KQKD trên các khía cạnh: 

Phân loại DT, CP và KQKD trong các DN gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường 

nhằm mục tiêu phát triển bền vững. 
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Làm rõ kế toán DT, CP và KQKD trong các doanh nghiệp trên các góc độ 

KTTC và KTQT theo hướng tiếp cận kết hợp giữa nội dung công tác kế toán và quy 

trình kế toán gắn với việc tiếp cận chuyển đổi CMKT quốc tế (IAS) sang chuẩn mực 

BCTC quốc tế (IFRS). 

Phân tích làm rõ đặc điểm, thực trạng của các DN khai thác than tác động đến 

kế toán DT, CP và KQKD, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế. 

Đề xuất các giải pháp hoàn thiện tại các DN khai thác than thuộc TKV. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu tổng quát 

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán DT, CP và KQKD tại các 

doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV dưới góc độ KTTC và KTQT theo hướng 

tiếp cận đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường nhằm 

mục tiêu phát triển bền vững. 

 Mục tiêu cụ thể 

- Hệ thống hóa, phân tích làm rõ khái niệm, bản chất, nội dung và yêu cầu 

quản lý doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Phân tích các nguyên tắc kế toán, 

phương pháp xác định, ghi nhận và trình bày thông tin và các nội dung của kế toán 

quản trị DT, CP và KQKD trong các doanh nghiệp sản xuất. 

- Phân tích, đánh giá đúng thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV dưới góc độ kế toán tài 

chính bao gồm việc vận dụng các nguyên tắc kế toán, việc xác định, ghi nhận, thu 

thập xử lý và trình bày cung cấp các thông tin và kế toán quản trị theo từng nội dung 

từ xây dựng định mức, dự toán; thu thập thông tin thực hiện; phân tích thông tin… 

Trên cơ sở đó chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán DT, CP và KQKD dưới góc 

độ kế toán tài chính và kế toán quản trị cũng như các điều kiện để thực hiện các giải 

pháp.  

4. Câu hỏi nghiên cứu 

- Các nguyên tắc kế toán; việc xác định, ghi nhận; thu thập xử lý và trình bày 

cung cấp thông tin DT, CP và KQKD trong các doanh nghiệp sản xuất? 
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- Nội dung và phương pháp kế toán quản trị DT, CP và KQKD trong các doanh 

nghiệp sản xuất? 

- Đặc điểm của các doanh nghiệp khai thác than tác động đến kế toán DT, CP 

và KQKD? 

- Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các doanh 

nghiệp khai thác than dưới góc độ kế toán quản trị và kế toán tài chính? 

- Những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV dưới góc độ kế toán quản trị 

và kế toán tài chính? 

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

Những vấn đề lý luận liên quan đến kế toán DT, CP và KQKD trong các doanh 

nghiệp và thực trạng tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV 

b. Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian: Các vấn đề nghiên cứu về thực trạng tại các doanh nghiệp khai 

thác than thuộc TKV (Phụ lục 1.1). Trong đó, nghiên cứu điển hình được thực hiện 

ở công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin và công ty cổ phần Than Cao Sơn 

- Vinacomin là hai doanh nghiệp có quy mô lớn đại diện cho hai quy trình công nghệ 

khai thác hầm lò và khai thác lộ thiên của các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập 

đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.  

Về nội dung: Luận án nghiên cứu làm rõ kế toán DT, CP và KQKD trong các DN 

trên các góc độ KTTC và KTQT theo hướng tiếp cận kết hợp giữa nội dung công tác 

kế toán và quy trình kế toán gắn với việc tiếp cận chuyển đổi chuẩn mực kế toán quốc 

tế (IAS) sang chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và yêu cầu phát triển gắn 

với bảo vệ môi trường. Luận án chỉ nghiên cứu kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh than trước thuế dưới góc độ kế toán tài chính và kế 

toán quản trị không nghiên cứu đối với các khoản doanh thu, chi phí hoạt động tài 

chính, các khoản chi phí và thu nhập khác. 

Về thời gian nghiên cứu: Thu thập, thống kê, phân tích số liệu liên quan trong 

giai đoạn 2016 - 2022. 
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6. Phương pháp nghiên cứu 

6.1. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp tiếp cận 

- Tác giả đã sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử 

của chủ nghĩa Mác Lê Nin trong quá trình thực hiện nghiên cứu. 

- Phương pháp tiếp cận: 

 

Hình 1.1. Phương pháp tiếp cận 

6.2. Thu thập dữ liệu 

Trong quá trình thực hiện đề tài, với mục tiêu, đối tượng phạm vi nghiên cứu 

luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để làm rõ các vấn đề cần nghiên cứu. 

* Đối với dữ liệu sơ cấp 

Để thực hiện đề tài, tác giả thu thập số liệu, thông tin tại các DN khai thác than 

thuộc TKV. Theo khảo sát TKV nắm giữ 100% vốn điều lệ có 10 công ty và do TKV 

nắm cổ phần chi phối có 9 công ty. Tuy nhiên trong thời gian nghiên cứu có 2 công 

ty bị sát nhập nên tổng có 17 công ty tác giả lựa chọn để khảo sát và lấy số liệu. 

Thu thập dữ liệu qua thông qua khảo sát bằng phiếu điều tra: Với 17 doanh 

nghiệp được khảo sát, tác giả sử dụng phiếu điều tra đã được chuẩn bị trước để khảo 

sát bao gồm các câu hỏi với nội dung liên quan đến kế toán DT, CP và KQKD để 

phục vụ cho việc điều tra. 

Bước 1: Dự thảo, soạn thảo các câu hỏi để làm phiếu khảo sát 
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Dựa vào nội dung nghiên cứu, tác giả căn cứ vào thông tin cần thu thập để đưa 

ra các câu hỏi để đưa vào phiếu khảo sát. Tác giả gửi bản thử để khảo sát trực tiếp 

với đối tượng cần khảo sát để phát hiện ra các nội dung chưa phù hợp, tránh việc 

trùng lặp cũng như bổ sung những câu hỏi còn thiếu để có thể thu thập đủ thông tin 

cần thiết. 

Bước 2: Kiểm tra và hoàn thiện phiếu khảo sát 

Sau khi khảo sát thử điều chỉnh lại câu hỏi, nội dung cho phù hợp để hoàn 

thiện phiếu khảo sát 

Bước 3: Gửi phiếu khảo sát 

Đối với kế toán: Tác giả chuẩn bị phiếu điều tra với nội dung đầy đủ các thông 

tin liên quan đến phương pháp hạch toán, nội dung hạch toán, cách tập hợp và xác 

định chi phí, doanh thu, giá thành sản phẩm, phương thức tiêu thụ sản phẩm, cách 

xác định KQKD của các DN khai thác than thuộc TKV. 

Đối với nhà quản lý: Tác giả chuẩn bị phiếu điều tra với nội dung đầy đủ các 

thông tin liên quan đến đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, cách xây dựng định 

mức, lập dự toán, việc thu thập xử lý thông tin, việc lập báo cáo kế toán quản trị của 

các DN khai thác than thuộc TKV. 

Phiếu khảo sát được tác giả gửi đến 17 doanh nghiệp trong đó có Giám đốc 

DN, quản đốc tại phân xưởng nhằm đánh giá đúng thực trạng KTQT doanh thu, chi 

phí, kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp khai thác than. Tác giả đã nhận lại đủ 

số phiếu khảo sát từ 17 đơn vị. (Phụ lục 1.2) 

Bước 4: Tổng hợp thông tin từ phiếu khảo sát 

Phiếu điều tra được tác giả gửi trực tiếp hoặc gửi qua mail tới các đối tượng 

cần khảo sát tại 17 DN khai thác than tuy nhiên việc thu thập các thông tin quan 

trọng trên phiếu hỏi sẽ bị bỏ qua không được đầy đủ. 

Sau khi thu về toàn bộ phiếu khảo sát của 17 doanh nghiệp khai thác than, 

tác giả đã tổng hợp theo 2 nhóm đối tượng tiến hành phát phiếu: Nhóm 1 bao gồm 

kế toán trưởng và kế toán viên, Nhóm 2 bao gồm Giám đốc doanh nghiệp, quản đốc 

tại phân xưởng. Sau đó tiến hành xử lý và phân loại số phiếu hợp lệ và phiếu không 

hợp lệ. Số phiếu phát ra là 153 phiếu số phiếu thu về là 130 phiếu đạt tỷ lệ 84,97% 
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trong đó toàn bộ là phiếu hợp lệ không có phiếu không hợp lệ. Kết quả điều tra được 

tổng hợp trên phần mềm Excel. (Phụ lục 1.3)  

Thu thập dữ liệu thông qua phỏng vấn: Tác giả phỏng vấn trực tiếp kế toán 

trưởng hoặc kế toán tổng hợp, kế toán viên, nhà quản lý về các thông tin kế toán DT, 

CP và KQKD để biết được công việc là gì? Tìm hiểu những vấn đề còn thiếu xót, bất 

cập còn tồn tại có thể lấy thêm thông tin từ việc phỏng vấn các nhà quản lý. Khi 

phỏng vấn trực tiếp sẽ thu được kết quả phản hồi ngay lập tức thông qua việc trực 

tiếp phỏng vấn, gọi điện hoặc phiếu điều tra. Phương pháp này sẽ giúp tác giả nhận 

được thông tin ngay lập tức nhưng việc tiếp cận phỏng vấn các đối tượng không dễ 

dàng cũng gặp nhiều khó khăn. (Phụ lục 1.4) 

Tác giả tiến hành phỏng vấn chuyên gia tại Tập đoàn, 5 doanh nghiệp khai 

thác than gồm: Công ty TNHH MTV Quang Hanh, Uông Bí, Khe Chàm, công ty CP 

than Mông Dương, Cao Sơn và 3 nhà khoa học về lĩnh vực kinh tế Mỏ. Thông qua 

việc phỏng vấn này, tác giả nắm bắt được thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết 

quả kinh doanh trong các DN khai thác than thuộc TKV. (Phụ lục 1.5) 

Quan sát việc thu thập dữ liệu: Tác giả đến các DN trực tiếp quan sát công tác 

kế toán DT, CP và KQKD thông qua quá trình lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, 

ghi chép phản ánh vào các TK, sổ sách kế toán mà các doanh nghiệp khai thác than 

sử dụng. Để so sánh đối chiếu với những kết quả thu thập thông qua việc điều tra 

phỏng vấn có thì quan sát giúp tác giả nắm bắt được quy trình thông tin thực hiện tại 

các DN khai thác than. 

Đối với dữ liệu thứ cấp: 

- Thu thập số liệu, tài liệu đã được công bố: Thông tin từ BCTC, Cục thống 

kê, TKV, các loại sách báo, tạp chí như: Tạp chí kế toán, tạp chí kế toán - kiểm toán. 

Tạp chí nước ngoài, các trang web thông tin điện tử của BTC, các văn bản pháp luật 

có liên quan tới các DN sản xuất, Luật doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán quốc tế, 

chuẩn mực kế toán Việt Nam, Thông tư, quyết định…của Chính phủ và các cơ quan 

chức năng có liên quan. 

- Thu thập thông tin, số liệu từ các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước, 

quốc tế có liên quan. 

- Tham khảo một số luận án tiến sĩ nghiên cứu trước để rút ra kinh nghiệm 

cho việc vận dụng kế toán DT, CP và KQKD vào các doanh nghiệp khai thác than 
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thuộc TKV. Các dữ liệu thứ cấp như các chứng từ gốc, các sổ chi tiết, tổng hợp, các 

báo cáo DT, CP và KQKD được thu thập trong các DN khai thác than thuộc TKV. 

6.3. Xử lý dữ liệu 

Tác giả tiến hành xử lý sau khi đã thu thập các thông tin cần thiết phục vụ đáp 

ứng cho luận án. Toàn bộ các thông tin thứ cấp và thông tin sơ cấp được thống kê tiến 

hành tổng hợp, so sánh đối chiếu, đánh giá và phân tích để tìm ra được đặc thù các 

doanh nghiệp khai thác than ảnh hưởng đến kế toán DT, CP và KQKD. Trên cơ sở 

đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện phần hành kế toán này. 

- Phương pháp thống kê, tổng hợp: Thực trạng kế toán DT, CP và KQKD của 

các DN thống kê, tổng hợp các thông tin thu thập được đưa ra nhận định về tình hình 

thực tế tại các DN khai thác than thuộc TKV. 

- Phương pháp đối chiếu, so sánh, phân tích, đánh giá: Tác giả dựa vào lý 

thuyết của kế toán DT, CP và KQKD để đối chiếu với thực tế của các DN khai thác 

than xem những phần làm được và chưa làm được. So sánh thực tế với lý thuyết có 

khớp nhau hay không? Qua đó đánh giá và đề xuất những giải pháp áp dụng tại các 

DN khai thác than có hiệu quả, có tính thực thi cao. 

- Sau khi khảo sát tác giả sẽ tiến hành xử lý, phân tích tổng hợp tính toán thông 

qua các bảng tính, sơ đồ, đoạn văn bằng phần mềm word, excel để rút ra các nhận 

xét, kết luận về thực trạng của các DN khai thác than. 

7. Những đóng góp của luận án 

Về mặt lý luận 

Luận án đã hệ thống hóa, phân tích làm sáng tỏ những lý luận chung về kế 

toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất theo 

kế toán tài chính và kế toán quản trị trên cơ sở tiếp cận kết hợp giữa nội dung công 

tác kế toán và quy trình kế toán trong bối cảnh hội nhập quốc tế về kế toán và yêu 

cầu phát triển bền vững bao gồm: “Khái niệm, bản chất và vai trò; nội dung và quy 

trình kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh dưới góc độ KTTC, KTQT 

trong doanh nghiệp sản xuất”. 

Về mặt thực tiễn 

Luận án đã phân tích làm rõ thực trạng theo từng nội dung kế toán doanh thu, 

chi phí, kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV dưới góc 
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độ KTTC và KTQT, đánh giá chỉ rõ những ưu điểm, những mặt còn hạn chế, tồn tại 

của kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Trên cơ sở kết hợp lý luận và 

thực tế luận án đã phân tích định hướng phát triển và chỉ rõ những yêu cầu cũng như 

đưa ra hệ thống các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phi và kết quả kinh 

doanh và các điều kiện thực hiện các giải pháp tại các DN khai thác than thuộc TKV. 

8. Kết cấu luận án 

Luận án ngoài phần mở đầu và kết luận bao gồm 03 phần: 

Chương 1: Lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

tại các doanh nghiệp sản xuất. 

Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại 

các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam. 

Chương 3: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các 

doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. 
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CHƯƠNG 1 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ 

KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 

 

1.1. Doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất 

1.1.1. Khái niệm, bản chất và ý nghĩa của doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

a. Khái niệm, bản chất và ý nghĩa doanh thu 

Tháng 12 năm 1982, Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASC) phê chuẩn và 

ban hành chuẩn mực về doanh thu IAS18, theo đó: “Doanh thu là luồng thu gộp các 

lợi ích kinh tế trong kỳ, phát sinh trong quá trình hoạt động thông thường, làm tăng 

nguồn vốn chủ sở hữu, chứ không phải phần đóng góp của những người tham gia 

góp vốn cổ phần. Doanh thu loại trừ những khoản thu cho bên thứ ba ví dụ như thuế 

giá trị gia tăng. Doanh thu được phân biệt với các loại thu nhập khác”  

Theo Needles và các cộng sự: “Doanh thu là dòng vào, hay sự gia tăng lên 

các loại vốn của đơn vị, hay sự giải quyết các khoản nợ từ việc giao hàng, sản xuất 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc hoạt động khác, hình thành nên hoạt động chủ yếu 

của đơn vị, trong trường hợp đơn giản nhất, chúng tương đương với giá cả hàng hóa 

bán ra hay dịch vụ đã cung ứng trong một thời kỳ nhất định”. (Principles of 

Accounting, 2013, tr.86) 

Doanh thu theo VAS 14: “là tổng giá trị các lợi ích kinh tế của doanh nghiệp 

đã thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường 

của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu”. (Theo QĐ 149/2001/QĐ - BTC 

ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2021) 

Như vậy, theo VAS 14 cũng như IAS 18 DT của doanh nghiệp làm tăng lợi 

ích kinh tế hay chính là tăng luồng tiền thu được từ hoạt động SXKD của DN. Tuy 

nhiên, DT không phải là khoản góp vốn làm tăng NVCSH, tăng lợi ích kinh tế. VAS 

có lợi thế hơn vì ra đời sau và được xây dựng dựa trên IAS, cập nhật những quan 

điểm mới nhất trên thế giới. Để đáp ứng yêu cầu hội nhập thế giới, thông tin về DT 

thu nhập phải được công khai minh bạch. VAS 14 và IAS 18 được ban hành với mục 

đích hướng dẫn và quy định các nguyên tắc liên quan đến kế toán doanh thu. Đối với 

IAS 18 với phạm vi áp dụng không đề cập đến thu nhập khác còn đối với VAS 14 đề 

cập đến toàn bộ nội dung của IAS 18 về doanh thu mà còn áp dụng cả cho thu nhập 
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khác. DT được xác định và ghi nhận từ các khoản thu được của DN, Tuy nhiên IAS 

có đề cập thêm đến khoản lãi ghi nhận được từ khoản chênh lêch giữa giá trị hợp lý 

và giá trị danh nghĩa của một khoản thu được còn VAS thì không đề cập đến. 

Theo IFRS 15, Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng được định nghĩa: “Thu 

nhập phát sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động thông thường”. Các quy tắc 

mới ghi nhận doanh thu thay thế các chuẩn mực ghi nhận doanh thu của IAS 18 - 

Doanh thu, IAS 11 - Hợp đồng xây dựng. IFRS 15 thay thế tất cả các chuẩn mực ghi 

nhận doanh thu hiện có theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế. Doanh thu được 

ghi nhận khi hàng hóa và dịch vụ được chuyển giao cho khách hàng, với giá giao dịch 

và được áp dụng mô hình 5 bước: (1) - Xác định hợp đồng với khách hàng; (2) - Xác 

định các nghĩa vụ riêng biệt trong hợp đồng; (3) - Xác định giá giao dịch; (4) - Phân 

bổ các giá trị hợp đồng; (5) - Ghi nhận doanh thu khi nghĩa vụ được thực hiện. (Ủy 

ban Chuẩn mực kế toán kế toán tài chính Hoa Kỳ đã ban hành IFRS 15 vào tháng 5 

năm 2014 có hiệu lực vào tháng 01 năm 2018) 

Theo điều 78 trong thông tư 200 quy định: “Doanh thu là lợi ích kinh tế thu 

được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm của 

các cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc 

chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được 

quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền”. (Thông tư số 

200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014) 

Trong KTTC, doanh thu được hiểu là khoản mà một doanh nghiệp có thể thu 

được hoặc sẽ thu được từ các hoạt động kinh doanh thông thường, từ việc bán các sản 

phẩm hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng với mức giá khác nhau, từ việc thanh lý 

tài sản, từ việc hưởng lãi tiền gửi ngân hàng hàng tháng của doanh nghiệp. (Đặng Thị 

Loan, 2015, Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp) 

Từ những quan điểm trên về khái niệm doanh thu, theo tác giả bản chất của 

DT phản ánh quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với doanh nghiệp, nguồn 

bù đắp chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất là doanh thu. Nó ảnh hưởng trực tiếp 

đến lợi nhuận của doanh nghiệp, là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà DN thu được 

hoặc là phần sẽ thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN đem lại lợi nhuận 

cũng như làm tăng vốn chủ sở hữu. Hiểu bản chất của doanh thu một cách chính xác, 
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rõ ràng, đúng đủ về thời gian, phạm vi sẽ giúp cho việc ghi nhận và đo lường chỉ tiêu 

doanh thu, lợi nhuận trên BCTC một cách đáng tin cậy tại doanh nghiệp khách quan 

kịp thời trung thực giúp cho các đối tượng sử dụng thông tin một cách rõ ràng hơn. 

b. Khái niệm, bản chất và ý nghĩa của chi phí 

Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB): “Chi phí là dòng ra hoặc sử 

dụng tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ hoặc kết hợp cả hai trường hợp phát sinh 

trong một kỳ liên quan đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ và thực 

hiện các hoạt động khác thuộc các hoạt động trung tâm của đơn vị.” 

Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB): “Chi phí là các yếu tố làm 

giảm các lợi ích kinh tế trong niên độ kế toán dưới hình thức xuất đi hay giảm giá trị 

tài sản hay làm phát sinh các khoản nợ, kết quả là làm giảm nguồn vốn chủ sở hữu 

mà không do việc phân phối nguồn vốn cho các bên chủ sở hữu”.  

Theo (FASB) và (IASB) thì chi phí được tiếp cận trên cùng một góc độ từ tài 

sản, nợ phải trả. Bản chất của nó đều được phát sinh từ hoạt động SXKD, là sự suy 

giảm lợi ích cũng như giảm nguồn vốn chủ sở hữu của DN. Cả FASB và IASB đều 

đưa ra được định nghĩa cách nhìn nhận cũng như điều kiện ghi nhận về các khoản chi 

phí. Tuy nhiên theo IASB chi phí được hiểu theo nghĩa rộng, nó làm giảm lợi ích kinh 

tế của kỳ kinh doanh, nó gắn với hoạt động SXKD và được trình bày trên BCTC thể 

hiện lãi/lỗ của doanh nghiệp. Đối với FASB các khoản chi phí được phân biệt rõ ràng. 

 Theo VAS 01: “Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế 

trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản 

hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm 

khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu”. (QĐ số 165/2002/QĐ-BTC ban 

hành ngày 31 tháng 12 năm 2002) 

Dưới góc độ của KTTC, theo các chuyên gia kinh tế để đạt được mục tiêu kinh 

doanh nhất định thì chi phí được nhìn nhận như những khoản phí tổn phát sinh gắn 

liền với hoạt động của DN. Dưới góc độ KTQT, mục đích của KTQT chi phí là cung 

cấp thông tin chi phí thích hợp, hữu ích, kịp thời cho việc ra quyết định của các nhà 

quản trị trong DN. Vì vậy, chi phí không chỉ đơn thuần nhận thức như KTTC mà còn 

được nhận thức theo phương diện thông tin ra quyết định “Chi phí có thể là phí tổn 

thực tế gắn liền với hoạt động kinh doanh hàng ngày khi tổ chức thực hiện, kiểm tra, 
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ra quyết định; chi phí cũng có thể là những phí tổn ước tính để thực hiện dự án, những 

phí tổn mất đi khi thực hiện phương án, bỏ qua cơ hội kinh doanh. Khi đó, KTQT cần 

chú ý sự lựa chọn, so sánh mục đích sử dụng, môi trường kinh doanh hơn là chú trọng 

vào chứng minh bằng các chứng cứ, chứng từ” 

Trong DNSX, chi phí được nhận diện phù hợp ở các góc độ để phục vụ cho 

từng mục đích sử dụng chi phí bao gồm: GVHB, CPBH, QLDN. Còn chi phí khác 

bao gồm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ, chi phí tiền phạt do vi phạm hợp đồng, 

truy thu thuế. 

Bản chất của chi phí gắn liền với hoạt động SXKD, nó là hao phí được biểu 

hiện bằng tiền phát sinh trong quá trình kinh doanh của DN. Nó được đo lường, xác 

định là khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ của doanh nghiệp. Chi phí là yếu tố 

mà các DN quan tâm tới nhiều nhất. Nó là chỉ tiêu kinh tế phản ánh trình độ tổ chức 

quản lý của DN. Chi phí với bản chất là hao phí nên các doanh nghiệp muốn giảm, 

tiết kiệm nó tới mức tối đa với mục tiêu giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho 

doanh nghiệp. Xung quanh chi phí không những có rất nhiều đối tượng quan tâm như 

doanh nghiệp, người tiêu dùng mà chi phí liên quan đến nhiều vấn đề khác của doanh 

nghiệp cũng như của xã hội. Chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh 

doanh là cơ sở để thúc đầy DN phát triển. Lợi nhuận của DN được tính bằng cách lấy 

∑ doanh thu - ∑ chi phí sản xuất. DN muốn tăng hoặc duy trì lợi nhuận cũng như 

tăng doanh thu chỉ có thể giảm hoặc duy trì chi phí một cách ổn định. 

c. Khái niệm, bản chất và ý nghĩa của kết quả kinh doanh 

Tháng 4 năm 2001, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế đã thông qua IAS8 

Lãi hoặc lỗ thuần trong kỳ, các sai sót cơ bản và các thay đổi chính sách kế toán quy 

định: “Lãi lỗ thuần trong kỳ, các lỗi cơ bản và thay đổi chính sách kế toán, kết quả 

hoạt động thông thường là kết quả những DN được tiến hành với tư cách là một phần 

hoạt động kinh doanh của mình và cả những hoạt động liên quan mà DN tham gia. 

Những kết quả này được tính vào lợi nhuận trước thuế. Các khoản bất thường là các 

khoản thu nhập hoặc chi phí phát sinh từ các sự kiện hoặc giao dịch khác biệt rõ ràng 

với những hoạt động thông thường của doanh nghiệp và vì vậy các hoạt động này 

không được coi là phát sinh thường xuyên. Kết quả từ hoạt động thông thường là kết 
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quả những hoạt động được doanh nghiệp tiến hành với tư cách là một phần hoạt 

động kinh doanh của mình và những hoạt động liên quan mà doanh nghiệp tham gia”  

Theo VAS: “Kết quả hoạt động kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động 

sản xuất kinh doanh thông thường và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong 

một thời kỳ nhất định, biểu hiện bằng số tiền lãi hay lỗ”.  

Về bản chất của kết quả KQKD là kết quả cuối cùng của các hoạt động sản 

xuất kinh doanh, hoạt động bán hàng, hoạt động tài chính, hoạt động cung cấp dịch 

vụ và các hoạt động khác trong một kỳ kế toán sau khi xác định tổng doanh thu và 

tổng chi phí vào cuối kỳ kế toán đó. KQKD được xác định bằng phần chênh lệch giữa 

thu nhập trong kỳ và chi phí phát sinh trong kỳ đó thông qua chỉ tiêu lợi nhuận của 

doanh nghiệp. 

Kết quả kinh doanh thể hiện mục đích cuối cùng trong hoạt động SXKD của 

DN. Trong nền kinh tế hiện nay thì các DN phải hoạt động có lãi thì mới duy trì và 

phát triển được. Lãi là chỉ tiêu không chỉ doanh nghiệp quan tâm mà còn có rất nhiều 

các đối tượng khác quan tâm như: nhà đầu tư, ngân hàng, nhà nước. Xác định KQKD 

là mục đích cuối cùng để đưa ra được những phân tích đánh giá quyết định kinh doanh 

chính xác, giúp DN tối đa hóa lợi nhuận, mở rộng thị trường, tăng khả năng cạnh 

tranh, tạo vị thế vững chắc trên thị trường. 

1.1.2. Yêu cầu quản lý doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh 

nghiệp sản xuất 

Nâng cao hiệu quả kinh doanh đó là mục tiêu hàng đầu mà bất cứ doanh nghiệp 

nào cũng phải thực hiện được. Để có thể phát triển, nâng cao tính cạnh tranh và hội 

nhập với quốc tế, các DNSX cần phải đặt ra những yêu cầu cho việc quản lý DT, CP 

và KQKD như sau: 

Thứ nhất, quản lý DT, CP và KQKD phải gắn liền với mục tiêu phát triển 

doanh nghiệp 

Mục tiêu phát triển bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế là định hướng lâu dài 

của doanh nghiệp. Quản lý tốt DT, CP và KQKD là cơ hội giúp các doanh nghiệp 

khẳng định vị thế, tạo uy tín trên thương trường tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Thứ hai, quản lý DT, CP và KQKD theo từng cơ sở, bộ phận của doanh nghiệp. 
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Tùy vào đặc điểm cuả mỗi doanh nghiệp hình thành những cơ sở, bộ phận 

khác nhau. Với mỗi hoạt động, mỗi bộ phận cần đánh giá phân tích các chỉ tiêu DT, 

CP phù hợp để xác định KQKD đem lại lợi nhuận cho DN. Việc quản lý cần được 

phân tích, so sánh DT, CP và KQKD của từng hoạt động, từng bộ phận thực hiện để 

có những chính sách phương án khắc phục xử lý kịp thời. 

Thứ ba, quản lý doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh phải theo từng hoạt 

động diễn ra tại doanh nghiệp.  

Các hoạt động diễn ra tại doanh nghiệp nhằm mục đích phục vụ nhu cầu của 

xã hội như: các hoạt động tạo ra sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm, trao đổi trong thương 

mại. Việc quản lý DT, CP và KQKD theo từng hoạt động diễn ra tại DN sẽ giúp cho 

việc phân loại, nhận diện xác định một cách chi tiết, đầy đủ chính xác để tối ưu hóa 

việc sử dụng chi phí, tăng doanh thu, tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

1.2. Phân loại doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

1.2.1. Phân loại doanh thu 

Doanh thu là chỉ tiêu quan trọng nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các doanh nghiệp. DT đem lại lợi ích kinh tế cũng như nguồn thu nhập trong kỳ. Nó 

là chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Doanh thu chính là cơ sở để xác định mức chi phí đã tiêu hao trong quá trình 

sản xuất kinh doanh cũng như quá trình luân chuyển vốn. Để duy trì cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh một cách liên tục và bền vững quy mô của DN được thể hiện qua 

chỉ tiêu doanh thu. Trong DN các khoản được coi là doanh thu bao gồm: DT từ hoạt 

động bán hàng, DT từ hoạt động tài chính, doanh thu nội bộ, DT bất thường. 

Để phục vụ công tác quản lý và công tác kế toán việc phân loại doanh thu được 

thực hiện theo các tiêu thức sau:  

a. Phân loại doanh thu theo nội dung kinh tế 

Mục đích: Giúp cho các nhà kế toán nhận diện, sử dụng và theo dõi thông tin 

một cách chính xác, phân loại theo từng đối tượng của từng nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh. Nó phụ thuộc vào đặc điểm cũng như tính chất, đối tượng của từng hoạt động. 

- Doanh thu bán hàng là khoản tiền thu được hoặc sẽ thu được từ việc bán sản 

phẩm hàng hóa. 



 27 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ là khoản tiền thu được từ việc thực hiện các 

công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng về việc cung cấp dịch vụ 

- Doanh thu hoạt động tài chính là khoản tiền thu được từ tiền lãi, tiền bản 

quyền; cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của DN. 

- Doanh thu khác: Là các khoản DT ngoài DT bán hàng hóa; DT bán thành 

phẩm; DT cung cấp dịch vụ; DT kinh doanh bất động sản, DT bán phế liệu, công cụ 

dụng cụ. 

b. Phân loại theo mối quan hệ với doanh nghiệp 

Mục đích: Doanh thu được phân loại theo mối quan hệ bên trong và mối quan 

hệ bên ngoài doanh nghiệp. Việc phân loại này giúp doanh nghiệp xác định từng 

khoản doanh thu phát sinh theo từng khu vực để có thể tổng hợp xây dựng báo cáo 

doanh thu một cách nhanh gọn, chính xác. Ngoài ra cách phân loại này giúp doanh 

nghiệp đánh giá mức độ hoạt động theo từng khu vực, mức độ sinh lời, phân tích 

được mức độ rủi ro trong hoạt động kinh doanh để làm cơ sở ghi chép chính xác vào 

các sổ sách và lên các báo cáo kế toán doanh thu phục vụ cho công tác kế toán tài 

chính cũng như kế toán quản trị trong doanh nghiệp. 

- Doanh thu nội bộ: Là khoản thu được phát sinh từ các hoạt động cung cấp 

dịch vụ nội bộ của doanh nghiệp 

- Doanh thu cung cấp bên ngoài: Là khoản thu được phát sinh từ các hoạt động 

kinh doanh liên quan đến bên ngoài doanh nghiệp. 

c. Phân loại doanh thu theo khu vực địa lý 

Mục đích: Theo khu vực địa lý, doanh thu phát sinh tại địa điểm phát sinh hoạt 

động kinh doanh của DN. Việc phân loại này không những giúp cho kế toán mà cả 

nhà quản trị doanh nghiệp biết được quy mô, mức độ hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp ở những khu vực nào. Việc phân loại cũng là cơ sở giúp cho doanh nghiệp 

theo dõi tập hợp doanh thu, chi phí phát sinh theo từng khu vực để có thể lập được 

những báo cáo phù hợp. 

- Doanh thu nội địa: Là khoản thu hoặc sẽ thu được từ việc bán các sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ trong nước 

- Doanh thu quốc tế: Là khoản thu hoặc sẽ thu được từ việc bán các sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ nước ngoài. 



 28 

d. Phân loại doanh thu theo tình hình kinh doanh 

Mục đích: Với mỗi loại hình hoạt động tương ứng với những phương án kinh 

doanh phù hợp cách phân loại doanh thu này giúp cho doanh nghiệp xác định tỷ trọng 

doanh thu một cách chính xác. 

- Doanh thu bán hàng hóa: Là toàn bộ doanh thu thu được hoặc sẽ thu được từ 

việc bán hàng hóa trong kỳ. 

- Doanh thu bán thành phẩm: Là toàn bộ doanh thu thu được hoặc sẽ thu được 

từ việc bán sản phẩm, thành phẩm hoặc được xác định tiêu thụ trong kỳ. 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Là toàn bộ doanh thu thu được từ việc cung 

cấp khối lượng dịch vụ hoàn thành được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận 

thanh toán. 

- Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư: Là toàn bộ doanh thu từ việc cho 

thuê bất động sản đầu tư hoặc là khoản thu được từ việc bán, thanh lý bất động sản 

đầu tư. 

Những cách phân loại doanh thu trên sẽ giúp ích cho doanh nghiệp trong việc 

ghi chép, tập hợp và xác định hạch toán doanh thu một cách chính xác, phù hợp với 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dưới góc độ kế toán tài chính. 

Doanh thu là chỉ tiêu giúp nhà quản trị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 

với mục tiêu luân chuyển vốn của doanh nghiệp nhằm đánh giá phân tích hiệu quả 

kinh doanh trong từng giai đoạn cụ thể. 

 Việc phân loại doanh thu sẽ giúp cho việc quản lý các khoản doanh thu tốt hơn 

cho mục đích sử dụng. Đối với nhà quản trị, để phát triển thêm nhiều lĩnh vực kinh 

doanh, mở rộng quy mô doanh nghiệp thì chỉ tiêu doanh thu góp phần hỗ trợ thúc đẩy 

quá trình tái kinh doanh giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh của mình. 

Để phục vụ quản trị doanh nghiệp ngoài những tiêu thức trên còn có những cách phân 

loại sau: 

e. Theo quan hệ với điểm hòa vốn 

Mục đích: Xét điểm hòa vốn, việc phân loại doanh thu sẽ giúp cho nhà quản 

trị kiểm soát và quản lý các khoản doanh thu. Nắm bắt được khi nào việc sản xuất 

của doanh nghiệp có lãi và khi nào không có lãi. Nó sẽ giúp cho nhà quản trị có cái 
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nhìn chính xác đưa ra quyết định ứng xử phù hợp, tránh các rủi ro trong từng điều 

kiện cụ thể và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Doanh thu hòa vốn: Tại điểm hòa vốn doanh thu bằng với chi phí hay tại 

điểm đó lợi nhuận của doanh nghiệp bằng 0. 

- Doanh thu an toàn: Doanh thu an toàn là phần chênh lệch của doanh thu thực 

hiện được với doanh thu hoà vốn. Chỉ tiêu doanh thu an toàn được thể hiện theo số 

tuyệt đối và số tương đối. Doanh thu an toàn phản ánh mức doanh thu thực hiện được 

đã vượt quá mức doanh thu hoà vốn như thế nào. Chỉ tiêu này có giá trị càng lớn càng 

thể hiện tính an toàn cao của hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc tính rủi ro trong 

kinh doanh càng thấp và ngược lại. 

f. Theo phương thức thanh toán 

Mục đích: Với phương thức thanh toán việc phân loại sẽ giúp nhà quản trị có 

thể phân tích, lập được dự toán doanh thu, chi phí, công nợ, về các khoản nợ thu khó 

đòi từ khách hàng một cách chi tiết, chính xác phát sinh trong kỳ. Cung cấp thông 

cho các nhà quản trị trong việc phân tích công nợ và khả năng thanh toán của doanh 

nghiệp với các bên có liên quan. 

Doanh thu trả tiền ngay: là toàn bộ khoản thu được do khách hàng trả tiền ngay 

khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế. 

Doanh thu trả trước: Là toàn bộ khoản tiền thu được từ việc bán hàng hóa, dịch 

vụ đã được khách hàng trả tiền khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh thu được doanh thu. 

Doanh thu trả sau: Là toàn bộ khoản tiền thu được từ việc bán hàng hóa, dịch 

vụ khi phát sinh hoạt động kinh doanh và được ghi nhận doanh thu nhưng khách hàng 

chưa trả tiền ngay 

1.2.2. Phân loại chi phí 

Chi phí là yếu tố mà các doanh nghiệp quan tâm tới nhiều nhất trong doanh 

nghiệp. Nó là những phí tổn bằng tiền về hao phí lao động vật hóa và hao phí lao 

động sống gắn với mục đích kinh doanh và được xác định trong một thời gian nhất 

định. 

Chi phí được nhận diện là khoản mà doanh nghiệp phải gánh chịu khi tiến 

hành quá trình hoạt động kinh doanh. Chi phí đóng vai trò quan trọng trong việc xác 

định lãi lỗ của doanh nghiệp. Nó là một chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến kết quả hoạt 
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động quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của DN. Theo quan điểm của tác 

giả, một chi phí không thể thiếu đó là chi phí trách nhiệm xã hội. Muốn phát triển bền 

vững thì tiêu chí đầu tiên mà các doanh nghiệp cần có đó là đảm bảo cân bằng giữa 

lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường và cân bằng xã hội. Việc xác định chi phí trách 

nhiệm xã hội chủ yếu liên quan đến môi trường. Vì vậy chi phí môi trường cần được 

các DNSX ghi nhận, xác định một cách đầy đủ để phục vụ cho công tác quản lý.  

Dưới góc độ kế toán tài chính, việc phân loại chi phí trong các doanh nghiệp được 

thực hiện theo nhiều tiêu thức như sau: 

a. Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế 

Mục đích: Việc phân loại theo nội dung kinh tế giúp cho các nhà kế toán phận 

biệt các chi phí phát sinh cho từng bộ phận, sử dụng cho bộ phận nào, sản xuất ra sản 

phẩm nào. Cách phân loại này giúp cho các nhà quản lý có thể phân tích, đánh giá, 

xây dựng các định mức, lập dự toán chi phí. Theo cách phân loại này chi phí không 

xét đến địa điểm phát sinh cũng như công dụng mà chi phí được phân loại theo yếu 

tố. Chi phí có 3 yếu tố cơ bản đó là hao phí về lao động sống, hao phí về lao động vật 

hóa, và hao phí về tư liệu lao động. Để chi tiết hóa một cách rõ ràng phục vụ cho yêu 

cầu công tác quản lý thì chi phí được phân loại theo các yếu tố sau: 

- Yếu tố chi phí nguyên nhiên vật liệu: Là toàn bộ các chi phí nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong 

kỳ kế toán. 

- Yếu tố chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương: Là toàn bộ số tiền 

phải trả cho người lao động và các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, 

KPCĐ) trả cho người lao động 

- Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: Là toàn bộ các chi phí phát sinh phục vụ 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh như: tiền điện, tiền nước…các chi phí này là 

những chi phí mua từ bên ngoài về doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh trong kỳ. 

- Yếu tố chi phí khác bằng tiền: Là toàn bộ chi phí phát sinh được thanh toán 

bằng tiền, không thuộc các yếu tố chi phí trên. 

- Yếu tố chi phí khấu hao tài sản cố định: Là toàn bộ chi phí khấu hao phát 

sinh trong kỳ của tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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b. Phân loại chi phí theo khoản mục (theo mục đích và công dụng) 

Mục đích: Chi phí được chia thành các khoản mục chi phí. Trong các doanh 

nghiệp sản xuất, việc phân loại này giúp cho kế toán tập hợp chi phí theo từng mục 

đích, công dụng mà không phân biệt nội dung kinh tế. Việc phân loại này giúp đáp 

ứng yêu cầu công tác KTTC, nó là cơ sở giúp cho việc tập hợp chi phí để tính giá 

thành sản phẩm. Phân loại chi phí theo khoản mục bao gồm: 

- Chi phí NVLTT: Là toàn bộ chi phí về nguyên vật liệu trực tiếp tham gia quá 

trình sản xuất sản phẩm. 

- Chi phí NCTT: Là toàn bộ chi phí về lương và các khoản trích theo lương 

của nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm 

- Chi phí SXC: Là các khoản chi phí phục vụ cho phân xưởng sản xuất không 

thuộc hai chi phí trên. 

- Chi phí bán hàng: Là toàn bộ chi phí liên quan đến bán hàng như chi phí lưu 

thông, chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm như chi phí quảng cáo, chi 

phí hoa hồng, chi phí tiếp thị… 

- Chi phí QLDN: Là toàn bộ chi phí liên quan đến việc phục vụ và quản lý 

doanh nghiệp như: chi phí nhân viên quản lý, chi phí văn phòng phẩm, chi phí tiếp 

khách, hội nghị… 

Chi phí được nhận diện là những phí tổn thực tế hoặc ước tính về các nguồn 

lực mà DN đã bỏ ra để đạt mục tiêu nhất định. Chi phí cần phân loại theo nhiều tiêu 

thức khác nhau để quản lý một cách khoa học và có hiệu quả. CP dưới góc độ kế toán 

quản trị, có rất nhiều các khoản khác nhau chúng được xem xét dưới nhiều góc độ 

khác nhau trong DNSX. Việc quản lý này chính là chìa khóa để thực hiện đo lường 

chiến lược thành công của doanh nghiệp. Việc phân loại chi phí có ý nghĩa vô cùng 

quan trọng trong quá trình kiểm soát cũng như tiết kiệm chi phí. Ngoài những cách 

phân loại trên, tùy vào từng mục đích, yêu cầu trong công tác quản lý của từng doanh 

nghiệp việc phân loại chi phí đươc chia thực hiện theo các tiêu thức như sau: 

a. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với đối tượng chịu phí 

Mục đích: Phân loại theo đối tượng chịu phí nhằm xác định rõ đối tượng chi 

phí chịu tác động để có thể tính toán chính xác chi phí cho đối tượng chịu phí đó. 
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Trong các tình huống khác nhau thì cách phân loại chi phí này giúp cho việc đưa ra 

quyết định phù hợp với từng tình huống. 

 Chi phí trực tiếp: Là các khoản chi phí được tập hợp thẳng cho đối tượng đó. 

Chi phí trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí như chi phí NVLTT, NCTT. 

 Chi phí gián tiếp: Là các khoản chi phí không thể tập hợp thẳng cho đối tượng 

chịu phí mà cần sử dụng một tiêu thức phân bổ hợp lý để phân bổ chi phí gián tiếp 

cho từng đối tượng chịu phí như chi phí SXC. 

Trong doanh nghiệp sản xuất có rất nhiều các khoản chi phí phát sinh cho hoạt 

động kinh doanh. Việc phân loại chi phí sẽ giúp cho doanh nghiệp ghi chép, phản ánh 

các chứng từ liên quan đến các chi phí một cách thuận tiện. 

b. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động 

Mục đích: Cách phân loại này giúp cho nhà quản trị nhìn được mục đích vai 

trò của từng loại chi phí 

- Chi phí sản xuất: Là toàn bộ các chi phí trực tiếp sản xuất sản phẩm của 

doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Chi phí sản xuất bao gồm: Chi phí NVLTT, 

NCTT, SXC. 

- Chi phí ngoài sản xuất: Là chi phí còn lại phục vụ sản xuất liên quan đến việc 

tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa bao gồm: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, 

chi phí tài chính và chi phí khác. 

c. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với kỳ tính kết quả kinh doanh 

Mục đích: Cách phân loại chi phí này giúp cho việc xác định chính xác giá 

thành cũng như xác định KQKD trong kỳ. Theo mối quan hệ với kỳ tính kết quả kinh 

doanh thì toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ được chia thành chi phí sản 

phẩm và chi phí thời kỳ. 

- Chi phí sản phẩm: Là toàn bộ chi phí gắn liền với quá trình sản xuất tạo ra 

sản phẩm. Là chi phí cấu thành nên giá thành của sản phẩm, dịch vụ hoàn thành. Chi 

phí sản phẩm bao gồm: chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí SXC. 

- Chi phí thời kỳ: Là toàn bộ chi phí phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh, chi phí thời kỳ phát sinh ở kỳ nào thì được hạch toán vào chi phí kinh doanh 

của kỳ đó. Chi phí thời kỳ phát sinh có thể liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau. 
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Chi phí thời kỳ không tính vào chi phí sản phẩm mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi 

nhuận của kỳ 

d. Theo cách ứng xử chi phí 

Mục đích: Theo cách phân loại này giúp nhà quản trị có cách nhìn nhận về chi 

phí, sản lượng và lợi nhuận một cách hợp lý theo quan điểm của mình về việc quản 

lý số lượng sản phẩm 

Chi phí biến đổi (biến phí): Là tất cả những khoản chi phí biến đổi khi khối 

lượng biến đổi và tỷ lệ thuận với khối lượng sản phẩm. Chi phí biến đổi tính cho một 

đơn vị sản phẩm không thay đổi. Chi phí biến đổi bao gồm 2 loại là chi phí biến đổi 

tỷ lệ và chi phí biến đổi bậc thang. 

Chi phí báo cáo tỷ lệ bao gồm các chi phí vật liệu chính, chi phí nhân công 

trực tiếp tính theo đơn vị sản phẩm… Là những chi phí tính cho 1 đơn vị khối lượng 

hoạt động là không đổi 

Chi phí biến đổi bậc thang bao gồm chi phí công cụ dụng cụ, chi phí nhân công 

phục vụ sản xuất…Là những chi phí chỉ thay đổi khi khối lượng hoạt động thay đổi 

đến một phạm vi nhất định. 

Chi phí cố định (định phí) Là những khoản chi phí không biến đổi khi mức độ 

hoạt động thay đổi trong phạm vi phù hợp. Định phí tính cho 1 đơn vị sản phẩm tỷ lệ 

nghịch với khối lượng sản phẩm. Định phí bao gồm các khoản chi phí lương cho cán 

bộ quản lý, cán bộ phục vụ, chi phí quảng cáo, chi phí khấu hao máy móc sản xuất. 

Chi phí hỗn hợp: Chi phí hỗn hợp là loại chi phí mà bản thân nó gồm cả các 

yếu tố biến phí lẫn định phí ở mức độ hoạt động căn bản, chi phí hỗn hợp thể hiện 

các đặc điểm của định phí, quá mức độ nó lại thể hiện được tính của biến phí. Chi phí 

hỗn hợp như: chi phí điện thoại, chi phí thuê xe… 

e. Theo khả năng kiểm soát chi phí đối với các nhà quản lý 

Mục đích: Việc phân loại chi phí giúp cho việc kiểm tra và ra quyết định trong 

khâu quản lý của nhà quản trị phục vụ cho việc phân tích lập kế hoạch cũng như lựa 

chọn phương án tối ưu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Chi phí được xem là kiểm soát được ở một cấp quản lý nào đó nếu cấp này có 

thầm quyền quyết định kiểm soát được phần chi phí phát sinh và tác động của nó đến 

mức độ của quản trị kỳ đó. 
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Chi phí được xem là không kiểm soát được ở một cấp quản lý nào đó nếu cấp 

này không có thẩm quyền quyết định kiểm soát và chi phí đã vượt qua mức kiểm soát, 

nó tác động đến mức độ của quản trị kỳ đó. 

g. Theo yêu cầu sử dụng chi phí trong việc lựa chọn phương án kinh doanh 

Mục đích: Theo cách phân loại này giúp cho nhà quản trị có đầy đủ các thông 

tin để ra quyết định lựa chọn các phương án cũng như cơ hội kinh doanh hiệu quả. 

Chi phí thích hợp: là những chi phí phát sinh có sự chênh lệch giữa các phương 

án xem xét có thể là chi phí ở phương án này nhưng không có hoặc có một phần ở 

phương án khác (gọi là chi phí gia tăng hoặc là chi phí chênh lệch)  

Chi phí không thích hợp: là những khoản chi phí khi xem xét có thể bỏ qua 

khi xem xét lựa chọn phương án hành động thể hiện chi phí chìm, định phí. 

Chi phí chìm: là những khoản chi phí phát sinh trong quá khứ và không thể bị 

thay đổi trong tương lai cho dù doanh nghiệp có lựa chọn bất cứ phương án nào. Đây 

là chi phí mà các nhà quản trị không thích lựa chọn nó mà chỉ phải chấp nhận khi 

không có sự lựa chọn 

Chi phí cơ hội: Là lợi nhuận tiềm ẩn mà doanh nghiệp khi lựa chọn phương án 

này loại bỏ các phương án kia. Đó là lợi nhuận tối ưu nhất trong phương án bị loại bỏ 

1.2.3. Phân loại kết quả kinh doanh 

Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của các hoạt động của DN sau một 

thời kỳ nhất định. 

a. Phân loại kết quả kinh doanh theo phạm vi hoạt động 

Mục đích: Kết quả kinh doanh được phân loại theo phạm vi hoạt động giúp 

doanh nghiệp xác định được quy mô hoạt động bao gồm: 

Kết quả hoạt động SXKD: Kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh 

doanh tại doanh nghiệp. 

Kết quả khác: Kết quả của các hoạt động khác không thuộc trong hoạt động 

SXKD. 

b. Theo địa điểm phát sinh 

Mục đích: Kết quả kinh doanh được phân loại theo địa điểm phát sinh giúp 

DN xác định chính xác những lợi thế kinh doanh, điều kiện thuận lợi, khó khăn khi 
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hoạt động ở địa điểm kinh doanh nào bao gồm: KQKD toàn doanh nghiệp, KQKD 

bộ phận 

Kết quả kinh doanh toàn doanh nghiệp: Là KQKD của tất cả các bộ phận, của 

toàn doanh nghiệp. 

Kết quả kinh doanh bộ phận: Là KQKD của một bộ phận trong doanh nghiệp 

1.3. Kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh dưới góc độ kế toán tài chính 

1.3.1. Nguyên tắc kế toán chung chi phối đến kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất 

Hoạt động sản xuất kinh doanh là một vòng tuần hoàn liên tục và khép kín. Để 

có thông tin đáng tin cậy, trung thực, khách quan, công khai trên BCTC nhằm đánh 

giá đúng đắn tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu 

thông tin của các đối tượng quan tâm đến thông tin kế toán của DN. Cần có những 

quy định nguyên tắc về việc ghi nhận doanh thu, chi phí, phân biệt những thông tin 

hợp lý và những thông tin bất hợp lý làm cơ sở ghi nhận trên BCTC. Các nguyên tắc 

kế toán cơ bản mà kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh phải tuân thủ trong 

doanh nghiệp sản xuất đó là: “Nguyên tắc kế toán dồn tích, Nguyên tắc phù hợp, 

nguyên tắc thận trọng, nguyên tắc nhất quán”. 

Nguyên tắc phù hợp 

Theo VAS số 01: “Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. 

Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng với 

khoản tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí trong kỳ tạo ra 

doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh 

thu của kỳ đó”. (Theo QĐ 165/2002/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002) 

Nguyên tắc phù hợp thể hiện ở việc các khoản CP để tạo ra DT ở kỳ nào cũng 

phải phù hợp với doanh thu được ghi nhận ở kỳ đó và ngược lại. Sự phù hợp được 

xem xét trên 2 khía cạnh là thời gian và quy mô. Theo IFRS, tất cả các khoản doanh 

thu thu được đều phải xét đến những chi phí ban đầu khi thực hiện việc dùng vốn để 

đầu tư. Trong sản xuất, chi phí mà có thể đem lại khoản thu dự kiến trong nhiều kỳ 

kế toán thì chi phí đó sẽ được phân bổ theo tỷ lệ quy định hoặc được phân bổ theo 

một hệ thống mà doanh nghiệp quy định. Ngoài ra còn có một số quy định về chi phí 

như IAS 02 - Hàng tồn kho quy định sản phẩm khi sản xuất hoàn thành được ghi nhận 
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theo giá phí (chi phí thu mua, chế biến, chi phí phát sinh khác), IAS 16 - TSCĐ hữu 

hình, IAS 38 - TSCĐ vô hình. 

Theo quan điểm của tác giả: “Việc ghi nhận doanh thu và chi phí trong một kỳ 

kế toán phải phù hợp với nhau. Chi phí và doanh thu là hai chỉ tiêu quan trọng vì nó 

là cơ sở để cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính cũng như phản ánh tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Nó là những yếu tố có liên quan trực tiếp đến 

lợi ích của doanh nghiệp. Việc ghi nhận xác định và hạch toán các khoản chi phí hợp 

lý phù hợp với các khoản doanh thu thu được sẽ giúp cho DN xác định chính xác lãi 

lỗ, tính chính xác được thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản thuế thuộc nghĩa vụ 

phải nộp với Nhà nước”. 

Nguyên tắc dồn tích 

Theo VAS 01: “Mọi giao dịch kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan 

đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu và chi phí phải được ghi 

sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực 

tế chi tiền hoặc tương đương tiền. Báo cáo tài chính lập trên cơ sở dồn tích phản ánh 

tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai”. (Theo QĐ 

165/2002/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002) 

Theo quan điểm của tác giả: “Nguyên tắc kế toán dồn tích được thực hiện đảm 

bảo với nguyên tắc phù hợp giữa việc ghi nhận doanh thu, chi phí trong một niên độ 

kế toán nhất định. Theo nguyên tắc này, việc ghi nhận doanh thu, chi phí dựa trên 

nguyên tắc dự thu - dự chi, không phân biệt doanh thu được ngay hay doanh thu bán 

chịu ảnh hưởng quyết định đến báo cáo lợi nhuận của DN trong một kỳ”. 

Nguyên tắc thận trọng 

Theo VAS 01: “Việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các ước 

tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi: 

(1) Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn; 

(2) Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập; 

(3) Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí; 

(4) Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về 

khả năng thu được lợi ích kinh tế, còn chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng 
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về khả năng phát sinh chi phí”. (Theo QĐ 165/2002/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 

2002) 

Nguyên tắc này đòi hỏi việc tính giá các đối tượng kế toán cần phải xem xét 

cẩn thận trong việc lập ước tính kế toán trong điều kiện không chắc chắn. Trong điều 

kiện không chắc chắn cần bổ sung thêm các minh chứng, bằng chứng kế toán để làm 

căn cứ ghi nhận doanh thu và chi phí. Việc ghi nhận chi phí nhằm đảm bảo nguyên 

tắc thận trọng CP phát sinh cho kỳ kế toán nào sẽ được ghi nhận vào kỳ kế toán đó. 

Nguyên tắc nhất quán 

Với nguyên tắc nhất quán, theo VAS 01: “Các chính sách và phương pháp kế 

toán doanh nghiệp đã chọn phải được đáp ứng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế 

toán năm. Trường hợp có thay đổi chính sách và phương pháp kế toán đã chọn thì 

phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo 

cáo tài chính”. (Theo QĐ 165/2002/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002) 

Nguyên tắc này có nghĩa là thống nhất từ đầu đến cuối, quy định trong doanh 

nghiệp để đảm bảo được sự thống nhất, số liệu logic và hợp lý ít nhất trong một niên 

độ kế toán năm. 

1.3.2. Xác định, ghi nhận doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh 

nghiệp sản xuất 

1.3.2.1. Xác định doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh  

Xác định doanh thu: 

Theo VAS 14 “Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã 

thu hoặc sẽ thu được thông qua hợp đồng thỏa thuận với khách hàng”. DT phát sinh 

từ giao dịch được xác định bởi thỏa thuận giữa DN với bên mua hoặc bên sử dụng tài 

sản. Giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ được thu sau khi (-) các khoản chiết 

khấu sẽ tạo ra DT. Giá trị hợp lý là giá trị tài sản có thể trao đổi hoặc giá trị một khoản 

nợ được thanh toán một cách tự nguyện giữa các bên có đầy đủ hiểu biết trong sự trao 

đổi ngang giá. DT được xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hóa được đem trao đổi 

sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu thêm khi 

không xác định được giá trị hợp lý của hàng hóa nhận về. Đối với các khoản tiền hoặc 

tương đương tiền không được nhận ngay thì DT được xác định bằng cách quy đổi giá 

trị danh nghĩa của các khoản sẽ thu được trong tương lai về giá trị thực tế tại thời 
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điểm ghi nhận DT theo tỷ lệ lãi suất hiện hành. Giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận 

DT có thể nhỏ hơn giá trị danh nghĩa sẽ thu được trong tương lai. (Theo QĐ 

165/2002/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002) 

Theo IFRS 15 việc xác định DT đầu tiên căn cứ vào hợp đồng với khách hàng 

để từ đó xác định nghĩa vụ thực hiện của các bên tham gia thực hiện hợp đồng. “Khi 

một nghĩa vụ được thực hiện hoàn thành, doanh nghiệp phải xác định DT tương ứng 

với phần giá trị của giao dịch được phân bổ cho nghĩa vụ đó. Trong đó giá trị giao 

dịch là giá trị của khoản thanh toán mà đơn vị dự kiến có quyền thụ hưởng thông việc 

chuyển giao hàng hóa hoặc dịch vụ đã cam kết cho khách hàng, không bao gồm các 

khoản thu hộ bên thứ ba” (Ủy ban Chuẩn mực kế toán kế toán tài chính Hoa Kỳ đã 

ban hành IFRS 15 vào tháng 5 năm 2014 có hiệu lực vào tháng 01 năm 2018) 

Định nghĩa về doanh thu theo VAS 14 và IFRS 15 có sự tương đồng tuy nhiên 

vẫn có sự khác biệt nhất định liên quan đến nội dung của doanh thu. Theo VAS 14 

các hợp đồng không có mô hình ghi nhận riêng biệt mà được ghi nhận theo các điều 

kiện tùy thuộc vào từng loại doanh thu. Việc chuyển giao rủi ro và lợi ích được VAS 

14 nhấn mạnh và làm rõ thông qua 5 điều kiện ghi nhận DT. Theo IFRS 15 việc xác 

định DT phải thực hiện theo hợp đồng phải là một nghĩa vụ có tính khác biệt. Khi có 

từng cam kết được thực hiện và mỗi cam kết trong hợp đồng phải được phân biệt rõ 

ràng với các cam kết khác thì khách hàng sẽ có thể thu được lợi ích riêng biệt từ sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Việc kiểm soát đối với sản phẩm, dịch vụ được IFRS chuyển 

giao cho khách hàng tại thời điểm ghi nhận DT. Khi đó giá trị giao dịch cho từng 

nghĩa vụ sẽ được phân bổ trên cơ sở giá bán lẻ tương đối. Giá bán riêng lẻ được quan 

sát trực tiếp được cam kết một cách tách biệt cho khách hàng thông qua một sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ hoặc một tài sản tương tự. Nếu giá bán riêng lẻ không được 

quan sát trực tiếp thì DN phải thực hiện xác định giá bán lẻ ước tính. Một số phương 

pháp thích hợp được thực hiện trong IFRS 15 để ước tính cho giá bản lẻ bao gồm: (1) 

- phương pháp đánh giá thị trường có điều chỉnh; (2) - phương pháp chi phí dự kiến 

cộng với lợi nhuận biên; (3) - phương pháp giá trị còn lại. 

Về bản chất doanh thu là phần sẽ thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh 

làm tăng tổng giá trị các lợi ích kinh tế của doanh nghiệp đem lại lợi nhuận. Doanh 
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thu không bao gồm các khoản góp vốn, vốn chủ sở hữu, các khoản thu hộ của bên 

thứ ba. 

Đối với hoạt động bán hàng bán hàng là thời điểm hoàn thành chuyển giao 

quyền sở hữu, quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua; Doanh thu 

được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và doanh 

nghiệp có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch này; Doanh thu cung cấp 

dịch vụ được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích đã được chuyển giao cho khách 

hàng, dịch vụ đã được cung cấp và được khách hàng chấp nhận. (Theo VAS 01, QĐ 

165/2002/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002). Tuy nhiên, ngoài các điều kiện ghi 

nhận doanh thu theo VAS số 01 thì doanh thu còn có thể được ghi nhận theo những 

phương pháp khác nhau trong những trường hợp khác nhau như: mua bán theo hình 

thức trả góp, mua bán theo hình thức trao đổi, theo hình thức thông qua con đường 

xây dựng cơ bản, thông qua việc mua bán bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu…Doanh 

thu có thể xác định theo phương thức trả góp, phương thức trao đổi, theo phần trăm 

khối lượng công việc hoàn thành, theo tiến độ kế hoạch hoặc theo số tiền thực tế thu 

được.  

Doanh thu của doanh nghiệp được ghi nhận theo giá trị hợp lý dựa trên cơ sở 

hàng hóa, dịch vụ đã giao cho khách hàng, đã phát hành hóa đơn và được khách hàng 

chấp thuận thanh toán, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa? Đối với doanh 

nghiệp khi xác định giao dịch là chắc chắn xảy ra, chắc chắn thu được tiền, đảm bảo 

các điều kiện ghi nhận doanh thu dù có thể chưa trả đủ vẫn ghi nhận doanh thu. 

Trong việc lập và trình bày BCTC, những nội dung được công bố trong IFRS 

15 đã giúp cho việc ghi nhận doanh thu rõ ràng hơn nhất quán thống nhất với hệ thống 

kế toán trên thế giới. Theo quan điểm của tác giả, tại các DN việc xác định các khoản 

doanh thu chuẩn là căn cứ để ghi nhận đảm bảo quy chuẩn của pháp luật. Trong 

CMKT việc ghi nhận DT phải thỏa mãn các điều kiện cũng như phải có những bằng 

chứng để xác định được KQKD một cách chắc chắn. Để xác định được khoản doanh 

thu chắc chắn hoàn thành thì phải xác định được khoản chi phí tạo ra khoản doanh 

thu đó. Tại thời điểm ghi nhận doanh thu là khi doanh nghiệp đảm bảo ghi nhận được 

lợi ích từ việc bán các sản phẩm hàng hóa dịch vụ. Việc xác định doanh thu đúng đủ 

trong các DN ghi nhận một cách dễ dàng, chuẩn xác. Để có thể hội nhập được với 
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quốc tế, việc áp dụng IFRS 15 sẽ giúp thông tin trở nên bao quát, việc nhận diện 

doanh thu cũng dễ dàng hơn, đáng tin cậy hơn. 

Trong các DN có rất nhiều hoạt động SXKD, doanh thu xác định theo phạm 

vi nhằm giúp cho các nhà quản lý có căn cứ để đánh giá phân tích hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của DN. Đối với việc xác định KQKD dự kiến thì DN sẽ xác định doanh 

thu kế hoạch để làm cơ sở lập kế hoạch. Khi có các giao dịch thực tế phát sinh, doanh 

nghiệp xác định doanh thu thực tế thông qua các chứng từ gốc, các hợp đồng kinh tế. 

Việc xác định doanh thu theo phạm vi này còn giúp cho việc kiểm soát được những 

rủi ro kịp thời khắc phục. 

Doanh thu kế hoạch: Căn cứ để lập doanh thu kế hoạch là dựa vào kết quả 

tài chính của năm trước, chiến lược kinh doanh hoặc tiến độ kế hoạch hoạt động 

kinh doanh. Doanh thu kế hoạch được xác định theo kế hoạch, phương án SXKD 

được đề ra. 

Doanh thu thực tế: Là khoản thu được từ khách hàng và được khách hàng 

thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thông qua các chứng từ gốc như: hóa đơn bán 

hàng, hợp đồng kinh tế…. 

Việc xác định doanh thu là căn cứ để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh của DN. Nó giúp cho nhà quản lý có những phương án tối ưu và kịp thời 

trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của DN. 

Xác định chi phí 

Với bản chất của chi phí, nó được đo lường, xác định là khoản làm giảm lợi 

ích kinh tế; là cơ sở tạo ra doanh thu và thu nhập trong quá trình hoạt động kinh doanh 

của DN. 

Theo VAS số 01: “Chi phí được ghi nhận trong kỳ là toàn bộ những chi phí 

thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi phí được xác 

định một cách chắc chắn đáng tin cậy các khoản làm giảm tài sản, tăng nợ phải 

trả, những khoản mà doanh nghiệp phải chi ra làm giảm khoản lợi ích kinh tế của 

doanh nghiệp để làm cơ sở ghi nhận lên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp”. (Theo QĐ 165/2002/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002) 

Xác định chi phí là cơ sở để phân tích, đánh giá cũng như đưa ra những chính 

sách hợp lý có tính cạnh tranh cao, đưa ra các phương án mở rộng quy mô, cũng như 

những quyết định kinh doanh hội nhập quốc tế của DN. 
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Xác định kết quả kinh doanh 

Về bản chất của KQKD liên quan đến các hoạt động SXKD, bán hàng, cung 

cấp dịch vụ sau khi xác định tổng doanh thu và tổng chi phí vào cuối kỳ kế toán đó. 

KQKD là phần chênh lệch giữa doanh thu, thu nhập và chi phí phát sinh trong kỳ đó. 

KQKD được xác định dựa trên số chênh lệch giữa doanh thu, chi phí phát sinh 

được ghi nhận trong kỳ và được thể hiện trên chỉ tiêu “lãi - lỗ” của hoạt động bán 

hàng và cung cấp dịch vụ. 

1.3.2.2. Ghi nhận thu thập, xử lý thông tin doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

Doanh thu 

Theo VAS, việc ghi nhận DT phải thực hiện theo các nguyên tắc kế toán cụ 

thể còn đối với IFRS 15 quy định về ghi nhận DT theo 5 bước: “(1) - Xác định có 

hợp đồng khách hàng; (2) - Xác định nghĩa vụ phải thực hiện theo hợp đồng; (3) -

Xác định giá trị của hợp đồng; (4) - Phân bổ giá trị hợp đồng cho nghĩa vụ phải thực 

hiện; (5) - Ghi nhận DT khi hoàn thành nghĩa vụ thực hiện”. 

Quy định việc ghi nhận DT bán hàng phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện: 

“(1) - Doanh thu phải đã chuyển giao phần lớn rủi ro cũng như lợi ích gắn liền với 

quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho các chủ thể là người mua; (2) - Doanh nghiệp 

đó không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hay quyền kiểm 

soát hàng hóa; (3) - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; (4) - Doanh nghiệp 

đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; (5) - Doanh nghiệp cần xác 

định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.” (Theo thông tư 200/2014/TT-

BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014) 

Thu thập thông tin đầu vào: Trong DN sản xuất việc thu thập thông tin được 

thực hiện thông qua phương pháp chứng từ. Khi phát sinh hoạt động bán hàng và 

cung cấp dịch vụ, căn cứ vào các chứng từ gốc phát sinh như: Hóa đơn GTGT bán 

hàng, phiếu xuất bán, phiếu thu, phiếu xuất kho…Từ các chứng từ thu thập được tập 

hợp ghi chép một cách đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh sau đó kiểm tra và hoàn thiện các chứng từ có liên quan. 

Xử lý thông tin và cung cấp thông tin: Hệ thống chứng từ, sổ sách là công cụ 

quan trọng dùng để xử lý và cung cấp thông tin phải được thực hiện đảm bảo theo 

quy định của Luật kế toán. 
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Từ các chứng từ gốc đã phân loại và tổng hợp được tiến hành ghi chép phản 

ánh vào TK “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. Các khoản giảm trừ doanh thu 

bao gồm các khoản chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại. TK 

này cuối kỳ được kết chuyển lên TK “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. Cuối 

kỳ kết chuyển lên TK “Xác định kết quả kinh doanh” để xác định lãi lỗ. Từ các chứng 

từ kế toán phản ánh mở các sổ thẻ chi tiết, tổng hợp liên quan phát sinh trong kỳ. 

Các sổ chi tiết; Sổ cái TK “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, sổ cái 

TK “Các khoản giảm trừ”, sổ cái TK “Doanh thu hoạt động tài chính”, sổ cái TK 

“Thu nhập khác”. Tùy theo hình thức ghi sổ mà công ty đăng ký như sổ nhật ký 

chung, sổ nhật ký bán hàng, sổ nhật ký sổ cái. Cuối kỳ lập báo cáo KQKD. 

Chi phí 

Theo VAS 01, điều kiện ghi nhận chi phí bao gồm: “(1) - Khi các khoản chi 

phí này làm giảm bớt lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan đến việc giảm bớt 

tài sản hoặc tăng nợ phải trả; và chi phí này phải xác định được một cách đáng tin 

cậy; (2) - Khi ghi nhận phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí; 

(3) - Khi lợi ích kinh tế dự kiến thu được trong nhiều kỳ kế toán có liên quan đến 

doanh thu và thu nhập khác được xác định một cách gián tiếp thì các chi phí liên 

quan được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở phân bổ 

theo hệ thống hoặc theo tỷ lệ; (4) - Một khoản chi phí được ghi nhận ngay vào Báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ khi chi phí đó không đem lại lợi ích kinh 

tế trong các kỳ sau.” (Theo QĐ 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001) 

Thu thập thông tin đầu vào: Từ các hóa đơn GTGT, phiếu mua hàng, phiếu 

nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu thu, phiếu chi, bảng chấm công, bảng thanh toán tiền 

lương của bộ phận gián tiếp, bảng thanh toán lương của bộ phận trực tiếp sản xuất, 

bảng thanh toán lương của toàn doanh nghiệp, bảng phân bổ lương và các khoản trích 

theo lương, giấy thanh toán bảo hiểm, giấy đề nghị tạm ứng…tiến hành phân loại, xử 

lý hoàn thiện các chứng từ có liên quan. 

Xử lý và cung cấp thông tin: Từ các chứng từ gốc DN sử dụng các TK phản 

ánh chi phí như: TK “Giá vốn hàng bán”, TK “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”, TK 

“Chi phí nhân công trực tiếp”, TK “chi phí sản xuất chung” nhằm ghi chép phản ánh 

vào các sổ sách kế toán. Cuối kỳ, sau khi tổng hợp, kế toán kết chuyển toàn bộ các 
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chi phí NVLTT, NCTT, SXC phát sinh trong kỳ lên TK “Chi phí sản xuất kinh doanh 

dở dang” - theo phương pháp kê khai thường xuyên; TK “Giá thành sản xuất” - theo 

phương pháp kiểm kê định kỳ. Các DN tổng hợp chi phí và áp dụng công thức tính 

giá thành rồi lập bảng thẻ tính giá thành chi tiết cho từng loại. Nếu cuối kỳ, các chi 

phí NVLTT, NCTT, SXC vượt mức bình thường không kết chuyển vào TK “Chi phí 

kinh doanh dở dang” mà đưa vào TK “Giá vốn hàng bán”. 

Chi phí bán hàng là chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng hóa; được tập 

hợp từ hóa đơn GTGT, phiếu thu, phiếu chi, biên lai thu chi, bảng tính, trích khấu hao 

TSCĐ, CP dịch vụ mua ngoài. Để tập hợp doanh nghiệp sử dụng TK “Chi phí bán 

hàng”. Cuối kỳ kết chuyển lên TK “Xác định kết quả kinh doanh” 

Chi phí QLDN là những CP chung phục vụ cho hoạt động của DN được tập 

hợp căn cứ vào: Bảng chấm công, bảng thanh toán lương, giấy tạm ứng, giấy đi 

đường, biên bản bàn giao TSCĐ, bảng tính và trích khấu hao TSCĐ. Để tập hợp và 

hạch toán DN sử dụng TK “Chi phí quản lý doanh nghiệp”. Cuối kỳ kết chuyển lên 

TK “Xác định kết quả kinh doanh”. 

Kết quả kinh doanh 

Kết quả kinh doanh của DN được xác định trên cơ sở DT, thu nhập thu được 

và chi phí của DN bỏ ra sau một thời kỳ nhất định. KQKD được xác định theo từng 

hoạt động. Việc xác định KQKD cần phải chính xác, đầy đủ theo từng loại hình hoạt 

động khác nhau. Mỗi một loại hình kinh doanh cần được theo dõi hạch toán chi tiết 

theo từng loại sản phẩm, từng mặt hàng, từng loại hình dịch vụ. 

- Đối với hoạt động SXKD: KQKD là kết quả cuối cùng của hoạt động sản 

xuất kinh doanh của DN 

- Đối với hoạt động tài chính: KQKD là kết quả từ các hoạt động đầu tư tài 

chính, cho vay, kinh doanh bất động sản…. 

-  Kết quả khác: KQKD từ các hoạt động khác không thuộc 2 hoạt động trên. 

Thu thập thông tin: Kế toán KQKD trên cơ sở các chứng từ liên quan đến DT, 

CP và các chứng từ liên quan đến tờ kê khai thuế… tiến hành phân loại xử lý. 

Xử lý và cung cấp thông tin: Căn cứ vào các chứng từ có liên quan, kế toán 

phản ánh vào TK “Xác định kết quả kinh doanh”. Tiến hành ghi sổ chi tiết, sổ tổng 
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hợp TK “Xác định kết quả kinh doanh”. Căn cứ vào toàn bộ phần kết chuyển của DT, 

CP để xác định kết quả tiêu thụ trong kỳ. Sau đó xác định lãi, lỗ của DN. 

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản xác 

định kết quả kinh doanh, kế toán ghi Nợ TK “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ”, ghi Có TK “Xác định kết quả kinh doanh”. 

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển trị giá vốn của hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong 

kỳ vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh, kế toán ghi Nợ TK “Xác định kết quả 

kinh doanh”, ghi Có TK “Giá vốn hàng bán”. 

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng và chi phí QLDN trong kỳ vào 

tài khoản xác định kết quả kinh doanh, kế toán ghi Nợ TK “Xác định kết quả kinh 

doanh”, ghi Có TK “Chi phí bán hàng”, ghi Có TK “Chi phí QLDN”. 

Kết chuyển lãi, kế toán ghi Nợ TK “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi Có TK 

“Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”; nếu lỗ ghi Có TK “Xác định kết quả kinh 

doanh”, ghi Nợ TK “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”. 

1.3.2.3. Trình bày cung cấp các thông tin kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh trên báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính là một bức tranh cung cấp các thông tin tài chính của DN 

cung cấp thông tin cho rất nhiều đối tượng quan tâm theo dõi như nhà đầu tư, ngân 

hàng, nhà nước, cơ quan thuế… Các chỉ tiêu DT, CP và KQKD được thể hiện trên 

BCTC một cách công khai minh bạch, đảm bảo các yêu cầu của công tác kế toán đó 

là chính xác, kịp thời, đầy đủ và rõ ràng có thể so sánh được. Việc lập BCTC phải 

được tuân thủ theo các nguyên tắc như: cơ sở dồn tích, hoạt động liên tục trọng yếu, 

nhất quán. BCTC được trình bày theo các mẫu biểu quy định kế toán hiện hành. 

Trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, việc phản ánh tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của DN thông qua các chỉ tiêu DT, CP và KQKD. Các 

khoản doanh thu, khoản chi phí, kết quả kinh doanh được trình bày theo từng hoạt 

động. Chỉ tiêu doanh thu được lập theo nguồn hình thành doanh thu. Chỉ tiêu CP được 

lập dựa theo chức năng của chi phí. Chỉ tiêu KQKD được lập dựa trên cơ sở doanh 

thu, chi phí ghi nhận trong kỳ. Trong báo cáo KQKD gồm các chỉ tiêu doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ; các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm chiết khấu thương 

mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế GTGT 
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phải nộp theo phương pháp trực tiếp; doanh thu thuần bán hàng cung cấp dịch vụ; giá 

vốn hàng bán; doanh thu hoạt động tài chính; Chi phí tài chính, CPBH, QLDN; Lợi 

nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh; thu nhập khác; chi phí khác; Chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Trên thuyết minh báo cáo tài chính, thông tin doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh sẽ được trình bày rõ về các chính sách, chuẩn mực, các nguyên tắc được 

ghi nhận và các thông tin bổ sung còn thiếu trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh. (Chỉ tiêu Tổng Doanh thu được chi tiết giữa DT bán hàng và DT cung 

cấp dịch vụ; Chỉ tiêu GVHB được chi tiết giữa giá vốn của hàng bán và giá vốn của 

dịch vụ đã cung cấp; Chi phí bán hàng và chi phí quản lý chi tiết cho từng khoản 

chiếm 10% trở lên trên tổng chi phí; Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố được 

chi tiết theo yếu tố chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công; chi phí khấu hao 

TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền. 

1.4. Kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

1.4.1. Vai trò của kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

- Kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh cung cấp một cách 

đầy đủ toàn bộ thông tin hiện tại, tương lai theo từng kỳ, từng niên độ kế toán. Nó giúp 

cho các nhà quản trị có những chiến lược kịp thời đảm bảo sự an toàn cho việc thực 

hiện các chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Với vai trò thu thập, cung cấp, xử lý 

phân tích thông tin đáp ứng yêu cầu của các nhà quản trị trong việc ra quyết định. Kế 

toán quản trị DT, CP và KQKD cung cấp cho DN những thông tin cụ thể về sự biến 

động, tốc độ tăng giảm giúp cho việc tính toán đo lường kiểm soát tiết kiệm chi phí, 

tăng doanh thu, tăng khả năng cạnh tranh của DN. Theo Nguyễn Ngọc Quang đã nhấn 

mạnh: “Vai trò của kế toán quản trị là thông tin hữu ích phục vụ các cấp quản lý khi 

đưa ra các quyết định còn cho biết quy trình nhận diện thông tin kế toán quản trị trong 

các tổ chức hoạt động. Thông tin KTQT có vai trò chủ đạo và chi phối toàn bộ hoạt 

động kinh doanh của các tổ chức hoạt động. Đó là cơ sở quan trọng để đưa ra quyết 

định ngắn hạn và dài hạn. Các chức năng quản trị doanh nghiệp bao gồm các bước: (1) 

- Lập kế hoạch; (2) - Tổ chức thực hiện; (3) - Kiểm tra, đánh giá hoạt động; (4) - Ra 

quyết định quản lý.” (Giáo trình Kế toán quản trị doanh nghiệp, 2012, tr.6) 
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- Đối với chức năng lập kế hoạch: Việc lập kế hoạch là khâu đầu tiên quan 

trọng không thể thiếu trong công tác quản lý nhằm xây dựng những kế hoạch tại các 

DN. Chức năng lập kế hoạch trong công tác KTQT là một trong những công cụ giúp 

xử lý và cung cấp thông tin phục vụ cho nhà quản trị đó là việc lập định mức, dự toán 

doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh giúp nhà quản lý có những chiến lược phù hợp 

với mục tiêu đề ra để có quyết định chính xác. Nguyễn Ngọc Quang (2012) cho rằng 

“Để xây dựng kế hoạch các nhà quản trị thường phải dự đoán kết quả các chỉ tiêu 

kinh tế sẽ xảy ra dựa trên cơ sở khoa học sẵn có”. (Giáo trình Kế toán quản trị doanh 

nghiệp, 2012, tr.11). Theo luận án của Trần Thị Nga (2020): “Lập kế hoạch là một 

trong những bước đầu tiên quan trọng của các nhà quản trị trong việc xây dựng kế 

hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về các hoạt động tại DN”. Luận án của Phạm 

Hoài Nam (2021) đưa ra nhận định: “Lập kế hoạch là xây dựng các mục tiêu phải đạt 

được và đưa ra các bước thực hiện để đạt được mục tiêu đó.” 

- Đối với chức năng tổ chức thực hiện: KTQT sẽ cung cấp đầy đủ các thông 

tin chi tiết về doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh. Trong khâu tổ chức thực hiện 

của KTQT yếu tố con người cũng cần được tổ chức một cách hợp lý, phù hợp và có 

sự liên kết trong mọi công việc cụ thể về trình độ, chuyên môn của từng nhân viên 

trong DN, tiết kiệm chi phí tăng năng suất lao động…điều này giúp cho nhà quản trị 

xác định chính xác lợi nhuận đem lại hiệu quả kinh doanh cao cho DN. Theo Nguyễn 

Ngọc Quang (2012): “Chức năng tổ chức thực hiện là sự kết hợp hài hòa giữa các yếu 

tố trong quá trình sản xuất và vai trò của các nhà quản trị để thực hiện các khâu công 

việc theo kế hoạch đặt ra”. (Giáo trình Kế toán quản trị doanh nghiệp, 2012, tr.11). 

Đối với Nguyễn Văn Hải (2012): “Với chức năng tổ chức thực hiện, nhà quản trị phải 

biết cách liên kết tốt nhất giữa con người và các nguồn lực với nhau sao cho kế hoạch 

được thực hiện có hiệu quả nhất”. (Giáo trình Kế toán quản trị với các doanh nghiệp 

sản xuất kinh doanh, 2012, tr.78) 

- Đối với chức năng kiểm tra, giám sát: Để có thể kiểm tra và giám sát được 

tình hình hoạt động kinh doanh các nhà quản trị căn cứ vào các báo cáo phân tích 

doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh, xem xét việc thực tế thực hiện so với phần lập 

kế hoạch, lập dự toán đã phù hợp hay chưa? Thông tin liên quan đến KTQT doanh 

thu, chi phí, kết quả kinh doanh cần phải được đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời 
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để nhà quản lý có những phương án và những định hướng kịp thời cho những năm 

tiếp theo. Theo Nguyễn Ngọc Quang (2012): “Căn cứ vào các chỉ tiêu của các kết 

quả thực hiện đối chiếu với các kế hoạch đã xây dựng để kiểm tra và đánh giá tình 

hình thực hiện kết quả của doanh nghiệp”. (Giáo trình Kế toán quản trị doanh nghiệp, 

2012, tr.11). Theo Nguyễn Văn Hải (2012): “Kiểm tra và đánh giá là hai chức năng 

có quan hệ chặt chẽ với nhau trong đó: (1) Các nhà quản trị thừa hành thường đánh 

giá giá từng phần trong phạm vi kiểm soát của họ; (2) Các nhà quản trị cao cấp hơn 

không tham gia trực tiếp vào quá trình hoạt động hàng ngày, cho nên họ đánh giá dựa 

vào các báo cáo thực hiện của từng bộ phận thừa hành mà KTQT cung cấp”. (Giáo 

trình Kế toán quản trị với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, 2012, tr.78) 

- Đối với chức năng ra quyết định: Thông tin kế toán quản trị doanh thu, chi 

phí, kết quả kinh doanh được phân tích chuyên môn để chọn lọc để có thông tin thích  

hợp, đáp ứng yêu cầu của nhà quản trị với mục đích đưa ra quyết định. Theo Nguyễn 

Ngọc Quang (2012): “Dựa vào thông tin nhu thập, thông qua phân tích, chọn lọc 

thông tin để đưa ra quyết định đối với từng hoạt động cụ thể của quá trình kinh 

doanh”. (Giáo trình Kế toán quản trị doanh nghiệp, 2012, tr.11). Theo Nguyễn Văn 

Hải (2012): “Phần lớn thông tin do KTQT cung cấp nhằm phục vụ chức năng ra quyết 

định của nhà quản trị. Do đó, ra quyết định là một chức năng quan trọng, xuyên suốt 

các khâu quản trị doanh nghiệp, từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện cho đến khâu 

kiểm tra đánh giá. Chức năng ra quyết định được vận dụng liên tục trong suốt quá 

trình hoạt động của doanh nghiệp”. (Giáo trình Kế toán quản trị với các doanh nghiệp 

sản xuất kinh doanh, 2012, tr.79) 

1.4.2. Xây dựng định mức, dự toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

Trong bốn chức năng cơ bản của quản lý, chức năng đầu tiên cần nói đến là 

chức năng lập kế hoạch. Chức năng này là chức năng đầu tiên cũng là chức năng quan 

trọng, nó là cơ sở cho các chức năng tiếp theo được thực hiện nhằm đưa ra các chiến 

lược định hướng biện pháp cho DN trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ một 

doanh nghiệp nào thì khâu lập kế hoạch không thể thiếu. Nó giúp các nhà quản lý 

đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua việc lập kế hoạch sản xuất. Chức 

năng lập kế hoạch trong KTQT doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh chính là việc 

xây dựng định mức và lập dự toán. 
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Xây dựng định mức chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất 

Định mức chi phí là việc xác định chi phí cần thiết để hoàn thành một đơn vị 

sản phẩm, dịch vụ hoặc công việc. 

Định mức chi phí là căn cứ giúp KTQT lập dự toán trong doanh nghiệp. Với 

ý nghĩa vô cùng quan trọng, việc lập định mức chi phí là cơ sở giúp đánh giá một 

cách tối ưu tình hình chi phí trước những biến động của hiện tại và tương lai. Nó là 

cơ sở để xây dựng dự toán, lập kế hoạch chi phí. Nó là cơ sở để kiểm tra, kiểm soát 

chi phí tìm ra những nguyên nhân giữa biến động chi phí thực tế phát sinh so với thực 

tế định mức đặt ra. Với những ý nghĩa đó thì việc xây dựng định mức chi phí giúp 

các nhà quản lý có thể lập dự toán và có những định hướng, phương pháp chính sách 

tối ưu trong việc phát triển doanh nghiệp. 

Theo Nguyễn Ngọc Quang (2012): “Việc xây dựng định mức chi phí là việc 

quan trọng và đòi hỏi doanh nghiệp cần phải phân công các công việc cho các phòng 

ban KTQT, ban kỹ thuật, nhân viên vật tư…để xây dựng định mức hiệu quả. Để xây 

dựng định mức chi phí một cách khoa học và có khả năng áp dụng vào thực tế đòi hỏi 

người xây dựng định mức phải có kiến thức chuyên ngành và kinh nghiệm thực tế. 

Khi xây dựng có thể áp dụng một trong các phương pháp thống kê kinh nghiệm và 

phân tích kinh tế kỹ thuật”.  

Định mức chi phí sản xuất gồm 2 loại định mức: 

Định mức CP thực tế là định mức được xây dựng dựa trên điều kiện sản xuất 

kinh doanh bình thường của đơn vị. Nó là cơ sở để các nhà quản lý đánh giá tình hình 

thực hiện định mức kinh tế, kỹ thuật thực tế của đơn vị, là cơ sở để lập dự toán CP. 

Định mức lý tưởng là định mức được xây dựng trong điều kiện SXKD tối ưu, 

với máy móc thiết bị dây truyền công nghệ hiện đại và trình độ người lao động cao, 

quy trình sản xuất kinh doanh không bị ảnh hưởng của các yếu tố khách quan và chủ 

quan tác động đến. Nó mang tính tiên tiến nhằm khuyến khích sự phấn đấu của đơn 

vị để đạt được. 

Việc xây dựng định mức chi phí phải được kết hợp giữa các phương pháp như: 

(1) - thống kê, (2) - phân tích số liệu, (3) - điều chỉnh, khảo sát. 

(1) Phương pháp thống kê: Dựa trên toàn bộ số liệu về tình hình SXKD của 

DN trong nhiều kỳ để xây dựng 
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(2) Phương pháp phân tích: Các chuyên gia sẽ tiến hành phân tích, đánh giá 

tình hình SXKD cũng như điều chỉnh định mức chi phí cho phù hợp với thực tế thông 

qua các số liệu định mức đã được thu thập và xây dựng. 

(3) Phương pháp điều chỉnh và khảo sát: Phương pháp này thu thập số liệu 

được từ phiếu điều tra khảo sát, được xây dựng số liệu phù hợp với mức điều chỉnh 

định mức với điều kiện hoạt động kinh doanh của đơn vị trong tương lai. 

Kết hợp một cách có linh hoạt giữa các phương pháp, phân tích các những 

nhân tố tiềm ẩn tác động đến chi phí thực tế sẽ xây dựng được một định mức chi phí 

phù hợp và hiệu quả. Trong DN bao gồm các định mức sau: 

Định mức CPNVLTT được xác định bằng sự tiêu hao của chi phí NVLTT để 

sản xuất ra một sản phẩm 

Định mức đơn giá NVL là giá bình quân đơn vị của NVLTT sử dụng, định 

mức này được xây dựng dựa vào giá trên hóa đơn, chi phí, hao hụt trong quá trình 

thu mua, chiết khấu… 

Định mức lượng NVLTT là số lượng nguyên vật liệu tiêu hao căn cứ vào hoạt 

động, đặc điểm, tính chất của từng loại sản phẩm, khối lượng công việc dịch vụ trong 

quá trình sản xuất (liên quan đến trình độ tay nghề, tình trạng máy móc TSCĐ, dây 

truyền công nghệ...) 

 

Định mức CPNCTT được xác định dựa vào số giờ công. Định mức CPNCTT 

các DN sản xuất cần xây dựng cả về lượng cả về giá. 

Việc lập định mức giá cho một đơn vị thời gian lao động trực tiếp căn cứ vào 

lượng thời gian để sản xuất ra 1 sản phẩm. 

Định mức giá 1 giờ công lao động trực tiếp bao gồm cả tiền lương và các 

khoản trích theo lương của công nhân đó. Các DN sản xuất có 1 bộ phận sản xuất 

hay nhiều phân xưởng sản xuất thì mỗi bộ phận sẽ được lập một định mức giá là 

khác nhau 
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Định mức CPSXC bao gồm chi phí biến đổi và chi phí cố định. Khi xây dựng 

định mức CPSXC thì ta phải xây dựng định mức biến phí và định phí SXC 

Định mức biến phí SXC là biến phí SXC dự kiến phát sinh để sản xuất một 

đơn vị sản phẩm. Biến phí SXC liên quan trực tiếp đến sản phẩm nào thì tính trực 

tiếp cho sản phẩm đó còn liên quan đến nhiều sản phẩm thì sẽ sử dụng tiêu thức 

phân bổ phù hợp để xác định cho từng đối tượng chịu phí như phân bổ theo chi 

phí trực tiếp, số giờ máy ca máy, giờ công lao động, khối lượng sản phẩm sản xuất 

trực tiếp. 

Định mức định phí SXC là định phí SXC dự kiến phát sinh để sản xuất một đơn 

vị sản phẩm. Với định phí SXC căn cứ vào định mức SXC hàng năm và cũng sẽ được 

xác định cho từng đối tượng chịu phí giống như biến phí SXC theo tiêu thức phân bổ 

phù hợp. 
 

 

 

Định mức CPBH và CPQLDN được xây dựng tương tự như định mức CPSXC. 

Sau khi tiến hành xây dựng định mức biến phí và định mức định phí sẽ tiến hành xác 

định định mức CPBH và CP QLDN 

Xây dựng dự toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các doanh 

nghiệp sản xuất 

Dự toán là việc thiết kế dự tính chi tiết các chỉ tiêu cần tính toán trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai phục vụ cho việc thực 

hiện các mục tiêu định ra. 
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Việc lập dự toán chi phí, doanh thu tiêu thụ, lượng tiền thu được về sẽ giúp 

cho nhà quản trị có cơ sở để xem xét ước tính toàn bộ chi phí bỏ ra, tính toán chính 

xác các rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có thể gặp phải để có 

những phương án xử lý kịp thời và đúng đắn. Để thực hiện các mục tiêu đặt ra trong 

hoạt động SXKD của DN cần phải lập dự toán. Việc lập dự toán chính là việc bóc 

tách DT, CP và KQKD thành từng khoản, từng nguồn thu được của doanh nghiệp. 

Nó giúp DN chủ động trong việc định hướng, đánh giá hiệu quả việc sử dụng, quản 

lý DT, CP và KQKD của doanh nghiệp, có cái nhìn tổng quan để đưa ra các phương 

hướng cho doanh nghiệp trong tương lai. Để lập được dự toán cho doanh nghiệp 

hàng năm một cách có hiệu quả cần phải căn cứ vào chỉ số của những năm liền kề 

trước đó, các định mức theo quy định, tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại về tài 

chính - kinh tế - kỹ thuật 

Dự toán chi phí có thể được lập dưới dạng dự toán tĩnh hoặc dự toán linh hoạt. 

Dự toán tĩnh phù hợp và có vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch, được xây dựng 

cho một mức độ hoạt động dự kiến. Tuy nhiên số liệu liên quan đến dự toán tĩnh 

không phù hợp với hoạt động thực tế không đánh giá chính xác được chi phí và kiểm 

soát nó dẫn đến việc so sánh bị lệch lạc. 

Dự toán linh hoạt được xây dựng trên sự thay đổi của nhiều mức độ hoạt động. 

Nó có thể thay thế cho dự toán tĩnh nhằm so sánh, đánh giá hiệu quả hoạt động thực 

tế với dự toán. Trong dự toán linh hoạt, biến phí được điều chỉnh theo mức độ hoạt 

động thực tế còn định phí không thay đổi. Việc xây dựng dự toán phù hợp là cơ sở để 

kiểm soát việc thực hiện thực tế có phù hợp hay không với quá trình lập kế hoạch. 

Phương pháp lập dự toán 

- Phương pháp lập dự toán từ trên xuống: Phương pháp này áp dụng cho các 

DN có quy mô nhỏ, số liệu dự toán được xây dựng từ cấp trên sau đó phân bổ chuyển 

xuống cho các cấp dưới 

- Phương pháp lập dự toán từ dưới lên: Ngược lại của phương pháp từ trên 

xuống bộ phận cấp dưới sẽ lập dự toán sau đó trình cho cấp trên để xem xét và 

phê duyệt. 

- Phương pháp lập dự toán hỗn hợp: Là phương pháp kết hợp cả 2 phương 

pháp trên trên cơ sở được thống nhất và nhất trí giữa các cấp sao cho phù hợp giữa 

thực tế và dự toán. 
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Cơ sở để xây dựng dự toán chi phí 

- Định mức chi phí: là cơ sở để lập dự toán chi phí cho DN. Thông qua định 

mức chi phí để đánh giá, so sánh tình hình thực hiện chi phí định mức thiết lập để 

ghi nhận giá thành sản phẩm. Căn cứ vào định mức để xác định biến động chi phí, 

tìm ra nguyên nhân, kiểm soát, cung cấp thông tin cho việc ra quyết định kinh doanh 

kịp thời. 

- Hệ thống dự toán của kỳ trước: Là căn cứ để xây dựng dự toán DT, CP và 

KQKD của kỳ tiếp theo. 

- Điều kiện thực tế quá trình kinh doanh của DN: Đây là yếu tố vô cùng quan 

trọng là căn cứ trong việc xây dựng các chỉ tiêu lập dự toán chi phí. 

- Các chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ: Cơ chế thị trường thay đổi liên 

tục, mỗi sự thay đổi đều tác động đến hoạt động của DN. Những dự báo biến đổi 

trong nền kinh tế vĩ mô là căn cứ quan trọng xây dựng dự toán DT, CP và KQKD. 

Đối với doanh nghiệp sản xuất thì việc lập dự toán tiêu thụ là cơ sở để xây 

dựng dự toán sản xuất cũng như xác định được mức cung cầu, nhu cầu tiêu thụ 

của DN 

Dự toán giá vốn hàng bán với mục tiêu xác định giá vốn của sản phẩm, là cơ 

sở để lập dự toán toán tiêu thụ 
 

 

Dự toán chi phí NVLTT là toàn bộ số lượng và giá trị nguyên vật liệu sử dụng 

trong kỳ dự toán phục vụ cho hoạt động SXKD 

 

Dự toán CPNCTT là toàn bộ tổng số lượng thời gian cần thiết để hoàn thành 

khối lượng sản phẩm sản xuất dự toán và đơn giá thời gian lao động trực tiếp. 
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Dự toán CPSXC được xây dựng từ định phí và biến phí căn cứ trên đơn giá 

phân bổ chi phí sản xuất chung và tổng mức độ hoạt động căn cứ kế hoạch 

 

Dự toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 

Việc lập dự toán cho 2 khoản mục chi phí gián tiếp này được dựa trên dự toán 

ở khâu tiêu thụ bán sản phẩm của DN. 

 

Yếu tố định phí là yếu tố không thay đổi trong 1 phạm vi phù hợp với các 

quyết định dài hạn. Tuy nhiên nó cũng có thể thay đổi khi mở rộng thị trường, thay 

đổi hay thêm mới các dịch vụ liên quan đến bán hàng. 

 

Yếu tố biến phí được lập dựa trên cơ sở số lượng tiêu thụ theo dự toán 

 

Dự toán chi phí QLDN được lập dựa vào dự toán BP và dự toán ĐPQLDN 

Yếu tố định phí thường không thay đổi theo mức độ hoạt động của doanh nghiệp. Dự 

toán định phí QLDN được lập căn cứ vào dự báo cụ thể của từng yếu tố chi phí phát 

sinh để xác định. 

Yếu tố biến phí dựa vào biến phí QLDN với sản lượng tiêu thụ theo dự toán 

 

Dự toán doanh thu là bản kế hoạch mô tả chi tiết doanh thu của doanh nghiệp 

trong năm tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý 

Cơ sở để xây dựng dự toán DT 

- Dự toán DT của các năm tài chính trước. 
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- Dự toán về nhu cầu hàng hóa, dịch vụ thực tế của năm hiện tại. 

- Thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Chiến lược và mục tiêu kinh doanh của DN trong năm hiện tại và tương lai. 

- Các chính sách, quy định hiện hành của Nhà nước, DN 

Dự toán doanh thu được lập dựa trên mức sản lượng tiêu thụ dự kiến và đơn 

giá dự kiến. 

 

Dự toán kết quả kinh doanh 

Kết quả kinh doanh là khâu cuối cùng được xác định căn cứ vào doanh thu, 

chi phí trong kỳ của doanh nghiệp. Việc lập dự toán KQKD dựa vào dự toán DT, CP 

được lập trong kỳ của doanh nghiệp. 

Dự toán KQKD phản ánh lợi nhuận ước tính thu được trong năm kế hoạch, 

được thể hiện theo hình thức số dư đảm phí sẽ giúp cho DN trong việc cung cấp số 

liệu phục vụ cho việc đánh giá tình hình lợi nhuận cũng như tình hình thực hiện nghĩa 

vụ với Nhà nước. 

1.4.3. Thu thập xử lý cung cấp thông tin doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

phục vụ kiểm tra đánh giá 

1.4.3.1. Thu thập xử lý cung cấp thông tin thực hiện thu thập, xử lý thông tin thực hiện 

Việc thu thập thông tin DT được thông qua việc thu thập các chứng từ liên 

quan đến các nghiệp vụ phát sinh DT. Từ các chứng từ kết hợp với hệ thống TK kế 

toán để ghi chép phản ánh các nghiệp vụ phát sinh. Sau đó phản ánh vào các sổ chi 

tiết, sổ tổng hợp liên quan đến DT. Để phục vụ cho công tác KTQT, đơn vị cần mở 

thêm các sổ chi tiết vừa đảm bảo yêu cầu công tác quản lý vừa đảm bảo yêu cầu trong 

việc phân tích trình bày thông tin. Luận án của Vũ Thị Quỳnh Chi (2019) đưa ra: 

“Quá trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin DT là nội dung cốt yếu của kế toán 

doanh thu trong một đơn vị. Các thông tin thu thập được phải đạt được 03 yêu cầu 

(tính trung thực của thông tin, phù hợp, hiệu quả và tiết kiệm chi phí) nhằm mục đích 

đảm bảo chất lượng thông tin tốt nhất để phục vụ công tác ra quyết định cho DN”.  

1.4.3.2. Thu thập xử lý cung cấp thông tin thực hiện chi phí 

Phương pháp xác định chi phí 

Trong doanh nghiệp sản xuất có rất nhiều cách xác định chi phí sản phẩm. Ở 

mỗi phương pháp có những thuận lợi và khó khăn nhất định.  
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Đối với phương pháp xác định chi phí sản phẩm theo phương pháp truyền 

thống có những phương pháp như: 

Phương pháp xác định chi phí sản phẩm theo công việc, đơn đặt hàng 

Phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm theo công việc được áp dụng 

cho sản xuất theo đơn đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng mong muốn. Để xác 

định được chi phí theo công việc được căn cứ vào chứng từ gốc là hóa đơn đặt hàng 

để có thể biết được số lượng, mẫu mã để đặt lệnh sản xuất, phiếu xuất kho, phiếu 

nhập kho, phiếu theo thời gian khối lượng sản phẩm. Với mỗi đơn đặt hàng được theo 

dõi trên các tài khoản chi tiết khác nhau và được tập hợp bởi các chi phí nguyên vật 

liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung 

Đối với chi phí NVLTT căn cứ vào phiếu xuất kho, bảng phân bổ nguyên vật 

liệu công cụ dụng cụ 

Đối với chi phí NCTT căn cứ vào bảng chấm công, phiếu xác nhận công việc 

sản phẩm hoàn thành 

Đối với chi phí SXC: Là chi phí hỗn hợp, cần phân bổ theo tiêu thức hợp lý để 

tính giá thành sản phẩm. Căn cứ trên hóa đơn chi phí sản xuất chung ước tính cần lưu 

ý lượng chênh lệch so với thực tế phát sinh để cuối kỳ xử lý cho phù hợp. 

 
Phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm theo quá trình sản xuất 

Là phương pháp chi phí được sử dụng trong các doanh nghiệp sản xuất sản 

phẩm phải trải qua nhiều giai đoạn sản phẩm hoàn chỉnh của bước này là đối tượng 

chế biến của bước tiếp theo. Là phương pháp khi không nhận dạng riêng biệt các đơn 

vị sản phẩm, công việc vì bản chất quá trình sản xuất theo quy trình công nghệ liên 

tục và song song được tập hợp theo từng công đoạn, từng phân xưởng khác nhau. Căn 

cứ vào phương pháp trung bình trọng và phương pháp nhập trước xuất trước để lập 

báo cáo quá trình sản xuất. Sau khi sản xuất sản phẩm tạo ra thường có hình thái, kích 

thước và giá bán giống nhau.  



 56 

Phương pháp chi phí thực tế 

Phương pháp chi phí thực tế là cơ sở để xác định kết quả kinh doanh cũng như 

là căn cứ để lập báo cáo kế toán tài chính. Các thông tin về các yếu tố đầu phát sinh 

trong quá trình sản xuất sản phẩm được phương pháp này làm rõ. Các chi phí NVLTT, 

chi phí NCTT được tập hợp trực tiếp cho từng đối tượng chịu phí còn chi phí SXC 

được tập hợp và phân bổ cho nhiều đối tượng theo tiêu thức phân bổ thích hợp. Để 

có thể điều chỉnh kế hoạch, dự toán chi phí cho hoạt động của kỳ sau, phương pháp 

này chưa kịp thời cung cấp thông tin cho nhà quản trị cho việc ra quyết định. 

Phương pháp xác định chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính 

So với phương pháp tính giá thực tế phương pháp này cung cấp thông tin kịp 

thời hơn. Các chi phí NVLTT, chi phí NCTT được tập hợp theo chi phí thực tế phát 

sinh còn chi phí SXC được phân bổ theo chi phí sản xuất chung ước tính. Phần chênh 

lệch giữa chi phí SXC thực tế phát sinh và phần đã được phân bổ tính vào chi phí giá 

vốn hàng bán. Phương pháp này giúp nhà quản trị ra quyết định kinh doanh kịp thời 

trong kỳ báo cáo. 

Phương pháp kế toán chi phí trên cơ sở hoạt động ABC (Activity - Based 

costing - ABC) 

Phương pháp ABC là phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động, là 

phương pháp phân bổ chi phí SXC được vận dụng các điều kiện thích hợp trong doanh 

nghiệp. Quy trình công nghệ kỹ thuật phức tạp được kết hợp từ nhiều giai đoạn công 

nghệ, đa dạng về mẫu mã, chủng loại. 

Phương pháp này theo dõi chi phí một cách cụ thể cho từng hoạt động gắn với 

từng loại sản phẩm, thường tập hợp và phân bổ chi phí gián tiếp. Mô hình ABC hiện 

đại hơn phương pháp truyền thống thông qua hệ thống thông tin xử lý dựa trên máy 

tính. Khoản chi phí gián tiếp được phân bổ dựa trên chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

và chi phí nhân công trực tiếp. Phương pháp này giúp ích rất nhiều cho các nhà quản 

trị trong việc sắp xếp các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách logic, khoa học. 

Xác định chi phí được tập hợp vào trung tâm hoạt động, cung cấp các báo cáo quản 

trị một cách rõ ràng hơn về sự đóng góp của các nguồn lực vào mức độ lãi lỗ của từng 

đối tượng chịu phí. Tất cả các chi phí như chi phí hoa hồng bán hàng, chi phí vận 

chuyển, quảng cáo, tiếp thị… đều được tính vào đối tượng chịu phí. Các tiêu thức 
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phân bổ trong phương pháp ABC này ở nhiều cấp độ khác nhau dựa trên mối quan 

hệ nhận quả giữa đối tượng chịu phí và các hoạt động sản xuất kinh doanh như: Số 

lần vận hành máy, số lượng đơn đặt hàng, số giờ chuẩn bị máy, diện tích mặt bằng sử 

dụng… Phương pháp ABC phù hợp hơn với thị trường kinh tế hiện nay, phù hợp hơn 

với điều kiện quy mô doanh nghiệp lớn, lượng sản phẩm nhiều, đa dạng. Nhưng cũng 

vì hiện đại nên chi phí khá cao, tốn kém. Phương pháp ABC có các bước thực hiện 

như sau: 

Thứ nhất, xác định các hoạt động chính: Việc xác định hoạt động chính để 

xem mức độ quan trong của hoạt động như thế nào? Nhận diện xác định các chi phí 

trực tiếp. 

Thứ hai, tập hợp trực tiếp chi phí vào các hoạt động hoặc đối tượng chịu phí: 

Việc tập hợp chi phí phát sinh thuộc đối tượng chịu phí nào thì tập hợp trực tiếp vào 

đối tượng đó. Đối với các chi phí không tập hợp trực tiếp được thực hiện ở các bước 

tiếp theo của phương pháp ABC 

Thứ ba, phân bổ chi phí các nguồn lực vào hoạt động: Việc phân bổ chi phí 

các nguồn lực vào hoạt động được dựa trên các tiêu chí khoa học, có cơ sở, tính xác 

thực, phù hợp với các nguyên tắc, quy định của chuẩn mức kế toán, mối quan hệ nhân 

quả để đo lường mức độ tiêu hao nguồn lực vào các hoạt động. 

Thứ tư, phân bổ chi phí các hoạt động vào các đối tượng chịu phí: Mỗi hoạt 

động sẽ phát sinh chi phí khác nhau và có các đối tượng chịu phí khác nhau. Nếu hoạt 

động chỉ liên quan đến một loại sản phẩm thì toàn bộ chi phí sản xuất sản phẩm đó 

được tính thẳng vào giá thành. Nếu hoạt động liên quan đến nhiều sản phẩm thì phải 

tính toán xác định phân bổ theo tiêu thức hợp lý cho từng sản phẩm cụ thể. Các tiêu 

thức phân bổ chi phí hoạt động như: số giờ kiểm tra, số lao động, số loạt sản phẩm, 

số giờ cài đặt, số lượng sản phẩm, số giờ chạy máy… 

Phương pháp ABC gắn với phương pháp quản trị chi phí kinh doanh theo quá 

trình hoạt động. Việc áp dụng phương pháp này sẽ giúp cho nhà quản trị có những 

quyết định hiệu quả trong việc cắt giảm chi phí trong từng hoạt động và sử dụng tiêu 

thức phân bổ phù hợp với mục tiêu tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp. 

Phương pháp chi phí mục tiêu - Target Cost là phương pháp hữu hiệu được áp 

dụng cho các DN trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, là phương pháp có kỹ thuật 

tính toán hiện đại dùng để tính toán, kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp. 
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Theo Robin Cooper (1992) lại đưa ra khái niệm “phương pháp chi phí mục 

tiêu là xác định chi phí sản xuất của một sản phẩm cụ thể mà khi đem bán sẽ tạo ra 

được mức lợi nhuận biên mong muốn được sử dụng triệt để ngay từ giai đoạn đầu 

của quá trình thiết kế sản phẩm nhằm tác động đến cấu trúc chi phí của sản phẩm 

với những tính năng đáp ứng yêu cầu thị trường. Phương pháp chi phí mục tiêu là 

một quá trình phối hợp của tất cả các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp hướng 

tới mục tiêu cắt giảm chi phí”.  

Phương pháp này giúp nhà quản trị có thể dự đoán xác định mục tiêu của doanh 

nghiệp, xác định lợi nhuận lãi lỗ trong quá trình sản xuất sản phẩm. Nội dung các 

bước như sau: 

- Xác định chi phí mục tiêu theo các bộ phận sản xuất: Mỗi bộ phận sản xuất 

cần xác định tỷ lệ chi phí chiếm bao nhiêu trong tổng chi phí cấu thành nên giá thành 

của sản phẩm hoàn thành. 

- Tổ chức thực hiện các mục tiêu chi phí dịch vụ đã xác định: Mục tiêu chi 

phí của các doanh nghiệp là tiết kiệm hạ thấp nhất có thể. Thường xuyên kiểm tra, 

điều chỉnh quản lý các mục tiêu đặt ra để chi phí dịch vụ đạt được mức đã xác định 

- Đánh giá kết quả: Giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng để đánh giá chi phí 

có đạt mục tiêu hay không? Có cần phải dừng hoạt động hay không? Nếu chi phí chưa 

đạt hoặc đã đạt mục tiêu. 

Phương pháp chi phí mục tiêu có rất nhiều lợi ích đối với quản lý trong doanh 

nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm thiểu và tối ưu hóa chi phí, giảm chu kỳ phát triển 

của sản phẩm một cách tốt nhất. Khi doanh nghiệp đạt được 2 tiêu chí trên hiệu quả 

sẽ đem lại khả năng sinh lời cao giúp các doanh nghiệp đứng vững trên thị trường đạt 

được lợi thế cạnh tranh. Phương pháp này cũng là một trong những chiến lược về 

việc quản lý chi phí và tối đa hóa lợi nhuận để có thể kiểm soát các quyết định chiến 

lược về giá cả, về chi tiết kỹ thuật, thiết kế. Tuy nhiên nó là phương pháp hiện đại 

nên cũng tốn rất nhiều chi phí, mất nhiều thời gian để duy trì hệ thống theo phương 

pháp chi phí mục tiêu. 

Phương pháp chu kỳ sống của sản phẩm là phương pháp theo dõi, phản ánh, 

đánh giá và xác định chi phí phát sinh từ giai đoạn nghiên cứu đến thực hiện, giai 

đoạn hoàn thành và sau khi hoàn thành sản phẩm. Phương pháp này với mục tiêu xây 
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dựng giá bán có khả năng bù đắp toàn bộ các chi phí phát sinh trong chu kỳ sống của 

sản phẩm đó. Đây là một trong những phương pháp mang lại lợi nhuận cao cho doanh 

nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

Phương pháp chi phí Kaizen 

Ở Nhật Bản, Kaizen là công cụ quản lý chất lượng mục đích cắt giảm chi phí 

ở tất cả các hoạt động. Tuy nhiên tại mỗi bộ phận lại có những hoạt động quy trình 

cách thức là hoàn toàn khác nhau, các nhà quản trị cần tập trung vào việc xác định 

vấn đề, liên tục phân tích sự biến động của chi phí, tìm ra nguyên nhân và giải pháp. 

Việc tập trung vào toàn bộ quá trình sản xuất đó chính là mục tiêu xác định 

của phương pháp chi phí Kaizen. Phương pháp này đặt ra những vấn đề liên quan đến 

lợi nhuận của từng kỳ kinh doanh. Phương pháp này hỗ trợ hoạt động cải tiến đổi mới 

trong giai đoạn sản xuất. Mục tiêu của phương pháp này là doanh nghiệp phải cắt 

giảm chi phí liên tục. Để thực hiện được điều này yêu cầu các nhà quản trị phải phân 

tích liên tục sự thay đổi chi phí thực tế với các quy trình sản xuất. Nó giúp tiết kiệm, 

kiểm soát chi phí thông qua các hoạt động cải tiến liên tục giúp doanh nghiệp phát 

triển sản phẩm và sản xuất sản phẩm. 

Hệ thống chứng từ để ghi nhận và thu thập thông tin ban đầu được xây dựng 

dựa trên cơ sở các chứng từ của KTTC như: Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, 

xuất kho, hóa đơn GTGT, bảng chấm công, bảng thanh toán lương... nhưng được bổ 

sung các thông tin chi tiết phục vụ cho mục đích của nhà quản trị. Hệ thống chứng từ 

KTQT không chú trọng vào tính pháp lý, khuôn khổ, chuẩn mực như KTTC mà chú 

trọng các thông tin phục vụ cho mục đích so sánh, sử dụng hơn. Thông tin thực hiện 

do KTQT thu thập từ đó giúp nhà quản trị đánh giá được hiệu quả hoạt động của từng 

bộ phận trong DN cũng như tình hình hoạt động SXKD giúp cho việc thực hiện đưa 

ra các quyết định. Việc ghi nhận, thu thập thông tin cho biết mức độ kiểm soát thông 

tin và là cơ sở để lập định mức, dự toán cho các chiến lược của những năm tiếp theo. 

Phương pháp thu thập, xử lý, cung cấp thông tin thực hiện chi phí 

Thu thập, xử lý thông tin thực hiện: 

Để có được những quyết định đúng đắn trong kinh doanh các nhà quản trị cần 

quản lý chi phí một cách có hiệu quả. Việc quản trị chi phí là khâu quan trọng nhất 

trong kế toán quản trị nhằm kiểm soát và cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà 
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quản trị ra quyết định. Các doanh nghiệp lựa chọn các phương pháp xác định chi phí 

phù hợp theo yêu cầu quản lý, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi phí nào 

là trực tiếp được tập hợp trực tiếp, chi phí nào là gián tiếp dùng cho nhiều kỳ sản xuất 

cần phân bổ theo tiêu thức phân bổ hợp lý. Có rất nhiều phương pháp xác định chi 

phí như: “xác định chi phí theo đơn đặt hàng, theo định mức chi phí, theo mức độ 

hoạt động sản xuất kinh doanh, theo mục tiêu chi phí”. 

Để có thể thu thập được thông tin chi phí các DN cần xây dựng hệ thống chứng 

từ theo quy định của Nhà nước. Dưới các góc độ khác nhau cần được xây dựng bổ 

sung sao cho phù hợp với việc thu thập thông tin. Căn cứ vào các chứng từ các thông 

tin được phản ánh lên hệ thống các tài khoản kế toán hiện hành. Theo yêu cầu cùa 

nhà quản lý trong DN có thể bổ sung các TK chi tiết để theo dõi từng khoản chi phí. 

Từ các chứng từ phản ánh vào các sổ chi tiết, sổ tổng hợp chi phí. Các sổ sách phục 

vụ cho công tác KTQT cần được thiết kế theo mục đích quản lý. Trong công tác 

KTQT, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm các TK chi tiết, sổ chi tiết cụ thể để việc 

theo dõi và xử lý thông tin một cách kịp thời. 

Để có những thông tin cụ thể, hữu ích trong việc kiểm soát, lập định hướng 

cũng như ra quyết định trong các phương án kinh doanh thì báo cáo kế toán quản trị 

là bức tranh toàn diện cung cấp cho nhà quản trị những thông tin cần thiết, chi tiết. 

Hệ thống báo cáo kế toán quản trị giúp nhận định, kiểm soát, đánh giá tình hình chi 

phí của DN. Kết cấu và nội dung của báo cáo KTQT phải đáp ứng yêu cầu trong việc 

theo dõi, phân tích, đánh giá cũng như cung cấp thông tin kịp thời, hữu ích cho nhà 

quản lý. 

Báo cáo kế toán quản trị chi phí bao gồm báo cáo dự toán CPNVLTT, dự toán 

CPNCTT, dự toán CPSXC, dự toán CPBH, dự toán CPQLDN, ngoài ra còn có báo 

cáo thực hiện chi phí, báo cáo chênh lệch chi phí. 

1.4.3.3. Thu thập xử lý cung cấp thông tin thực hiện kết quả kinh doanh 

Việc thu thập thông tin KQKD được thông qua việc thu thập các chứng từ liên 

quan đến các nghiệp vụ phát sinh DT, CP kết hợp với hệ thống TK kế toán để ghi 

chép phản ánh các nghiệp vụ phát sinh. Sau đó phản ánh vào các sổ chi tiết, sổ tổng 

hợp liên quan đến KQKD. Để phục vụ cho công tác KTQT, đơn vị cần mở thêm các 

sổ chi tiết vừa đảm bảo yêu cầu công tác quản lý vừa đảm bảo yêu cầu trong việc xác 
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định lợi nhuận giúp cho các nhà quản trị đưa ra quyết định phù hợp cũng như đưa ra 

các chiến lược trong tương lai. 

Báo cáo quản trị KQKD giúp doanh nghiệp kiểm tra, đánh giá cũng như 

điều chỉnh tình hình thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó giúp cho nhà 

quản tri kiểm soát và hạn chế được các nguyên nhân. Báo cáo quản trị KQKD 

trong doanh nghiệp bao gồm: báo cáo dự toán KQKD theo dạng số dư đảm phí, 

báo cáo thực hiện KQKD theo từng lĩnh vực, từng sản phẩm, mặt hàng, báo cáo 

chênh lệch KQKD. 

1.4.3.4. Thu thập thông tin tương lai 

Thông tin tương lai là những thông tin chưa xảy ra. Để có được những thông 

tin từ nhiều luồng khác nhau theo nhiều cách thì việc lựa chọn và thu thập thông 

tin phải đạt được những mục tiêu chung đề ra, những chiến lược mục tiêu phù hợp 

với những kế hoạch đã đặt ra phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp. Với mục 

tiêu dài hạn phục vụ cho tương lai cần thu thập và lựa chọn sao cho  phù hợp với 

những kế hoạch, chiến lược đã đặt ra. Khảo sát tình hình trên thế giới cũng như 

các dự báo tình hình kinh tế tài chính trong và ngoài nước. Khảo sát giá cả vật tư 

trên thị trường, các thông tư quy định về giá cả của từng loại mặt hàng, sản phẩm 

để có cơ sở lập định mức dự toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh cho doanh 

nghiệp. Sau khi thu thập thông tin thì kế toán quản trị tiến hành xử lý, phân tích 

dự báo và so sánh thông tin để cung cấp cho nhà quản trị ra quyết định và lập báo 

cáo quản trị doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu kế 

hoạch đề ra của doanh nghiệp. Căn cứ vào các báo cáo kế toán và báo cáo kế toán 

quản trị liên quan đến doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh được cung cấp, nhà 

quản trị sẽ đưa ra quyết định hữu hiệu và phù hợp nhất. 

1.4.4. Phân tích thông tin doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh phục vụ việc 

ra quyết định 

Để đưa ra quyết định thông qua việc phân tích thông tin về doanh thu, chi phí, 

kết quả kinh doanh các nhà quản trị cần được thực hiện theo những tiêu thức sau: 

Việc kiểm soát DT, CP và KQKD là khâu không thể thiếu trong yêu cầu của 

nhà quản trị. Trong doanh nghiệp thì các nhà quản trị phải nhận diện, phân biệt cũng 
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như phân tích đánh giá được những khoản nào kiểm soát được những khoản nào 

không kiểm soát được để có những biện pháp phù hợp. 

Trong các doanh nghiệp sản xuất, công tác phân tích biến động doanh thu, chi 

phí, kết quả kinh doanh được thực hiện thông qua việc so sánh giữa các kỳ phân tích 

thông qua các con số tương đối và tuyệt đối giữa kế hoạch và tình hình thực hiện 

doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của DN. 

Doanh thu, chi phí của doanh nghiệp được căn cứ vào rất nhiều yếu tố khác 

nhau. Để có một cách nhìn chính xác các nhà quản trị phải đo lường, tính toán được 

những nhân tố ảnh hưởng thông qua những con số tương đối và tuyệt đối. 

Số tuyệt đối (+/-): Là kết quả giữa số của năm phân tích trừ đi số của năm quy 

định về kế hoạch, định mức hay dự toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh thể 

hiện việc tăng lên hay giảm đi giữa năm nay so với năm trước thể hiện sự tăng giảm 

quy mô của doanh nghiệp. 

Số tương đối (%): Là kết quả giữa số của năm phân tích chia cho số của năm 

được so sánh về kế hoạch, định mức hay dự toán. Những con số tính ra thể hiện mức 

độ phát triển, các mối quan hệ kinh tế có ảnh hưởng như thế nào tới doanh thu, chi 

phí, kết quả kinh doanh trong DN. 

Phân tích biến động doanh thu 

Biến động doanh thu là chênh lệch giữa doanh thu thực tế phát sinh với doanh 

thu dự toán. Sự biến động này do 2 nhân tố là đơn giá và sản lượng 

Biến động về sản lượng là chênh lệch giữa sản lượng thực tế và sản lượng dự 

toán của khối lượng sản phẩm thực tế tính theo đơn giá sản lượng dự toán. 
 

 

Biến động về giá là chênh lệch giữa giá thực tế và giá sản phẩm dự toán tính 

cho số lượng sản phẩm sản xuất thực tế 

 

Phân tích biến động chi phí 

Biến động chi phí trong doanh nghiệp sản xuất bao gồm chênh lệch của các 

CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC, CPBH, CPQLDN. Biến động chi phí là chênh lệch 

giữa chi phí thực tế phát sinh với chi phí dự toán cho khối lượng sản phẩm thực tế. 
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Đối với biến động CPSXC, CPBH và QLDN chịu sự tác động của chi phí khả 

biến và chi phí bất biến. Biến động chi phí chịu sự ảnh hưởng của 2 nhân tố lượng và 

nhân tố giá 

Biến động về nhân tố lượng là chênh lệch giữa sản lượng thực tế và sản lượng 

dự toán của khối lượng sản phẩm thực tế tính theo đơn giá sản lượng dự toán. 

Biến động về nhân tố giá là chênh lệch giữa giá thực tế và giá sản phẩm dự 

toán tính cho số lượng sản phẩm sản xuất thực tế 

Phân tích DT, CP và KQKD đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận 

trong doanh nghiệp sản xuất 

Theo Nguyễn Ngọc Quang (2012), Nguyễn Thị Quỳnh Trang (2021), Trần Thị 

Nga (2020) “Dựa trên cơ sở phân cấp quản lý, các DN có thể hình thành các trung 

tâm trách nhiệm bao gồm: Trung tâm trách nhiệm doanh thu, chi phí, lợi nhuận và 

trung tâm đầu tư”. 

Trong doanh nghiệp sản xuất có rất nhiều bộ phận nhiều khâu sản xuất với 

chức năng nhiệm vụ khác nhau. Để phân tích phản ánh doanh thu, chi phí, kết quả 

kinh doanh chi tiết cho từng bộ phận cần lập báo cáo bộ phận theo các ứng xử chi 

phí. Các chỉ tiêu liên quan đến doanh thu, chi phí, lợi nhuận, định phí, biến phí của 

từng bộ phận dùng để phân tích trong báo cáo bộ phận. Căn cứ vào định phí chung 

và định phí bộ phận để tính toán và xác định chênh lệch giữa năm thực hiện so với 

năm được phân tích để đưa ra việc đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận phục vụ cho việc ra 

quyết định. 

Để thấy được mối quan hệ biện chứng giữa nhân tố giá bán, sản lượng cũng 

như sự tác động của chi phí đến kết quả lợi nhuận của doanh nghiệp thì các chỉ tiêu 

doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh được đánh giá căn cứ vào các nhân tố như: sản 

lượng, giá vốn, giá bán, những biến động trên thị trường, thị hiếu người tiêu dùng, 

chi phí biến đổi, chi phí cố định, doanh thu dự kiến, doanh thu an toàn, doanh thu hòa 

vốn tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Chênh lệch giữa doanh thu và chi phí 

sẽ xác định được lợi nhuận trong kỳ của doanh nghiệp. Theo cách phân loại chi phí 

theo ứng xử chi phí có 2 loại chi phí là biến phí và định phí. Lợi nhuận sẽ được tính 

bằng hiệu của doanh thu mà trừ đi biến phí và trừ đi định phí. Ta có: Lợi nhuận = 

Doanh thu - Biến phí - Định phí. 
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Thông qua chi phí biến đổi và cố định giúp nhà quản trị đánh giá lợi nhuận 

thông qua chỉ tiêu điểm hòa vốn của doanh nghiệp. Thông qua điểm hòa vốn nhà 

quản trị sẽ lập được dự toán, kế hoạch, định mức trong việc sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm, đánh giá chiến lược kinh doanh mới cho những năm tiếp theo để đạt được lợi 

nhuận là cao nhất có thể. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến biến phí và định phí 

và giá bán sản phẩm của doanh nghiệp cao hay thấp tác động như thế nào đến lợi 

nhuận trong doanh nghiệp khi đó các quyết đinh của nhà quản trị đưa ra sẽ đạt được 

hiệu quả như mong muốn. Để lập được các báo cáo kết quả phân tích các thông tin 

liên quan đến doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh nhà quản trị quan tâm đến thông 

tin từ các bộ phận có liên quan cung cấp. Kế toán quản trị đưa các thông tin hữu ích 

loại bỏ những thông tin gây nhiễu không phù hợp ở nhiều phương án khác nhau. Từ 

các báo cáo đó nhà quản trị sẽ đưa ra các quyết định kinh doanh sống còn cho DN. 

 

  

Để có thể đẩy mạnh khả năng tiêu thụ, tăng doanh thu cũng như có những 

phương án kinh doanh hiệu quả hạn chế rủi ro trong kinh doanh thì chỉ tiêu doanh thu 

an toàn và tỷ lệ doanh thu an toàn sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản trị 

nắm được tình hình cũng như có biện pháp xử lý tình huống kịp thời. 

Để có được quyết định chính xác và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp, các nhà 

quản trị phải cân nhắc lựa chọn các phương án có lợi nhất, đạt được mục tiêu mà 

doanh nghiệp đặt ra. Với mỗi một phương án được các nhà quản trị lựa chọn phải 

được xem xét cẩn trọng, phù hợp với quyết định ngắn hạn và dài hạn cho doanh  

nghiệp hoạt động trong tương lai gần. Các nhà quản trị phải tập hợp toàn bộ thông 

tin về chi phí doanh thu mà doanh nghiệp thực hiện với các phương án đang xem 
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xét để có thể loại bỏ những chi phí, doanh thu không cần thiết, lọc và lựa chọn được 

những khoản doanh thu, chi phí phù hợp với việc ra quyết định kinh doanh. Quyết 

định kinh doanh như thế nào? Tự làm hay thuê ngoài? Việc phân tích thông tin phải 

đáp ứng 2 chỉ tiêu cơ bản đó là liên quan đến tương lai và có sự khác biệt giữa các 

phương án đang xem xét và lựa chọn. Đối với quyết định ngắn hạn, để phân tích 

được thông tin thích hợp và không thích hợp cần được thực hiện xem xét một cách 

chính xác để giảm thiểu được thời gian và chi phí, hạn chế được tình trạng quá tải 

về thông tin, giải quyết được những vấn đề quan trọng một cách hiệu quả. Việc phân 

tích này giúp cho việc đưa ra quyết định nên tiếp tục hay ngừng kinh doanh một sản  

phẩm, một mặt hàng, một dây truyền công nghệ kỹ thuật, quyết định tự sản xuất hay 

thuê, mua ngoài các linh kiện, vật tư, dịch vụ, quyết định bán ngay bán thành phẩm 

hay tiếp tục chế biến thành thành phẩm rồi mới bán. Căn cứ vào giá cả trên thị 

trường, chất lượng của vật tư, hàng hóa để có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Đối 

với quyết định dài hạn, việc phân tích giá trị hiện tại thuần túy trong doanh nghiệp 

đó là phân tích sự chênh lệch giữa giá trị hiện tại của các dòng thu - chi tiền mặt 

gắn liền với một dự án đầu tư dài hạn. Đó là phân tích tỷ lệ sinh lời điều chỉnh theo 

thời gian, phân tích kỳ hoàn vốn. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 

Nội dung của chương 1 đã làm rõ các vấn đề liên quan đến phần lý luận tại các 

doanh nghiệp sản xuất nội dung của kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

được tác giả làm rõ như sau: 

Thứ nhất, nhận diện phân loại doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

Thứ hai, dưới góc độ KTTC, trong doanh nghiệp sản xuất kế toán doanh thu, 

chi phí, kết quả kinh doanh được tác giả tập trung nghiên cứu về việc (1) - Nguyên 

tắc kế toán chung chi phối; (2) - Xác định và ghi nhận; (3) - Trình bày cung cấp các 

thông tin kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trên BCTC 

Thứ ba, dưới góc độ KTQT, kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh 

được tác giả tập trung nghiên cứu về vai trò của KTQT trong các doanh nghiệp sản 

xuất; Nội dung KTQT doanh thu, chi phí, KQKD gắn với chức năng quản lý bao 

gồm: (1) - Xây dựng định mức, dự toán; (2) - Thu thập xử lý cung cấp thông tin phục 

vụ kiểm tra đánh giá; (3) - Phân tích thông tin phục vụ cho việc ra quyết định 

Những nội dung trên đã được tác giả trình bày những vấn đề lý luận để làm 

căn cứ để đối chiếu cũng như là cơ sở cho việc phân tích, đánh giá thực trạng kế toán 

doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất nói chung và 

các doanh nghiệp khai thác than nói riêng, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện tại 

các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV. 
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CHƯƠNG 2 

 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ  

KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN  

THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

 

2.1. Tổng quan về các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV 

Trong giai đoạn nghiên cứu từ 2016 đến 2022: Các doanh nghiệp khai thác 

than thuộc TKV gồm có 19 doanh nghiệp đang khai thác ở vùng than Quảng Ninh. 

Do trong thời gian nghiên cứu có 2 công ty sát nhập nên luận án tập trung nghiên cứu 

17 công ty khai thác than thuộc TKV. 

Các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV bao gồm 9 Công ty con do TKV 

nắm giữ 100% vốn điều lệ. Các công ty này có hình thức tổ chức pháp lý là Công ty 

TNHH MTV, là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Công ty mẹ TKV. Vốn của 

các đơn vị này do TKV cấp. Các đơn vị chi nhánh thực hiện hoạt động sản xuất kinh 

doanh sau đó chuyển lợi nhuận để công ty mẹ thực hiện quyết toán thuế TNDN. Các 

doanh nghiệp này thực hiện khai thác than sau đó bán than cho các Công ty tuyển 

than - cũng là đơn vị trực thuộc công ty mẹ. Giá bán than do chính Công ty mẹ TKV 

quy định. Có những đơn vị được TKV thu mua than với giá trên thị trường, tuy nhiên 

có những đơn vị được TKV thu mua với giá cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường. Vì 

vậy doanh thu của các đơn vị này nhiều hay ít do giá bán than cao hay thấp. 9 công 

ty bao gồm: Công ty Than Uông Bí, Mạo Khê, Hòn Gai, Khe Chàm, Quang Hanh, 

Nam Mẫu, Dương Huy, Thống Nhất, Hạ Long 

Đơn vị thành viên thuộc loại hình cổ phần, có tư cách pháp nhân và hạch toán 

kinh tế độc lập thuộc TKV gồm 8 công ty con trong đó: 

- TKV nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên tại 3 Công ty cổ phần: Than Vàng 

Danh, Hà Lầm, Tây Nam Đá Mài (đã được xác nhập vào công ty CP than Cao Sơn), 

Đèo Nai; 

- TKV nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ gồm 5 công ty gồm CTCP 

than Mông Dương, Hà Tu, Núi Béo, Cọc Sáu, Cao Sơn. 
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Bảng 2.1. Tỷ lệ vốn đầu tư của TKV tại các doanh nghiệp than 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ BCTC của các DN khai thác than thuộc TKV) 

Vốn của các DN này do TKV cấp. Các đơn vị chi nhánh thực hiện hoạt động 

sản xuất kinh doanh sau đó chuyển lợi nhuận để công ty mẹ thực hiện quyết toán thuế 

TNDN. Các DN thực hiện khai thác than sau đó bán than cho các Công ty tuyển than 

- đơn vị trực thuộc công ty mẹ. Giá bán than do chính Công ty mẹ - TKV quy định. 

Có những đơn vị được Công ty mẹ thu mua than với giá trên thị trường, tuy nhiên có 

những đơn vị được Công ty mẹ thu mua với giá cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường. 

Vì vậy doanh thu của các đơn vị này phụ thuộc vào giá bán than. 

2.1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý của các doanh 

nghiệp khai thác than thuộc TKV 

* Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh  

Các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn hiện nay tổ chức sản xuất 

theo quy trình công nghệ, tùy theo điều kiện địa chất, khoáng sàng mà các doanh 

nghiệp khai thác có thể sử dụng hai công nghệ: (1) Công nghệ khai thác hầm lò và 

(2) Công nghệ khai thác lộ thiên. Mỗi công nghệ khai thác này đều gồm nhiều công 

đoạn phức tạp khác nhau và có ảnh hưởng đến công tác tập hợp chi phí cũng như 

quản lý chi phí trong doanh nghiệp. Đối với khai thác lộ thiên hoạt động khai thác 

được diễn ra ngoài trời, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi điều kiện tự nhiên, thời tiết,khí 
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hậu. Đối với khai thác hầm lò hoạt động khai thác diễn ra dưới lòng đất sâu nên việc 

khai thác chịu rất nhiều rủi ro, độc hại và nguy hiểm như tai nạn sập lò, cháy lò. 

 

Hình 2.1. Dây chuyền công nghệ khai thác than hầm lò 

 

Hình 2.2. Dây chuyền công nghệ khai thác than lộ thiên 
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Với 2 sơ đồ công nghệ trên, các doanh nghiệp khai thác than tổ chức sản xuất 

theo từng công trường, phân xưởng, tổ chức sản xuất theo từng công đoạn theo sơ đồ 

công nghệ khai thác hầm lò, lộ thiên cho từng khoáng sàng cụ thể. Quy trình sản xuất 

tại các doanh nghiệp khai thác than được thực hiện theo công đoạn, mỗi một công 

đoạn sản xuất có thể gồm một hoặc nhiều khâu sản xuất tùy thuộc vào công nghệ khai 

thác hầm lò hay khai thác lộ thiên. Chi phí phát sinh được tập hợp trực tiếp tại từng 

công trường, phân xưởng theo từng công đoạn cụ thể. Tại nơi đó chi phí sẽ được tập 

hợp, quản lý, tính toán để xác định giá thành sản phẩm than sản xuất ra. Giá thành 

than được tập hợp từ các yếu tố chi phí cho mỗi công đoạn cụ thể là khác nhau. 

Về điều kiện quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh: Đối với quy trình khai 

thác than than lộ thiên muốn khai thác được đầu tiên phải tháo khô và thoát nước sẽ 

phát sinh chi phí về vận hành máy bơm hồ chứa nước để tháo khô. Tiến hành khai 

thác than cần tiến hành bóc đất đá phủ bao quanh vỉa than, công đoạn này sẽ phát sinh 

chi phí chính liên quan như chi phí khoan, chi phí nổ mìn (bao gồm chi phí về nhân 

công và vật liệu nổ công nghiệp). Sau khi đất đá phủ được làm tơi sẽ tiến hành xúc 

bốc sẽ xuất hiện chi phí máy xúc, chi phí vận tải. Đất đá thải thường được đổ ra bãi 

thải sẽ phát sinh chi phí thải đá. Đất đá thải sẽ được máy ủi để ủi thải ra bãi thải. Than 

không cần làm tơi mà xúc trực tiếp gọi là thu hồi than. Công đoạn này phát sinh chi 

phí máy xúc, chi phí vận chuyển để xúc than để lên phương tiện vận tải để chuyển về 

khu gia công chế biến. Công đoạn chế biến phát sinh chi phí sàng tuyển chất kho, chi 

phí thải đá để loại bỏ tạp chất chuyển ra bãi thải. Đối với quy trình khai thác than hầm 

lò, than thường nằm sâu dưới mặt đất để có thể khai thác được phải tiến hành đào các 

đường lò chuẩn bị sản xuất sẽ phát sinh chi phí khoan, nổ mìn, chi phí vận tải, đổ thải 

đất đá thải đưa ra bãi thải. Sau khi đào lò sẽ tiến hành khấu than sẽ phát sinh chi phí 

khoan nổ, thông gió để khai thác than trong các đường lò. Sau công đoạn đào lò khai 

thác sẽ đến công đoạn vận vận tải vận chuyển đất đá đổ ra bãi thải. Công đoạn khai 

thác từ lò chợ sẽ đưa than qua lò vận tải qua giếng đứng rồi chuyển về khu sàng tuyển 

để cất kho hoặc chuyển đi tiêu thụ. Công đoạn này sẽ phát sinh chi phí lưu kho, chi 

phí nguyên nhiên vật liệu, chi phí nhân công, khấu hao máy móc thiết bị. 

Với 2 công nghệ trong điều kiện khai thác là khác nhau chịu những tác động 

về điều kiện khai thác mỏ - địa chất, vị trí địa lý, khí hậu là khác nhau. Chi phí bỏ vào 

cho mỗi công nghệ khai thác nói riêng, chi phí sản xuất kinh doanh, hiệu quả kinh 

doanh nói chung là khác nhau. Than - khoáng sản là loại tài nguyên không tái tạo 

được và có số lượng hạn chế trong lòng đất do đó cần có chiến lược quản lý, bảo vệ, 
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khai thác, chế biến để sử dụng hợp lý tiết kiệm và có hiệu quả phục vụ cho sự nghiệp 

xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. Vì là tài 

nguyên không tái tạo được trong lòng đất nên chi phí về tìm kiếm thăm dò, khảo sát 

là rất lớn. Đặc thù về chi phí sản xuất, mặc dù ngành than không có nguyên vật liệu 

chính nhưng chi phí vật liệu lại chiếm tỷ trọng khá lớn trong giá thành như chi phí 

vật liệu đào chống lò, chi phí phụ tùng máy mỏ, chi phí nhiên liệu. Các máy móc thiết 

bị mỏ đang sử dụng hiện nay có công suất tiêu thụ rất lớn nên tiêu hao rất nhiều điện 

năng khiến chi phí không ngừng tăng lên tỷ lệ thuận với việc mở rộng sản xuất. Chi 

phí khấu hao là một trong những chi phí tiêu biểu của ngành mỏ do giá trị TSCĐ của 

máy móc thiết bị là khá lớn. 

* Về việc cơ chế quản lý, tổ chức sản xuất 

Các DN khai thác than là công ty con trực thuộc TKV trực tiếp chỉ đạo điều 

hành quản lý các hoạt động. Trong khâu sàng tuyển, chế biến và tiêu thụ sản phẩm 

than TKV trực tiếp chỉ đạo điều hành. 

Việc tổ chức sản xuất gắn với các công trường, phân xưởng là đặc thù của các 

DN khai thác than. Mỗi công đoạn được bố trí sản xuất theo từng công trường, phân 

xưởng khai thác khác nhau. Tại đó là nơi trực tiếp phát sinh chi phí, đối tượng tập 

hợp chi phí sẽ được xác nhận thông qua đặc điểm về tổ chức sản xuất. Sản phẩm theo 

công đoạn của các DN là than nguyên khai hoặc than sạch sau khi chế biến và sản 

xuất. Theo cơ chế quản lý của TKV thì chi phí khai thác được hạch toán theo giá nội 

bộ - giá giao khoán do TKV quyết định 

* Về kết quả kinh doanh của các DN 

Giai đoạn 2016-2022, do điều kiện khai thác xuống sâu, dịch bệnh Covid 19 

khiến cho ngành Than nói chung và các DN than gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt 

năm 2016 điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa bão nhiều dẫn tới doanh thu và lợi 

nhuận trong năm 2016, 2017 của hầu hết các công ty than thuộc TKV giảm mạnh rõ 

rệt. Tuy nhiên đã có sự phục hồi ở năm 2018 và 2019. Đến năm 2020 do dịch bệnh 

Covid bùng nổ khiến cho nền kinh tế nói chung gặp nhiều khó khăn trong đó DT, LN 

của các DN khai thác than cũng bị giảm đi cụ thể: Doanh thu bình quân của các công 

ty TNHH MTVgiai đoạn 2016-2022 là 2.688,71 tỷ đồng; doanh thu bình quân của 

các công ty CP là 3.317,30 tỷ đồng. Trong khi đó lợi nhuận bình quân của các công 

ty TNHH MTV giai đoạn 2016-2022 là 27,127 tỷ đồng; lợi nhuận bình quân của các 

công ty CP giai đoạn 2011-2020 là 66,288 tỷ đồng. Như vậy, giai đoạn 2016-2022, 

các công ty cổ phần đang hoạt động có hiệu quả hơn so với các công ty TNHH MTV.  
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Bảng 2.2. Bảng một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh 

 

(Nguồn: Tính toán từ số liệu trên báo cáo tài chính các DN khai thác than thuộc TKV) 
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* Điều kiện, môi trường sản xuất kinh doanh 

Khí hậu ảnh hưởng trực tiếp tới việc khai thác than. Khí hậu nước ta là nhiệt 

đới gió mùa, có hai mùa rõ rệt là: mùa khô và mùa mưa, chất lượng cũng như sản 

lượng khai thác than bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Việc ảnh hưởng của khí hậu trong 

việc khai thác là không tránh khỏi, nó làm ảnh hưởng tới doanh thu của ngành khai 

thác. Thời tiết mưa nhiều, lượng mưa rất lớn làm quá trình khai thác than bị ảnh 

hưởng, dễ gây sụt lở, tai nạn trong các mỏ khai thác. Chi phí bỏ vào là rất lớn để đảm 

bảo phương án thoát nước, cung cấp điện, gia cố hệ thống bơm nước trong mùa mưa 

bão; ưu tiên ổn định sản xuất gắn với công tác an toàn lao động; đầu tư trang sắm 

thiết bị, xây lắp mỏ theo hướng hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, tiết giảm nhiên liệu, 

sức lao động để tăng năng suất và sản lượng của các lò chợ. 

Việc khai thác than phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố về môi trường tự nhiên. 

Việc khai thác than đã gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong khu vực mỏ và 

các vùng lân cận. Môi trường vùng than bị suy thoái và ô nhiễm nặng, đặc biệt là ô 

nhiễm bụi, tiếng ồn, nước thải mỏ, chất thải rắn và đất đai bị phá hủy. Chi phí thiệt 

hại môi trường do hoạt động khai thác than gây ra là rất lớn, bằng khoảng 5% tổng 

giá thành than. Trong quá trình sản xuất than thải ra nhiều chất thải: đất đá (mỗi năm 

trên 50 triệu m3); nước thải mỏ (hàng trăm triệu m3/ năm), khí thải và các phế liệu, 

phế thải sản xuất khác, đồng thời chiếm và phá hủy nhiều diện tích đất (hàng trăm 

ngàn ha), rừng đầu nguồn bị chặt phá nhiều dẫn đến lũ quét, ảnh hưởng tới quá trình 

khai thác than. Việc ảnh hưởng đến môi trường cũng khiến các doanh nghiệp than 

phải bỏ ra một khoản chi phí lớn để khắc phục cải tạo môi trường. Khoản chi phí này 

được hạch toán vào chi phi sản xuất chung của doanh nghiệp tiềm ẩn việc đội chi phí 

lên cao ảnh hưởng đến giá thành than tiêu thụ. Chi phí môi trường phát sinh trong các 

công đoạn sản xuất nên việc bóc tách nó ra khỏi chi phí trong công đoạn sản xuất là 

rất khó khăn. 

Trong tình hình trữ lượng, các mỏ khai thác than lộ thiên đang dần cạn kiệt, 

để bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ đủ nhu cầu tiêu thụ than, việc đẩy mạnh đầu 

tư, mở mới các lò khai thác xuống độ sâu âm so mực nước biển là việc làm hết sức 
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cần thiết. Với điều kiện khai thác than ngày càng xuống sâu, các khí độc hại như khí 

mê-tan tăng cao. Gặp phải điều kiện địa chất phức tạp, chiều dài vỉa khai thác không 

lớn, chưa chủ động được về thiết bị cơ giới hóa do chủ yếu được nhập khẩu từ nước 

ngoài, dẫn tới ảnh hưởng công suất khai thác cũng như hiệu quả đào lò ảnh hưởng 

đến doanh thu khai thác than. 

Hiện nay quá trình sản xuất của ngành than đã được cơ giới hóa nhiều nhưng 

chủ yếu vẫn dựa vào sức người do đó phụ thuộc khá nhiều vào sự biến động nhân 

lực. Do môi trường hoạt động nặng nhọc, độc hại, điều kiện khai thác xuống sâu, gặp 

nhiều khó khăn, các doanh nghiệp khai thác than thiếu hụt nguồn lao động chất lượng 

cao, lao động trực tiếp khá nhiều. Tính cạnh tranh của ngành than với các ngành nghề 

khác hiện nay không còn được như trước. Việc tuyển dụng lao động ồ ạt và có phần 

dễ dãi, nên năng suất lao động cũng không được cải thiện. Việc thu hút nguồn nhân 

lực gặp nhiều khó khăn hơn. Trước thực tế đó, giải pháp ưu tiên số một hiện nay của 

các đơn vị thuộc TKV đang triển khai một lượng chi phí lớn với mục đích nhằm đẩy 

mạnh đầu tư về công nghệ, đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm giảm bớt hao phí sức 

lực, cải thiện môi trường làm việc cho công nhân hầm lò. 

* Đặc điểm tổ chức quản lý tại các doanh nghiệp khai thác than 

Các doanh nghiệp khai thác than tổ chức theo mô hình công ty Cổ phần gồm 

có 8 công ty: Công ty CP than Vàng Danh, Núi Béo, Hà Tu, Cao Sơn, Cọc Sáu, Đèo 

Nai, Mông Dương 

Mô hình trực tuyến chức năng được các công ty Cổ phần áo dụng và thực hiện. 

Đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông bầu ra Ban kiểm soát và hội đồng quản trị để kiểm 

soát và quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp. Giám đốc - người đứng đầu, chịu 

trách nhiệm điều hành và quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. Giúp việc cho Giám đốc có các phó giám đốc và các phòng ban chức năng, 

dưới các phòng ban chức năng là các công trường, phân xưởng sản xuất. 
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Hình 2.3. Tổ chức bộ máy quản lý công ty CP Than Cao Sơn - Vinacomin 
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Ngoài 8 công ty trên TKV còn có 9 công ty hoạt động dưới chịu sự chỉ đạo và 

chi phối chủ yếu của Tập đoàn đó là: 

• Công ty TNHH MTV than Mạo Khê 

• Công ty TNHH MTV than Nam Mẫu 

• Công ty TNHH MTV than Quang Hanh 

• Công ty TNHH MTV than Thống Nhất 

• Công ty TNHH MTV than Khe Chàm 

• Công ty TNHH MTV than Dương Huy 

• Công ty TNHH MTV than Hạ Long 

• Công ty TNHH MTV than Hòn Gai 

• Công ty TNHH MTV than Uông Bí 

• Công ty TNHH MTV than Hồng Thái (được xác nhập vào công ty than 

Uông Bí) 

Các quyết định chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty đều phải thông qua Tập đoàn phê duyệt song vẫn đảm bảo quyền tự chủ và tính 

năng động của các Công ty này. Sự kết hợp ăn ý giữa Công ty mẹ - Tập đoàn Than 

và các công ty con với mục tiêu đem lại lợi nhuận cao cho hoạt động sản xuất và tiêu 

thụ than. Các công ty con đứng đầu là Giám đốc, dưới có các phó giám đốc và các 

phòng ban chức năng.
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Hình 2.4. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH MTV than Nam Mẫu 
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Các doanh nghiệp khai thác than có 2 bộ phận trực tiếp và gián tiếp phục vụ 

cho hoạt động SXKD. Bộ phận sản xuất gián tiếp là các phòng ban trực thuộc tại các 

DN. Bộ phận sản xuất trực tiếp được bố trí phù hợp tại các tổ, đội, phân xưởng để 

trực tiếp sản xuất than. Dưới phân xưởng đứng đầu là Quản đốc, giúp việc cho quản 

đốc là các phó quản đốc, lò trưởng. 

 

Hình 2.5. Tổ chức quản lý của Công ty TNHH MTV than Nam Mẫu 

* Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp khai thác than 

Các DN khai thác than có bộ máy kế toán được tổ chức theo hình thức tập 

trung. Phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính thực hiện toàn bộ công tác kế toán được 
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xây dựng phù hợp với đặc điểm tổ chức, quản lý thực tế tại doanh nghiệp. Đứng đầu 

là kế toán trưởng chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, đôn đốc, giám sát mọi công việc 

trong phòng. Giúp việc cho kế toán trưởng là các kế toán viên. Tại các phân xưởng 

không có bộ máy kế toán mà chỉ bố trí nhân viên thống kê làm nhiệm vụ hướng dẫn 

thực hiện hạch toán, thu thập số liệu chi tiết từng phần hành công việc rồi tổng hợp 

về bộ phận kế toán của doanh nghiệp. Bộ máy tổ chức kế toán được tổ chức theo kiểu 

trực tuyến chức năng. Trưởng phòng kế toán là người trực tiếp phân công, kiểm tra 

giám sát việc thực hiện công tác kế toán các phần hành của nhân viên theo quy định, 

hướng dẫn của Công ty, Tập đoàn và của BTC. Các nhân viên phần hành thực hiện 

theo chức năng và nhiệm vụ đã được trưởng phòng phân công. Về mặt nhận lực phòng 

kế toán không quản lý các nhân viên thống kê ở các phân xưởng, nhưng về mặt nghiệp 

vụ, các nhân viên thống kê vẫn chịu sự quản lý của phòng Kế toán - Thống kê - Tài 

chính. 

 

 

Hình 2.6. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty than Thống Nhất. 
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Các doanh nghiệp khai thác than thực hiện sản xuất theo quy trình công nghệ 

trải qua nhiều công trường phân xưởng. Toàn bộ chi phí phát sinh được nhân viên 

thống kê tại các công trường, phân xưởng theo dõi, ghi chép, tập hợp. Sau khi tập hợp 

đầy đủ các loại chi phí sẽ chuyển về bộ phận kế toán doanh nghiệp xử lý thông tin kế 

toán, hạch toán, lập báo cáo kế toán. 

Bộ phận kế toán trong các doanh nghiệp khai thác than chỉ chủ yếu thực hiện 

công việc của mảng kế toán tài chính, công việc bên mảng kế toán quản trị chủ yếu 

được thực hiện bởi nhiều bộ phận liên quan khác trong doanh nghiệp như bộ phận lập 

kế hoạch, bộ phận lao động tiền lương, bộ phận khoán quản trị chi phí. Công việc của 

kế toán quản trị được thực hiện độc lập không đồng thời với bộ phận kế toán.  

Chế độ kế toán áp dụng: Tại các doanh nghiệp khai thác than 100% áp dụng 

Chế độ kế toán được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 

của Bộ Tài chính và các quy định của Tập đoàn TKV. 

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Các doanh 

nghiệp đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn 

mực do Nhà nước ban hành. Quyết định số 56/QĐ-TKV ngày 16/01/2017 của Tập 

đoàn TKV về việc Quy định tạm thời về biểu mẫu báo cáo tài chính và báo cáo quản 

trị áp dụng trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Các báo cáo 

tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của chuẩn mực, thông tư hướng 

dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành. 

Các chính sách kế toán áp dụng tại các doanh nghiệp khai thác than: 

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho hạch toán theo phương pháp kê khai thường 

xuyên, áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ: Tài sản cố định được phản ánh theo 

nguyên gia và giá trị hao mòn lũy kế. Khấu hao TSCĐ hữu hình được tính theo 

phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để 

phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng và phù hợp với hướng dẫn 

tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ, Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 

13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC. 

Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:  
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Giá vốn hàng bán được ghi nhận phù hợp với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ và đảm bảo nguyên tắc thận trọng. Giá vốn bán hàng bao gồm: giá vốn của hoạt 

động sản xuất kinh doanh than, giá vốn cung cấp dịch vụ. 

 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: 

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy 

và có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch này. 

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích đã được 

chuyển giao cho khách hàng, dịch vụ đã được cung cấp và được khách hàng chấp 

thuận. 

 Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: Đảm 

bảo ghi nhận đầy đủ chi phí phát sinh trong kỳ. 

Hình thức ghi sổ kế toán của các doanh nghiệp khai thác than 100% áp dụng 

theo hình thức Nhật ký - Chứng từ phù hợp với quy mô cũng như hoạt động sản xuất 

của các doanh nghiệp khai thác than. Hệ thống chứng từ, sổ sách và các báo cáo của 

các doanh nghiệp được cập nhật và áp dụng theo đúng quy định của BTC và Tập đoàn 

đã ban hành. 

Hiện nay, các doanh nghiệp khai thác than đang áp dụng phần mềm tin học kế 

toán Esott. 

2.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các doanh 

nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

2.2.1. Phân loại doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

Phân loại doanh thu 

Doanh thu đem lại lợi ích kinh tế cũng như nguồn thu nhập trong kỳ. Nó là chỉ 

tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của DN.  

Các DN khai thác than thực hiện phân loại doanh thu theo nội dung kinh tế 

bao gồm: DT bán hàng, DT hoạt động tài chính, DT cung cấp dịch vụ, DT hợp đồng 

xây dựng và thu nhập khác. 

Doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ việc bán 

than DT hoạt động tài chính tại các doanh nghiệp khai thác than chủ yếu là các khoản 

lãi từ tiền gửi, tiền cho vay, lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, cổ phiếu. Lãi 

liên quan đến bán ngoại tệ, lãi bán hàng trả chậm, lãi chênh lệch tỷ giá. Đối với các 
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doanh nghiệp khai thác than trước khi khai thác sẽ phải tiến hành ký quỹ môi trường 

với mục đích cải tạo, phục hồi, chôn lấp chất thải ra môi trường. Toàn bộ tiền lãi ký 

quỹ môi trường được các doanh nghiệp khai thác than đưa vào doanh thu hoạt động 

tài chính khác. 

Doanh thu cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ 

hoạt động cung cấp dịch vụ như việc cung cấp điện, nước, dịch vụ ăn công nghiệp 

cho các đơn vị thuê ngoài. 

Thu nhập khác là các khoản thanh lý nhượng bán TSCĐ, thu từ tiền vi phạm 

hợp đồng của khách hàng, lãi do đánh giá lại tài sản, thuế được giảm, quà biếu, tặng 

bằng tiền và hiện vật, thu tiền các công trình sử dụng quỹ khoan thăm dò và môi 

trường tập trung 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp khai thác than được 

tâp hợp ở bảng 2.3 dưới đây.  
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Bảng 2.3. Báo cáo Doanh thu của các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV từ năm 2016 đến 2022 

ĐVT: Tỷ đồng 

 

(Nguồn tác giả tổng hợp từ các BCTC của các doanh nghiệp khai thác than) 
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Tại từng doanh nghiệp doanh thu được phân loại theo tình hình kinh doanh thông qua 

báo cáo doanh thu theo ngành. Ví dụ tại công ty Cổ phần Than Mông Dương - 

Vinacomin được thể hiện thông qua bảng 2.4 

Bảng 2.4. Báo cáo Doanh thu theo ngành năm 2022 

ĐVT: Đồng 

 

(Nguồn Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin) 

Ngoài ra DT còn được và phân loại theo mối quan hệ với DN bao gồm: DT 

nội bộ và DT cung cấp bên ngoài theo bảng 2.5 

Doanh thu nội bộ là toàn bộ doanh thu bán than nội bộ của Tập đoàn chi tiết 

theo hộ và chi tiết theo chủng loại 

Doanh thu cung cấp bên ngoài là toàn bộ doanh thu bán ngoài Tập đoàn chi 

tiết theo hộ và chi tiết theo chủng loại.  
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Bảng 2.5. Báo cáo Doanh thu bán nội bộ Tập đoàn năm 2022 

 

(Nguồn Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin) 
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Bảng 2.6. Báo cáo Doanh thu bán ngoài Tập đoàn năm 2022 

 

(Nguồn Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin) 

Phân loại chi phí 

Các DN khai thác than theo khảo sát có 12/17 DN phân loại chi phí theo yếu 

tố chi phí bao gồm: 
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Yếu tố chi phí vật liệu bao gồm chi phí về nguyên nhiên vật liệu, công cụ dụng 

cụ dùng cho quá trình khai thác than. 

Yếu tố chi phí nhân công bao gồm chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp 

lương phải trả cho toàn bộ công nhân tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. Chi phí tiền lương được căn cứ vào quy định về chế độ trả 

lương của nhà nước, Tập đoàn, căn cứ vào khối lượng công việc, khối lượng định 

mức hao phí lao động của người lao động tính cho từng công việc cụ thể. Các khoản 

trích được trích theo tỷ lệ quy định. 

Yếu tố chi phí khấu hao TSCĐ: Là toàn bộ chi phí về khấu hao TSCĐ phải 

trích trong kỳ của các TSCĐ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi 

phí này được áp dụng dựa trên TT45/2013/TT-BTC Chế độ quản lý sử dụng và trích 

khấu hao TSCĐ. 

Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: Là toàn bộ chi phí dịch vụ mua từ bên ngoài 

cung cấp cho hoạt động khai thác sản xuất than. Các chi phí dịch vụ mua ngoài liên 

quan đến việc đưa đón công nhân viên, vận tải đất đá, bóc đất đá, khoan sâu..., những 

chi phí này được xác định căn cứ vào các hợp đồng thuê ngoài, trên cơ sở kế hoạch 

kinh doanh của DN. 

Yếu tố chi phí khác bằng tiền: Là toàn bộ các chi phí khác bằng tiền chưa phản 

ánh ở các yếu tố trên. Ví dụ như các khoản thuế phí, lệ phí: thuế môn bài, thuế tài 

nguyên, thuế sử dụng đất, phí môi trường, các khoản chi phí khác. Các khoản chi phí 

này được xác định căn cứ vào định mức của Tập đoàn quy định và phần chi phí thực 

tế phát sinh để tính toán xác định giá thành sản xuất.
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Bảng 2.7. Báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố năm 2022 

TẬP ĐOÀN CN THAN- KS VIỆT NAM      B06-Vinacomin 

CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ   

                                       Đến 31 tháng 12 năm 2022 ĐVT: đồng  

 

(Nguồn Công ty CP Than Mông Dương) 
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Trong các DN khai thác than, các chi phí ngoài sản xuất được xếp vào chi phí 

dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác bằng tiền. Đối với chi phí dịch vụ mua ngoài 

được chia làm 2 khoản bao gồm khoản thuê ngoài và dịch vụ mua ngoài khác. Đối 

với chi phí khác bằng tiền bao gồm 2 khoản đó là các khoản thuế, phí và các khoản 

chi phí khác. Đối với các doanh nghiệp khai thác than có những khoản chi phí đặc 

thù như: chi phí môi trường, chi phí cấp quyền khai thác, chi phí sử dụng tài liệu địa 

chất. Các chi phí này được xếp trong các khoản thuế phí và tính vào giá thành của 

sản phẩm than (theo bảng 2.5) 

Theo khảo sát có 11/17 DN áp dụng phân loại chi phí chia làm 5 khoản mục 

(bao gồm: CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC, CPBH, CPQLDN) 

8/17 DN phân loại chi phí được chia làm 2 loại là CP đã được tính toán giao 

khoán và CP chưa được giao khoán, CP tự làm và CP thuê ngoài. 

Theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động: CP được phân loại thành biến 

phí, định phí, chi phí hỗn hợp. Theo tiêu thức này các doanh nghiệp khai thác than 

không áp dụng. 
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Bảng 2.8. Bảng báo cáo chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền 
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Với đặc thù của ngành Than trong qua trình sản xuất để tạo ra thành phẩm 

than phải trải qua nhiều công đoạn. Đối với mỗi quy trình công nghệ khai thác, chi 

phí của các doanh nghiệp khai thác than được nhận diện thông qua 3 giai đoạn chủ 

yếu như sau: 

- Giai đoạn chuẩn bị khai thác: Các chi phí phát sinh bao gồm chi phí khoan, 

nổ, bốc xúc đất đá, vận chuyển đất đá ra bãi thải để đổ thải 

- Giai đoạn khai thác, sàng tuyển, tiêu thụ: Các chi phí phát sinh bao gồm các 

chi phí như chi phí bốc xúc than, vận chuyển than, đổ thải, sàng tuyển 

- Giai đoạn sau khai thác bao gồm các chi phí liên quan đến chi phí môi trường, 

chi phí xử lý nước thải, chi phí hoàn nguyên. 

Với sự hội nhập quốc tế của ngành Than, TKV đặt trọng tâm gắn sản xuất với 

bảo vệ môi trường, phát triển bền vững theo hướng kinh tế xanh thân thiện với môi 

trường. Chi phí sản xuất tại các DN khai thác than cần được nhận diện một cách đầy 

đủ, chính xác. Đặc biệt đối với chi phí môi trường cần được nhận diện đầy đủ nhằm 

đáp ứng yêu cầu cũng như mục tiêu của các nhà quản trị. 

Hiện nay, các DN khai thác than đang ghi nhận chi phí môi trường vào các 

khoản chi phí chung. Chi phí phát sinh với mục đích bảo vệ môi trường đều được ghi 

nhận vào giá thành của than tuy nhiên có những chi phí môi trường liên quan trực 

tiếp đến việc khai thác để sản xuất ra than nhưng cũng có những chi phí môi trường 

không liên quan. 

Thứ nhất, CPMT liên quan trực tiếp đến việc sản xuất than bao gồm: chi phí 

xử lý nước thải, chất thải, chi phí xây dựng tuyến đường vận chuyển chuyên dụng, 

chi phí hệ thống phun sương dập bụi, lắp đặt lưới chắn bụi, chi phí xây dựng trạm rửa 

toa xe... 

Thứ hai, CPMT không liên quan đến việc sản xuất than gồm: chi phí hoàn 

nguyên, cải thiện môi trường (san lấp mặt bằng đối với các moong than đã dừng hoạt 

động, trồng cây phủ xanh, lát hoa các bãi thải mỏ) 

Các DN khai thác than cần nhận diện một cách đầy đủ chi phí môi trường để 

phân loại quản lý chi phí phù hợp, phản ánh và ghi nhận chính xác, công khai các 

thông tin liên quan đến chi phí môi trường trên báo cáo tài chính. 
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Phân loại kết quả kinh doanh 

Kết quả kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu và chi phí của hoạt động 

bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

Các DN khai thác than phân loại KQKD theo nội dung kinh tế bao gồm kết 

quả hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh khác Kết quả hoạt động 

kinh doanh là phần chênh lệch giữa doanh thu về bán hang và cung cấp dịch vụ, doanh 

thu hoạt động tài chính với giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và 

chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Kết quả hoạt động kinh doanh khác là phần chênh lệch giữa thu nhập khác và 

chi phí khác 

Ngoài ra, các DN khai thác than phân loại KQKD theo phạm vi hoạt động bao 

gồm KQKD của toàn doanh nghiệp và KQKD bộ phận 

Kết quả kinh doanh của toàn doanh nghiệp phản ánh KQKD của tất cả các 

hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp khai thác than 

Kết quả kinh doanh bộ phận phản ánh KQKD của từng ngành từng lĩnh vực 

kinh doanh được dựa trên bảng báo cáo doanh thu theo ngành. 

Bảng 2.9. Báo cáo KQKD theo ngành năm 2022 

Lũy kế quý 4 năm 2022 

 

(Nguồn Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin) 
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2.2.2. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp khai 

thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam dưới góc độ 

kế toán tài chính 

2.2.2.1. Nguyên tắc kế toán chi phối đến doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

Tại các DN khai thác than áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các 

văn bản hướng dẫn CMKT Việt Nam. Chính sách kế toán áp dụng theo TT 

200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn 

Chế độ kế toán DN và các hướng dẫn của Tập đoàn TKV. Việc ghi nhận doanh thu, 

chi phí và kết quả kinh doanh tại các DN khai thác than được áp dụng theo các nguyên 

tắc của VAS 01 bao gồm: Nguyên tắc dồn tích, phù hợp, thận trọng và nhất quán. 

Theo nguyên tắc nhất quán và TT200, Doanh thu tại các DN khai thác than 

được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và DN có 

khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch này 

(1) Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền 

với quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua. Khi hàng hóa giao 

cho người mua được đối chiếu chủng loại, chất lượng, đơn giá thanh toán…, được 

chấp nhận của khách hàng. 

(2) Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích 

đã được chuyển giao cho khách hàng, dịch vụ đã được cung cấp và được khách hàng 

chấp nhận 

Theo nguyên tắc phù hợp, việc ghi nhận một khoản DT bán ra đồng thời sẽ 

phải ghi nhận chi phí giá vốn hàng bán tương ứng. Giá vốn hàng bán tại các DN 

khai thác than bao gồm giá vốn của thành phẩm, dịch vụ bán trong năm được ghi 

nhận phù hợp với doanh thu tiêu thụ trong năm. Với nguyên tắc này, tại các DN 

khai thác than thời điểm ghi nhận giá vốn được ghi nhận cùng lúc với thời điểm 

ghi nhận doanh thu. Tuy nhiên, theo nguyên tắc thận trọng việc ghi nhận doanh 

thu, chi phí trong một số trường hợp có thể bị xung đột thì kế toán phải căn cứ vào 

bản chất và Chuẩn mực kế toán để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một 

cách trung thực và hợp lý.  
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2.2.2.2. Xác định, ghi nhận doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các doanh 

nghiệp khai thác than 

Các doanh nghiệp khai thác than sản xuất theo quy trình công nghệ phức tạp 

kiểu liên tục, sản xuất theo dây chuyền qua nhiều giai đoạn chế biến. Căn cứ vào đặc 

điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuất, loại hình sản xuất 

giản đơn hay phức tạp, đặc điểm của sản phẩm, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 

theo phân xưởng, công trình, tổ, đội, yêu cầu quản lý cụ thể của doanh nghiệp để lựa 

chọn tập hợp chi phí theo từng phân xưởng khai thác và các công đoạn sản xuất như 

công đoạn khoan, nổ mìn, đào lò, vận tải bốc xúc trong lò, khai thác than, vận chuyển 

ngoài lò và sàng tuyển gia công chế biến than. Thông qua việc khảo sát điều tra, 

phỏng vấn tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn. 

Việc xác định và ghi nhận DT bán hàng, DT cung cấp dịch vụ, thu nhập khác: 

Được ghi nhận trên cơ sở hàng hóa, dịch vụ đã giao cho khách hàng, đã phát hành 

hóa đơn và được khách hàng chấp thuận thanh toán, không phân biệt đã thu được tiền 

hay chưa. 

Doanh thu bán than được xác định và ghi nhận dựa trên đơn giá bán và số 

lượng sản lượng than sạch được sản xuất ra 

Doanh thu cung cấp dịch vụ được xác định và ghi nhận dựa trên các khoản thu 

được từ việc cung cấp điện, nước, chi phí tắm giặt cho nhân công… 

Gía vốn hàng bán được xác định bằng toàn bộ các chi phí thực tế phát sinh tạo 

ra than sạch bao gồm: 

Chi phí NVLTT bao gồm các chi phí về vật liệu, nhiên liệu, động lực (thuốc 

nổ, mũi khoan, gỗ chống lò, gỗ chèn, chi phí xử lý môi trường, xăng, dầu, điện, 

nước…) phục vụ cho khai thác 

Chi phí NCTT bao gồm các chi phí về lương và các khoản trích theo lương 

(BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) của các công nhân trực tiếp sản xuất khai thác than 

Chi phí sản xuất chung bao gồm các chi phí phát sinh ở các công trường, phân 

xưởng như phân xưởng cơ điện, vận tải, đào lò như: khấu hao máy móc thiết bị, tiền 

ăn ca, lương, các khoản trích…các phí thuế liên quan đến môi trường (dọn vệ sinh, 

chăm sóc cây, phục hồi phá hủy môi trường…) 
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Chi phí bán hàng được ghi nhận dựa trên các chi phí phát sinh trong quá trình 

bán hàng liên quan như chi phí tiền lương, các khoản trích, ăn ca, chi phí vật liệu bao 

bì, trích khấu hao TSCĐ, thuê kho bãi, chi phí sửa chữa thường xuyên…. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận dựa trên các chi phí quản lý chung 

của toàn DN như các chi phí về lương bộ phận quản lý, các khoản trích; các chi 

phí đồ dùng văn phòng văn phòng; khấu hao TSCĐ dùng cho QLDN, thuế môn 

bài, dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền, chi phí quan trắc, chi phí vệ sinh 

môi trường... 

Kết quả kinh doanh được ghi nhận và xác định theo quý, theo năm lũy kế từ 

đầu năm đến cuối năm. 

2.2.2.3. Thu thập xử lý thông tin kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

Đối với doanh thu 

Để ghi nhận doanh thu, các doanh nghiệp khai thác than sử dụng các chứng từ 

kế toán như: Lệnh giao than (của nội bộ công ty), thông báo giao than (của Tập đoàn 

đối với than xuất khẩu), biên bản giao nhận than đối với khách hàng, giấy chứng nhận 

giám định khối lượng, chất lượng than, Hóa đơn GTGT, giấy giới thiệu của khách 

hàng đến nhận than, hợp đồng mua bán than, Hợp đồng và thanh lý hợp đồng liên 

quan đến việc mua bán than, giấy báo có, ủy nhiệm thu... 

Các DN khai thác than sử dụng hệ thống tài khoản được Nhà nước ban hành 

thống nhất theo quy định của chế độ kế toán, mở các tài khoản chi tiết dựa vào đặc 

điểm hoạt động SXKD cũng như yêu cầu quản lý của DN và Tập đoàn. DN sử dụng 

TK “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để phán ánh tình hình doanh thu bán 

than. Theo hướng dẫn của Tập đoàn các DN thực hiện việc mở tài khoản chi tiết cấp 

2 cho từng đối tượng sản xuất. Kết quả khảo sát có 15/17 doanh nghiệp phản hồi có 

xây dựng tài khoản chi tiết để theo dõi doanh thu. 

Doanh thu bán hàng chủ yếu là từ việc bán than nguyên khai; 

Doanh thu cung cấp điện là toàn bộ khoản thu được từ việc cung cấp điện 

năng; 

Doanh thu khác: không thuộc 2 khoản trên bao gồm: Thu tiền bảo vệ máy 

ATM; Nhượng bán vật tư, hàng tồn khi, phế liệu thu hồi; Thu tiền cho thuê địa điểm 
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lắp đặt bảo quản thiết bị; Tiền ăn trừ hợp đồng; Thu từ tiền thuê xe; DT vận chuyển 

than bằng ô tô; Tiền bán chất thải nguy hại sau xử lý; DT cho thuê vật tư; DT cung 

cấp dịch vụ tắm giặt.... 

Ví dụ tại công ty CP Mông Dương kế toán tự thiết kế các tài khoản chi tiết: 

TK 51121 - Doanh thu than 

TK 51131 - Doanh thu cung cấp điện 

TK 5118 - Doanh thu khác 

Căn cứ vào các chứng từ gốc liên quan đến việc tiêu thụ than, kế toán tiến 

hành vào sổ chi tiết TK “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, Nhật ký chứng 

từ số 8- TK “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, sổ cái TK “Doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ”. (Phụ lục 2.2) Các sổ sách này phục vụ cho việc lập BCTC. 

Đối với chi phí 

Để tập hợp chi phí, các doanh nghiệp khai thác than sử dụng các chứng từ kế 

toán như: Phiếu nhập kho, hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho, phiếu thu, phiếu chi, Giấy 

báo nợ, giấy báo có, bảng chấm công, bảng phân bổ, bảng thanh toán tiền lương…., 

các chứng từ liên quan đến từng khoản mục chi phí sản xuất: chi phí NVLTT, NCTT, 

SXC, các chi phí ngoài sản xuất: CPBH, CPQLDN. 

Các doanh nghiệp khai thác than sử dụng hệ thống tài khoản được Nhà nước 

ban hành thống nhất theo quy định của chế độ kế toán. Các doanh nghiệp khai thác 

than mở các tài khoản chi tiết dựa vào đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh cũng 

như yêu cầu quản lý của doanh nghiệp và Tập đoàn. Theo hướng dẫn của Tập đoàn 

các DN thực hiện việc mở tài khoản chi tiết cấp 2 cho từng đối tượng sản xuất. Kết 

quả khảo sát có 13/17 doanh nghiệp phản hồi có xây dựng tài khoản chi tiết để theo 

dõi chi phí như: Công ty CP Than Mông Dương, Đèo Nai, Vàng Danh, Cao Sơn, 

Uông Bí…Các doanh nghiệp khai thác than mở tài khoản chi tiết theo từng công đoạn 

hoặc cho từng công trường, phân xưởng, phòng ban. 
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Bảng 2.10. Bảng tài khoản chi tiết theo dõi chi phí 

 

(Nguồn tác giả tổng hợp) 

Các DN khai thác than sử dụng kết hợp hai phương pháp trực tiếp và gián tiếp. 

Với bất kỳ chi phí sản xuất ở bất kỳ giai đoạn nào phát sinh có thể tập hợp được trực 

tiếp ngay thì đều được hạch toán trực tiếp, còn lại chi phí nào không thể hạch toán 

trực tiếp thì đều được tập hợp rồi sau đó phân bổ gián tiếp vào từng đối tượng chịu 

chi phí. Phương pháp kế toán CP được áp dụng theo phương pháp chi phí thực tế. 

Kế toán chi phí NVLTT 

Tình hình nhập xuất NVL trong các doanh nghiệp khai thác than được thể hiện 

thông qua các chứng từ. Việc nhập kho NVL thông qua biên bản đề nghị mua vật tư, 

biên bản báo giá của các đơn vị bên bán rồi lựa chọn bên bán với giá hợp lý, ký kết 

hợp đồng kinh tế, giao dịch hoàn thành có hóa đơn GTGT, biên bản kiểm kê kiểm 

nghiệm vật tư, phiếu nhập kho, phiếu xuất vật tư theo hạn mức. Việc xuất kho để sản 

xuất sẽ có phiếu đề nghị xuất vật tư để sản xuất, phiếu xuất kho. Để theo dõi tình hình 

nhập xuất NVL, kế toán căn cứ vào các chứng từ rồi phản ánh lên các sổ sách có liên 

qua như thẻ kho, sổ chi tiết theo từng loại vật tư, bảng phân bổ NVL, công cụ dụng 

cụ, bảng tổng hợp nhập xuất tồn tổng hợp theo dõi các vật tư từ các sổ chi tiết. 
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Nếu chi phí NVL được xuất dùng trực tiếp cho đối tượng nào thì hạch toán 

trực tiếp cho đối tượng đó. Trường hợp NVL xuất dùng có liên quan đến nhiều đối 

tượng hạch toán chi phí không thể tổ chức hạch toán riêng thì phải áp dụng phương 

pháp phân bổ gián tiếp để phân bổ chi phí cho các đối tượng liên quan. Công thức 

phân bổ như sau: 

 

Trong đó tiêu thức phân bổ thường là: định mức tiêu hao, số lượng sản phẩm 

hoàn thành, chi phí NVL chính ... 

Để theo dõi và hạch toán chi phí NVLTT, các doanh nghiệp đều sử dụng TK 

“Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”. (Phụ lục 2.3) Căn cứ vào các chứng từ gốc liên 

quan đến tình hình nhập, xuất nguyên vật liệu kế toán tập hợp ghi chép các nghiệp vụ 

kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến chi phí NVLTT để mở các bảng kê 3, 4, 5 

rồi tiến hành mở sổ nhật ký chứng từ số 7 theo dõi TK “Chi phí nguyên vật liệu trực 

tiếp”, sổ chi tiết, sổ cái TK “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”. 

Kế toán chi phí NCTT 

Chi phí NCTT thường được tính trực tiếp cho đối tượng hạch toán chi phí sản 

xuất. Trong trường hợp chi phí nhân công trực tiếp có liên quan đến nhiều đối tượng 

khác nhau thì cần tiến hành phân bổ tiếp tương tự như đối với chi phí NVL trực tiếp. 

Để theo dõi và hạch toán chi phí NCTT, các doanh nghiệp khai thác than đều 

sử dụng TK “Chi phí nhân công trực tiếp”. (Phụ lục 2.4) Chi phí NCTT là những 

khoản tiền phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, bao gồm các khoản 

tiền lương, các khoản có tính chất lương phải trả cho người lao động tham gia vào 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ vào các chứng từ gốc liên 

quan đến khoản phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm và các khoản trích 

theo lương, kế toán tiến hành ghi chép vào các bảng kê 3,4 nhật ký chứng từ số 10, 

theo dõi trên sổ chi tiết TK “Chi phí nhân công trực tiếp” đối ứng tài khoản 334, 338, 

sổ cái TK “Chi phí nhân công trực tiếp” 

Căn cứ vào quyết định số 1387/ QĐ - TKV, ngày 29/7/2019 của Tổng giám 

đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc hướng dẫn cơ chế 

trả lương áp dụng trong TKV. Tiền lương trả cho cán bộ công nhân viên trong các 
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doanh nghiệp khai thác than phụ thuộc vào quỹ tiền lương được quyết toán theo đơn 

giá được Tập đoàn TKV giao, mức độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các 

khoản phải trích nộp theo quy định. Tiền lương trả cho người lao động làm việc trực 

tiếp làm sản phẩm, lao động dây chuyền, lao động phục vụ phụ trợ thực hiện mức độ 

giãn cách về tiền lương, mức độ phức tạp, đơn giản của công việc. Đối với công nhân 

trực tiếp sản xuất than như thợ lò và cơ điện lò các doanh nghiệp khai thác than căn 

cứ vào khối lượng sản phẩm sản xuất trong ca ứng với bảng điểm phân xưởng để xác 

định tổng số điểm lương thực tế (điểm công tác an toàn = 03% tăng hoặc giảm). Đối 

với quản đốc, phó quản đốc: Các doanh nghiệp khai thác than giao khoán theo mức 

khoán được xây dựng trả lương theo quyết định số 1387/QĐ - TKV, ngày 29/7/2019 

của Tổng giám đốc Tập đoàn TKV và khi quyết toán có gắn với một số tiêu chí hoàn 

thành theo chắc năng nhiệm vụ hoàn thành bao nhiêu phần trăm so với kế hoạch sản 

xuất trong tháng với hệ số chỉ tiêu an toàn(K1: Đạt = 1,0 - Không đạt K1= 0,7), hệ số 

chỉ tiêu kế hoạch sản xuất tháng( K2: Đạt= 1,0 - Không đạt từ 80% đến 100%= 0,8 - 

Không đạt <80% = 0,7), hệ số chỉ tiêu quản lý, huy động lao động làm việc tháng.(K3: 

Đạt 85% = 0,2 - Không đạt = 0,1). 

Về tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất được tính trong 

nguồn tiền lương của các doanh nghiệp khai thác than. Đầu tháng này phòng tổ chức 

lao động tiền lương sẽ tính ra tiền lương của tháng trước căn cứ vào định mức, sản 

lượng thực hiện để tính tổng tiền lương hạch toán vào giá thành. Các doanh nghiệp 

khai thác than không trích trước tiền lương nghỉ phép. Công nhân sản xuất nghỉ tháng 

nào sẽ tính trực tiếp vào tháng đó và được ghi nhận vào sổ chi tiết tài khoản “Phải trả 

người lao động”. 

Kế toán chi phí sản xuất chung 

Chi phí sản xuất chung phải được tập hợp theo từng địa điểm phát sinh chi phí, 

định kì được kết chuyển để tính giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, chi phí này là chi phí 

gián tiếp thường liên quan đến rất nhiều loại sản phẩm trong phân xưởng nên phải 

phân bổ khoản chi phí này cho từng đối tượng sản phẩm theo tiêu thức phù hợp. 

Trên thực tế thường sử dụng các tiêu thức như: Chi phí NVL chính, chi phí tiền 

lương của công nhân sản xuất, số giờ máy chạy... Công thức phân bổ chi phí sản xuất 

chung như sau: 
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Các doanh nghiệp khai thác than có phân xưởng chính và các phân xưởng 

phụ nên việc tập hợp chi phí sản xuất chung cũng khá phức tạp. Riêng chi phí vật 

liệu phụ phục vụ chi phí không trực tiếp vào sản xuất than thì được hạch toán trực 

tiếp vào chi phí sản xuất chung. Các chi phí khác mà không bóc tách được cho 

từng đơn vị thì kế toán tập hợp lại rồi phân bổ cho ngày công phục vụ cho từng 

đơn vị. Tất cả các chi phí mà phân xưởng sản xuất phụ phân bổ cho phân xưởng 

sản xuất chính thì đều được hạch toán vào tài khoản “Chi phí sản  xuất chung” của 

phân xưởng đó. Để theo dõi và hạch toán chi phí SXC, các doanh nghiệp khai thác 

than đều sử dụng tài khoản “Chi phí sản xuất chung” để phản ánh. (Phụ lục 2.5) 

Căn cứ vào các chứng từ gốc liên quan đến hoạt động phân xưởng, tổ đội sản xuất 

kế toán tiến hành mở sổ chi tiết, các bảng kê, sổ nhật ký chứng từ số 7, sổ cái TK 

“Chi phí sản xuất chung”. 

Chế độ hỗ trợ tiền ăn ca của công nhân các phân xưởng sản xuất được quan 

tâm, phổ biến, động viên kịp thời. Tiền ăn ca tại các doanh nghiệp khai thác than 

được ghi nhận phản ánh vào trong lương của phân xưởng sản xuất. Tại các doanh 

nghiệp khai thác than, tiền ăn ca cho công nhân tại các phân xưởng được theo dõi 

ghi nhận vào chi phí SXC phân bổ TK “Chi phí sản xuất chung” 

Hiện nay, công tác khấu hao tài sản cố định của các doanh nghiệp khai thác 

than được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 

năm 2013 của Bộ tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài 

sản cố định. Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 TT- BTC sửa đổi bổ 

sung một số điều của TT số 45/2013/TT-BTC và Thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 

12/04/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC, Thông 

tư số 147/2016/TT-BTC. Phương pháp mà các doanh nghiệp khai thác than áp dụng 

khấu hao là phương pháp khấu hao đường thẳng. 

Cuối tháng căn cứ vào mức trích tăng giảm tài sản cố định theo nguyên giá và 

tỷ lệ khấu hao, kế toán tính được tổng mức khấu hao cho toàn bộ lượng tài sản cố 

định trong toàn bộ doanh nghiệp, căn cứ vào tình hình sử dụng và từng loại tài sản cố 
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định ở các phân xưởng, công đoạn sản xuất để tiến hành phân bổ chi phí khấu hao 

cho từng đối tượng sử dụng. 

Trong chi phí khấu hao TSCĐ, ngoài phần khấu hao còn có chi phí khác, đó 

là chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định. Tại các doanh nghiệp khai thác than hầu hết 

các trường hợp chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định đều có giá trị lớn và liên quan đến 

nhiều kỳ sản xuất kinh doanh nên mỗi tháng chi phí sửa chữa lớn đều được trích trước 

để tính vào giá thành. Trên thực tế thì đầu mỗi năm, tại phòng cơ điện của các doanh 

nghiệp khai thác than đều lập kế hoạch chi phí để sửa chữa cho từng máy móc thiết 

bị trong năm và những chi phí này thường rất lớn nên chúng được chia đều cho 12 

tháng và được tiến hành trích trước mỗi tháng. Chi phí sửa chữa TSCĐ các doanh 

nghiệp khai thác than thực hiện theo danh mục kế hoạch, đồng thời phải hoàn thiện 

đầy đủ hồ sơ theo quy định của Tập đoàn. Các hồ sơ quyết toán công trình sửa chữa 

lớn tài sản, các doanh nghiệp khai thác than phải lập bảng ước tính thời gian sử dụng 

hữu ích của tài sản sau khi sửa chữa lớn hoàn thành, làm căn cứ để phân bổ chi phí 

sửa chữa lớn. Đối với vật tư, phế liệu thu hồi nhập kho sau khi sửa chữa lớn (nếu có), 

các doanh nghiệp khai thác than phải hạch toán giảm trừ vào chi phí sửa chữa tài sản 

trên cơ sở đánh giá giá trị thu hồi vật tư, phế liệu. 

Chi phí dịch vụ mua ngoài của các doanh nghiệp khai thác than bao gồm các 

khoản chi phí điện nước, điện thoại, xe chở công nhân, xúc bốc than nguyên khai, 

vận chuyển đất đá, sửa chữa thiết bị, chi phí mua bảo hiểm tài sản. Kế toán căn cứ 

vào các chứng từ gốc để tiến hành vào Nhật ký chứng từ số 1, 2, 5, sổ chi tiết tài 

khoản “Phải trả người bán”, các sổ sách và bảng phân bổ có liên quan. 

Chi phí khác bằng tiền là khoản chi phí phát sinh bằng tiền ngoài các khoản 

chi phí sản xuất chung trên. Chi phí này chủ yếu là thuế Tài nguyên, lệ phí môi trường, 

công tác phí cho cán bộ quản lý phân xưởng (tiền tầu xe), bồi dưỡng độc hại, mua 

văn phòng phẩm, chi bảo hộ lao động trong phạm vi phân xưởng. Hàng tháng, kế toán 

căn cứ vào các chứng từ gốc phát sinh ban đầu liên quan đến chi phí khác bằng tiền 

từ các phân xưởng, tổ đội sản xuất như: Phiếu chi, phiếu xuất kho, giấy đề nghị tạm 

ứng, chứng từ công nợ, hóa đơn xác nhận sản phẩm, để ghi sổ nhật ký chứng từ số 1, 

2, và các sổ có liên quan khác. 

Kế toán chi phí giá vốn hàng bán 
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Để theo dõi và hạch toán chi phí GVHB, các doanh nghiệp khai thác than đều 

sử dụng TK “Giá vốn hàng bán” để phản ánh. Căn cứ vào hóa đơn giá trị gia tăng, 

bảng kê phiếu mua hàng, hóa đơn bán hàng, các phiếu xuất bán liên quan đến giá vốn 

hàng bán…., kế toán mở sổ chi tiết, bảng kê số nhập xuất tồn, nhật ký chứng từ số 8 

TK 155, nhật ký chứng từ số 8 - TK “Giá vốn hàng bán”, sổ cái TK “Giá vốn hàng 

bán”. (Phụ lục 2.6) 

Kế toán CPBH 

Để ghi chép theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chi 

phí bán hàng các doanh nghiệp khai thác than sử dụng TK “chi phí bán hàng” và các tài 

khoản cấp 2 mở cho từng đối tượng. Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ liên quan đến 

chi phí bán hàng, căn cứ vào các bảng phân bổ: bảng phân bổ tiền lương và BHXH, bảng 

phân bổ nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, bảng tính và phân bổ khấu hao, các chi phí 

dịch vụ mua ngoài khác như: Chi phí chuyển tải phục vụ tiêu thụ than, chi tiền điện 

bộ phận bán hàng kế toán tiến hành kế toán tiến hành vào sổ chi tiết theo dõi chi phí 

bán hàng, bảng kê, nhật ký chứng từ số 8, sổ cái TK “chi phí bán hàng” (Phụ lục 

2.7). Cuối kỳ kết chuyển lên TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

Kế toán chi phí QLDN 

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ liên quan đến chi phí quản lý doanh 

nghiệp, căn cứ vào các bảng phân bổ: Tiền lương và BHXH, nguyên vật liệu, công 

cụ dụng cụ; bảng tính và phân bổ khấu hao, dịch vụ ăn uống, chi phí văn phòng phẩm, 

chi phí đi công tác, chi nộp lệ phí sử dụng đường bộ, chi phí thuế, phí, lệ phí, chi phí 

vật liệu quản lý… Kế toán tiến hành ghi vào sổ chi tiết chi phí QLDN. Cuối tháng sử 

dụng các số liệu tổng cộng để ghi vào bảng kê số 5 TK “Chi phí quản lý doanh 

nghiệp”, NKCT số 8 TK “Chi phí quản lý doanh nghiệp”. Sau khi đã ghi xong sổ nhật 

ký chứng từ, kế toán tiến hành ghi sổ cái TK “Chi phí quản lý doanh nghiệp”. (Phụ 

lục 2.8). Cuối kỳ kết chuyển lên TK 911  “Xác định kết quả kinh doanh”. 

Kế toán chi phí môi trường 

Chi phí môi trường do TKV phân bổ xuống cho các doanh nghiệp dựa theo 

tấn than khai thác nên tại các doanh nghiệp khai thác than CPMT không cần tổng 

hợp. CPMT không được theo dõi riêng mà nó được ẩn trong các công đoạn sản xuất 

và được hạch toán vào tài khoản chung của doanh nghiệp vì vậy CPMT rất khó bóc 
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tách. Tại các DN khai thác than CPMT được phân bổ theo phương pháp truyền thống. 

CPMT phát sinh được kế toán nhận diện và hạch toán vào tài khoản 627 như: Phí bảo 

vệ môi trường nộp Ngân sách địa phương, Thuế bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, 

vệ sinh công nghiệp bảo vệ môi trường, trích 1% phí môi trường tại đơn vị được ghi 

nhận vào TK 6278 “Chi phí dịch vụ mua ngoài”. 

Việc theo dõi và tập hợp chi phí sản xuất cho các đối tượng chịu chi phí nói trên 

được theo dõi trên các sổ chi tiết chi phí sản xuất. Theo khảo sát các DN khai thác than 

sử dụng phần mềm tối giản hóa được các công đoạn ghi sổ sách. Hầu hết các doanh 

nghiệp khai thác than không sử dụng bảng kê số 4 phản ánh chi phí 621, 622, 627 theo 

cả yếu tố và theo công đoạn sản xuất thay vào đó có bảng tổng hợp chi phí theo yếu tố 

riêng. Sổ chi tiết, sổ nhật ký chứng từ số 7, sổ cái các TK 621, 622, 627. 

Kết quả kinh doanh 

Căn cứ vào các chứng từ gốc liên quan đến kết quả kinh doanh được các DN 

khai thác than hạch toán và phản ánh vào TK “Xác định kết quả kinh doanh”. Cuối 

kỳ kế toán tiến hành kết chuyển toàn bộ chi phí ghi Nợ TK “xác định kết quả kinh 

doanh” ghi Có các TK liên quan đến CP như: TK “giá vốn hàng bán”, TK “chi phí tài 

chính”, TK “chi phí bán hàng”, TK “chi phí quản lý doanh nghiệp”. Kết chuyển toàn 

bộ doanh thu, thu nhập ghi Nợ “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, TK “Doanh 

thu hoạt động tài chính” và TK “Thu nhập khác” ghi Có TK “xác định kết quả kinh 

doanh”. Sau đó xác định khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Hiện tại các 

doanh nghiệp khai thác than áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20%. Sau đó xác định 

LNST và kết chuyển lãi lỗ. 

Để ghi chép, theo dõi KQKD các doanh nghiệp khai thác than đều mở sổ cái 

TK “Xác định kết quả kinh doanh” (Phụ lục 2.9). Kết quả kinh doanh được phản ánh 

trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Tại các doanh nghiệp khai thác than theo khảo sát KQKD vẫn được xác định 

theo hàng tháng nhưng chỉ tương đối đến cuối năm lợi nhuận mới được xác định một 

cách chính xác. 

2.2.2.4. Trình bày cung cấp thông tin kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh  

Theo quy định của BTC cũng như quy định của Tập đoàn, các thông tin kế 

toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh được trình bày trên BCTC. Các thông 



 104 

tin kế toán đều tuân thủ các nguyên tắc, yêu cầu của công tác kế toán: chính xác, kịp 

thời, đầy đủ, rõ ràng có thể so sánh được. 100% các doanh nghiệp khai thác than trình 

bày thông tin về kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính 

theo các nguyên tắc kế toán: nguyên tắc dồn tích, nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc có 

thể so sánh được, nguyên tắc nhất quán. 

Các thông tin kế toán DT, CP và KQKD được thể hiện trên báo cáo kết quả 

kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác than. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh được lập theo quy định của VAS 14 - Doanh thu và thu nhập khác, áp dụng 

theo quy định của BTC được trình bày rõ ràng, đầy đủ, tính toán chính xác vào các chỉ 

tiêu: (1) - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, (2) - các khoản giảm trừ doanh thu, 

(3) - doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, (4) - giá vốn hàng bán, (5) - 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ, (6) - doanh thu hoạt động tài chính, 

(7) - chi phí tài chính, (8) - chi phí bán hàng, (9) - chi phí quản lý doanh nghiệp, (10) - 

lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, (11) - thu nhập khác, (12) - chi phí khác. Các 

chỉ tiêu trên báo cáo KQKD được trình bày theo mẫu quy định. Tuy nhiên một số chỉ 

tiêu trên hệ thống báo cáo tài chính chưa phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế. 

Trên thuyết minh báo cáo tài chính, các doanh nghiệp khai thác than trình bày 

các chính sách mà doanh nghiệp áp dụng như nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí, 

phương pháp xác định giá vốn, những thông tin bổ sung còn thiếu trên báo cáo kết 

quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trên thuyết minh báo cáo tài chính cần thể hiện 

rõ một số thông tin về các khoản phải thu, phải trả cho khách hàng một cách chi tiết 

hơn nữa. Chi phí môi trường là chi phí đặc thù của ngành Than nói chung và các 

doanh nghiệp khai thác than nói riêng. Chi phí này được tính vào trong chi phí sản 

xuất tuy nhiên cần được tính toán chi tiết rõ ràng và cần được thể hiện trên thuyết 

minh BCTC của doanh nghiệp. (Phụ lục 2.10) 

2.2.3. Thực trạng kế toán quản trị doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại các 

doanh nghiệp khai thác than 

2.2.3.1. Xây dựng định mức, dự toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

Việc xây dựng các mức chi phí cho từng công đoạn theo từng yếu tố chi phí 

được dựa trên các quy chuẩn, các quyết định thông tư, văn bản như: 
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- Công văn 12083/QĐ/BTC ngày 31/12/2014 của Bộ tài chính về việc công 

bố định mức dự toán xây dựng mỏ than Hầm lò. 

- Theo quyết định 199/QĐ-TKV ngày 10/2/2017 của Tập đoàn than Khoáng 

sản Việt nam quy định về đơn giá tổng hợp các công đoạn sản xuất than. 

- Định mức năng suất lao động một số thiết bị chủ yếu khai thác lộ thiên, hầm 

lò theo quyết định 2987/QĐ-HĐTV/2016. 

- Quyết định 1165/QĐ-HĐQT ngày 14/7/2003 quy định Định mức vật tư chủ 

yếu khai thác lộ thiên, hầm lò và sàng tuyển. 

- Áp dụng quyết định số: 2306/QĐ-TKV ngày 30/12/2019, quyết định số: 

2410 và 2411/ QĐ- TKV ngày 31/12/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v ban hành bộ định mức lao động và năng 

suất một số thiết bị chủ yếu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

và hướng dẫn định biên lao động theo mô hình mẫu. Căn cứ kế hoạch phối hợp kinh 

doanh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao cho các Công ty 

hàng năm. 

Dựa trên định mức chi phí do Tập đoàn quy định, các doanh nghiệp khai thác 

than xây dựng định mức và giao khoán chi phí cho các bộ phận có liên quan như: bộ 

phận kế hoạch, bộ phận lao động tiền lương, bộ phận vật tư. Việc ghi nhận thông tin 

liên quan đến việc xây dựng định mức được thực hiện theo quy định của Tập đoàn, 

qua khảo sát các doanh nghiệp khai thác than việc xây dựng định mức chủ yếu là xây 

dựng định mức theo yếu tố chi phí cho từng công đoạn áp dụng theo định mức đơn 

giá tổng hợp các công đoạn mà TKV đã ban hành theo quyết định 199/QĐ-TKV ngày 

10/2/2017 của Tập đoàn than Khoáng sản Việt Nam quy định về đơn giá tổng hợp 

các công đoạn sản xuất than. 

Định mức chi phí NVLTT 

Cụ thể với chi phí vật liệu, nhiên liệu, động lực do phòng vật tư phối hợp với 

các phòng ban liên quan xây dựng các định mức sử dụng vật tư cho từng thiết bị, máy 

móc để làm cơ sở cho bộ phận kế hoạch, khoán quản trị chi phí xây dựng kế hoạch 

chi phí và giao khoán chi phí cho các đơn vị. Giá vật liệu, nhiên liệu, điện năng tính 

theo mức giá tại thời điểm hiện tại và theo khu vực tính. 
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Định mức chi phí NCTT 

Chi phí nhân công do phòng lao động tiền lương xây dựng được lập dựa trên 

hao phí lao động, thời gian, số lượng lao động ở các bộ phận, công trường, phân 

xưởng và quỹ lương kế hoạch của toàn doanh nghiệp. Theo hệ thống thang bảng 

lương căn cứ vào các chế độ, chính sách của Nhà nước, Tập đoàn về tiền lương thay 

đổi theo nguyên tắc phù hợp với thời điểm. Định mức lao động và năng suất một số 

thiết bị chủ yếu của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt nam được ban 

hành theo quyết định số 2798/QĐ-TKV ngày 31/12/2015. Hệ thống thang lương, 

bảng lương, chế độ phụ cấp của công ty Mẹ - Tập đoàn than Khoáng sản Việt Nam 

theo quyết định số 818/QĐ-TKV ngày 25/04/2016. Căn cứ vào định mức chi phí nhân 

công tiến hành lập dự toán và giao khoán chi phí nhân công cho các đơn vị. 

Định mức chi phí chung 

Trong các doanh nghiệp khai thác than chi phí chung gồm chi phí sản xuất 

chung và chi phí quản lý doanh nghiệp, các khoản trích nộp tập trung. Chi phí sản 

xuất chung là chi phí các khâu phụ trợ như hệ thống cung cấp, sửa chữa điện, nước, 

đường xá, sửa chữa cơ khí, cơ điện mỏ, trắc địa mỏ, KCS, tiếp nhận, vận chuyển vật 

tư phục vụ sản xuất, chi phí đào tạo, vận chuyển công nhân đi lại trong lò, khoan thăm 

dò trước gương … Chi phí chung được tính toán thống nhất cho từng loại hình sản 

xuất than hầm lò, lộ thiên, nhà máy sàng tuyển, và theo quy mô, loại hình doanh 

nghiệp quản lý. 

Qua khảo sát các doanh nghiệp khai thác than thực hiện xây dựng và lập dự 

toán hàng năm đều tiến hành thông qua việc lập “Kế hoạch sản xuất kinh doanh” cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp. Trên cơ sở định mức của Tập 

đoàn đã ban hành cùng với các quy định chính sách của Nhà nước và điều kiện thực 

tế khai thác mỏ, định mức tiêu hao vật liệu, nhiên liệu, động lực áp dụng tại các 

doanh nghiệp khai thác than chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh 

doanh hàng năm. Kế hoạch sản xuất kinh doanh được tiến hành từ việc thu thập 

thông tin của rất nhiều bộ phận như phòng kế toán, bộ phận lao động tiền lương, bộ 

phận vật tư…và được tập trung tại bộ phận kế hoạch, bộ phận khoán quản trị chi 
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phí kết hợp với các phòng ban chức năng có liên quan. Kế hoạch hàng năm của các 

doanh nghiệp khai thác than được lập theo 2 phương pháp (theo công đoạn sản xuất, 

theo các yếu tố chi phí). Trên cơ sở khoán quản trị chi phí các doanh nghiệp chủ 

yếu giao khoán theo yếu tố chi phí bao gồm: khoán chi phí vật liệu, khoán chi phí 

nhiên liệu, điện năng, chi phí tiền lương. Thực hiện theo Tập đoàn giao xuống cho 

các doanh nghiệp khai thác than, các đơn vị triển khai xuống các phân xưởng, tổ đội 

thi công sản xuất. 

Báo cáo “Kế hoạch sản xuất kinh doanh” của các doanh nghiệp khai thác than 

được lập dựa theo quyết định số 199/QĐ - TKV ngày 10 tháng 02 năm 2017 đơn giá 

tổng hợp công đoạn sản xuất than được tính chi tiết theo các yếu tố chi phí trên cơ sở 

các chỉ tiêu công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật, giá cả và các chế độ quy định. Tại 

các doanh nghiệp khai thác than việc tập hợp chi phí sản xuất được tính toán chi tiết 

theo các yếu tố chi phí trên cơ sở các chỉ tiêu công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật, 

giá cả và các chế độ quy định. Chi phí sản xuất được xác định thông qua đơn giá của 

từng công đoạn. Đối với các doanh nghiệp khai thác than lộ thiên, đơn giá tổng hợp 

trong sản xuất than bao gồm các công đoạn như: Khoan lỗ mìn mỏ lộ thiên, nổ mìn, 

bốc xúc đất đá, vận chuyển đất đá, san gạt đất đá, khấu than, vận chuyển than, thoát 

nước mỏ. Đối với các doanh nghiệp khai thác hầm lò, đơn giá tổng hợp trong sản xuất 

than bao gồm các công đoạn như: Đào lò chuẩn bị sản xuất, khai thác than, vận tải 

trong lò, vận tải lò giếng, thông gió và kiểm soát khí mỏ, thoát nước mỏ. Đối với mỗi 

quy trình công nghệ tại mỗi công đoạn được tính theo sơ đồ phổ biến hiện nay, đơn 

giá tổng hợp công đoạn được mã hóa thống nhất theo quy định của Tập đoàn. Đối với 

các doanh nghiệp khai thác than không được bán trực tiếp than ra ngoài mà giao cho 

các đầu mối bán than. Định mức được thực hiện theo định mức của Tập đoàn. Các 

doanh nghiệp khai thác than lập định mức của công ty không vượt quá định mức của 

TKV. Tuy nhiên cũng sẽ tùy theo chủng loại vì còn phụ thuộc vào thực tế doanh 

nghiệp. Nếu thiết bị tại các doanh nghiệp khai thác than bị quá cũ thì phải giao cao 

hơn định mức của TKV. Định mức được căn cứ vào 3 điều kiện: thứ nhất là theo định 

mức của TKV, thứ hai là định mức hiện hành của công ty áp dụng cho các chính sách 
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được quy định như thuế, phí, chính sách tiền lương, các khoản trích theo lương, việc 

trích lập với Tập đoàn thay đổi…, thứ ba là sử dụng định mức của công ty năm liền 

kề hoặc những năm liền kề trước đó. Các doanh nghiệp khai thác than sử dụng 3 tiêu 

chí đó để lập và đưa ra định mức kế hoạch cho những năm tiếp theo và tiến hành giao 

khoán cho các đơn vị. Định mức kế hoạch lập ra có thể điều chỉnh cao hơn hoặc thấp 

hơn so với Tập đoàn nhưng không được chênh lệch quá lớn. Trên cơ sở của Tập đoàn 

TKV giao cho cũng như định mức của các doanh nghiệp khai thác than đã xây dựng 

thì doanh nghiệp tiến hành lập dự toán chi phí cho từng đối tượng chịu phí cũng như 

từng công đoạn sản xuất. Việc lập dự toán chi phí là căn cứ để giao cho các doanh 

nghiệp trực tiếp phát sinh chi phí làm chỉ tiêu giao khoán chi phí. 

Qua khảo sát, các doanh nghiệp khai thác than đều thực hiện định mức theo 

quy định của Tập đoàn. Đối với các doanh nghiệp khai thác than để sản xuất ra được 

sản phẩm là than sạch phải trải qua rất nhiều công đoạn. Công đoạn vận tải trong mỏ 

lộ thiên hay hầm lò là khâu sản xuất quan trọng chiếm tỷ lệ lớn trong giá thành sản 

xuất khai thác mỏ. Khâu vận tải trong mỏ có sơ đồ công nghệ phức tạp, khối lượng 

khá lớn, có rất nhiều hoạt động, máy móc thiết bị đa dạng. 

Trong các doanh nghiệp khai thác lộ thiên, chi phí vận tải đất đá chiếm tỷ trọng 

lớn nhất trong giá thành khai thác 1 tấn than. Các mỏ khai thác lộ thiên hiện nay, vận 

tải than chủ yếu bằng ô tô không quan tâm đến cỡ hạt, than có thể xúc trực tiếp nhưng 

công tác khai thác ngày càng xuống sâu, bãi đổ thải cũng được đặt ở vị trí xa hơn nên 

khoảng cách vận tải lớn. Khoảng cách vận tải lớn là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến 

chi phí vận tải cao. Nó một mặt là chi phí tính giá thành và là công đoạn chưa đạt 

được mục tiêu mà Tập đoàn đặt ra. Công đoạn vận tải trong doanh nghiệp khai thác 

lộ thiên phụ thuộc chủ yếu vào cung độ vận tải, chiều cao nâng tải, quy định độ dốc 

được xây dựng là 6%. Chi phí vận tải liên quan về điều kiện sản xuất bao gồm: đường, 

năng suất máy xúc, độ dốc. Nếu điều kiện khai thác tốt, chuẩn bị được đất tốt giúp 

cho việc xe vận tải bốc xúc vẫn chuyển đất đi luôn thì năng suất sẽ tốt. Khi vận chuyển 

độ dốc càng cao sẽ tốn nhiều nhiên liệu, chiều cao nâng tải càng lớn thì giá thành 

càng cao dẫn đến giảm năng suất và tăng chi phí vận tải lên cao. Định mức chi phí 
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trong công đoạn vận tải tại các doanh nghiệp khai thác than lộ thiên được quy định 

như sau: 

- Giá thành vận tải đất đá, than theo phương tiện vận tải <20 tấn, <30 tấn, < 40 

tấn, <60 tấn, <100 tấn; cung độ vận tải đất đá từ 0,2 đến 8 km; cung độ vận tải than 

tiêu thụ từ 1,0 đến 15km 

- Khấu hao thiết bị tính trên cơ sở số năm hoạt động và mức năng suất năm 

(theo Thông tư 45 BTC) 

- Tiêu hao vật tư săm lốp, bình điện, dầu nhờn, mỡ máy theo định mức QĐ 

1165/QĐ-HĐQT ngày 14/7/2003 và số thống kê thực hiện của các đơn vị, vật tư phụ 

tùng cho sửa chữa tính theo tỉ lệ % so với nguyên giá tài sản 

- Tiêu hao nhiên liệu tính theo định mức tiêu hao K1, K2, K3 tính cho từng 

chuyến tương ứng với từng loại xe, đường vận tải mỏ loại 3 và mức năng suất tkm 

trong ca. 

- Tiêu hao nhân công theo định biên, bao gồm cả phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa 

- Chi phí khác được tính trên % chi phí trực tiếp và tiền ăn ca, bồi dưỡng 

độc hại. 

Đối với các doanh nghiệp khai thác than hầm lò, công đoạn vận tải than trong 

lò chi phí vận tải cũng chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản xuất than. Các doanh 

nghiệp khai thác hầm lò các công đoạn khai thác cũng phức tạp hơn. Khâu vận tải 

bằng hầm lò còn phụ thuộc vào hình dáng lò như lò đứng, lò bằng, lò chợ, lò xiên, lò 

nghiêng. Trong mỏ hầm lò có thể kết hợp rất nhiều hình thức vận tải với nhau. Chi 

phí vận tải của các mỏ hầm lò phụ thuộc vào độ dốc, độ sâu khác nhau dẫn đến năng 

suất khác nhau, có mỏ phụ thuộc vào trục tời, có mỏ phụ thuộc vào băng tải dẫn đến 

giá thành của mỗi mỏ là khác nhau. 

Trong công đoạn vận tải than của các doanh nghiệp khai thác hầm lò áp dụng 

định mức chi phí như sau: 

- Cung độ vận tải than trong lò đối với từng loại phương tiện 0,5 đến 5km, 

tầu điện ắc quy với goong 3 tấn, 1 tấn gồm cả quang lật. Vận tải bằng băng tải từ 
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0,25 đến 4 km cho các loại B800/B1000/B1200mm và trục tải giếng đứng SKIP 6 

tấn, 16 tấn. 

- Khấu hao thiết bị tính trên cơ sở giá thiết bị, thời gian sử dụng theo định mức 

và số ca hoạt động đầu năm 

- Tiêu hao vật liệu theo thống kê kinh nghiệm, thực hiện của các đơn vị và chi 

phí vật tư phụ tùng cho sửa chữa tính theo tỉ lệ % so với nguyên giá tài sản. 

- Tiêu hao điện năng tính theo mức tiêu hao trong 1 ca sản xuất trên cơ sở mức 

tiêu hao điện năng tính trong ca máy 

- Tiêu hao nhân công tính theo định biên 3 người/ đoàn tầu và 3 người phục 

vụ quang lật 

- Chi phí khác được tính trên % chi phí trực tiếp và tiền ăn định lượng 

Hiện nay, các doanh nghiệp khai thác than vẫn chưa kiểm soát chi phí khoán 

một cách có hiệu quả do nhiều chỉ tiêu chưa được lập dự toán, các nội dung chưa thực 

hiện đầy đủ. Công tác thực hiện còn chủ quan phụ thuộc vào kinh nghiệm của người 

thực hiện dẫn đến việc lập dự toán định mức tại các doanh nghiệp khai thác than chưa 

thực sự đạt hiệu quả cao. Cụ thể, tại Công ty CP Than Cao Sơn - Vinacomin việc lập 

kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm dựa trên cơ sở định mức tiêu hao vật 

tư, nhiên liệu, động lực áp dụng vào thực tế tại công ty.  
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Bảng 2.11. Bảng giá cả một số yếu tố đầu vào 

 

(Nguồn Công ty CP Than Cao Sơn) 

Phòng kế hoạch sẽ tiến hành xây dựng đơn giá theo yếu tố chi phí. Bảng kế 

hoạch chi phí sản xuất theo từng công trường, phân xưởng được lập căn cứ vào số 

lượng máy móc thiết bị của từng đơn vị quản lý và sử dụng. Công ty Cổ phần Than 

Cao Sơn - Vinacomin tổ chức giao khoán các khoản chi phí vật liệu, nhiên liệu, động 

lực, chi phí thuê ngoài, chi phí khác đến các công trường, phân xưởng 
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Bảng 2.12. Bảng giao kế hoạch sản lượng, chi phí năm 2022 

Công trường khai thác 1 
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(Nguồn công ty CP Than Cao Sơn )
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Bảng 2.13. Kế hoạch giao các yếu tố chi phí cho các đơn vị trong toàn công ty 

năm 2022 
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(Nguồn công ty CP than Cao Sơn) 

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin lập kế hoạch các chỉ tiêu công 

nghệ (Phụ lục 2.11), tổng hợp giá thành (Phụ lục 2.12) kế hoạch giá thành công đoạn 

(phụ lục 2.13), kế hoạch doanh thu bán than (Phụ lục 2.14), Kế hoạch lao động - tiền 

lương, thu nhập (Phụ lục 2.15) 

Các doanh nghiệp khai thác than không lập các mẫu biểu cụ thể về Dự toán 

chi phí NVLTT, NCTT, SXC, CPBH, CPQLDN 

2.2.3.2. Thực trạng thu thập thông tin thực hiện doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh phục vụ cho việc ra quyết định 

Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin thực hiện 

Theo khảo sát 100% các doanh nghiệp khai thác than đều kết hợp mô hình 

giữa KTTC và KTQT. Việc thu thập thông tin về DT, CP và KQKD cần những thông 

tin dự toán, thông tin thực hiện, thông tin phân tích đảm bảo đúng yêu cầu của nhà 

quản trị. Công tác kế toán quản trị được thực hiện kết hợp giữa nhiều bộ phận trong 

các doanh nghiệp như: bộ phận kế toán, bộ phận lao động tiền lương, bộ phận vật tư, 

bộ phận kế hoạch, kỹ thuật…Các DN khai thác than không có bộ máy kế toán quản 

trị riêng biệt cũng như không có nhân viên chuyên trách thực hiện chi tiết các công 

việc như xử lý, phân tích, cung cấp thông tin. Các thông tin về DT, CP và KQKD 
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được thực hiện đồng thời với 2 mục đích phục vụ cho KTTC và KTQT được phản 

ánh và thu thập thông qua các chứng từ gốc. Việc phản ánh các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh được thực hiện trên chứng từ gốc. Các DN khai thác than căn cứ vào các 

chứng từ gốc phản ánh lên hệ thống TK kế toán chi tiết, tổng hợp theo quy định của 

BTC để mở bảng kê, sổ chi tiết, báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố (Phụ lục 2.16), 

báo cáo DT, CP và KQKD (Phụ lục 2.17) …. nhằm phục vụ cho công tác KTQT. 

Theo khảo sát 17/17 doanh nghiệp các báo cáo mới chỉ dừng lại ở việc thể hiện 

các con số phản ánh thực tế phát sinh và kế hoạch đặt ra. Việc phân tích số liệu mới 

chỉ dừng lại so sánh giữa kế hoạch với thực tế thực hiện. Tình hình quản lý doanh 

thu, chi phí chưa đảm bảo được sự đồng bộ và thống nhất của các nhà quản trị giữa 

các DN khai thác than. 

Theo như Tập đoàn than đang giao cho các công ty khai thác than: 

Chi phí sản xuất được xác định dựa trên chi phí sản xuất của các công đoạn 

sản xuất. Tập đoàn giao bằng sản lượng * đơn giá công đoạn (Theo quyết định 

199/QĐ-TKV ngày 10/2/2017 của TKV quy định về đơn giá tổng hợp các công đoạn 

sản xuất than) có điều chỉnh chi phí nhiên liệu, điện năng, tiền lương, bảo hiểm theo 

quy định hiện hành. 

Chi phí chung, tỷ lệ chi phí sản xuất trực tiếp, chi phí quản lý tính theo tỷ lệ 

tổng chi phí. Tỷ lệ chi phí chung, chi phí quản lý áp dụng theo quyết định 199/QĐ- 

TKV ngày 10/2/2017 của TKV quy định về đơn giá tổng hợp các công đoạn sản xuất 

than theo quy mô sản lượng kế hoạch hàng năm. 

Các khoản thuế, phí tính theo quy định hiện hành hàng năm của nhà nước. 

Doanh thu than kế hoạch (dự toán) = Tổng chi phí + lợi nhuận định mức. Lợi nhuận 

định mức được TKV quy định theo tỷ lệ hàng năm. 

Thu thập thông tin tương lai 

Theo khảo sát các doanh nghiệp khai thác than thu thập thông tin tương lai 

thông qua giá cả trên thị trường về vật tư, công nghệ, máy móc, mức lương của người 

lao động, đơn giá công đoạn, các quy định của BTC, quy định của TKV để làm cơ sở 

xây dựng báo cáo kế hoạch cho 5 năm tiếp theo. 
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2.2.3.3. Phân tích thông tin về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các doanh 

nghiệp khai thác than phục vụ cho yêu cầu quản trị 

Các doanh nghiệp khai thác than theo khảo sát 100% các doanh nghiệp lập báo 

cáo so sánh sản lượng, giá trị giữa doanh thu, chi phí thực tế phát sinh với kế hoạch 

đặt ra. Căn cứ để lập được báo cáo về doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh đó là sổ 

thẻ chi tiết chi phí, doanh thu. Từ các sổ thẻ chi tiết tập hợp doanh thu, chi phí, các 

doanh nghiệp khai thác than lập bảng doanh thu tiêu thụ dự kiến, lập bảng so sánh 

chi phí giữa kế hoạch và thực tế. Các doanh nghiệp khai thác than mới chỉ dừng lại ở 

việc so sánh chứ chưa đi sâu phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm cũng như 

đề xuất các biện pháp khắc phục. 

100% các doanh nghiệp khai thác than được khảo sát chưa phân tích mối quan 

hệ chi phí khối lượng, doanh thu, lợi nhuận và phân tích điểm hòa vốn. Tại các doanh 

nghiệp khai thác than không thực hiện việc phân loại chi phí thành định phí và biến 

phí. Các doanh nghiệp khai thác than chưa áp dụng thông tin phù hợp cũng như chưa 

xây dựng được một hệ thống các chỉ tiêu quản trị chuyên sâu để xác định những biến 

động về các khoản mục chi phí dẫn đến thông tin cung cấp cho việc ra quyết định là 

chưa thích hợp cho việc quản lý. 

Các doanh nghiệp khai thác than lập các báo cáo kế toán quản trị đảm bảo tính 

thống nhất trong Tập đoàn theo quy định yêu cầu quản lý chung. Bên cạnh đó, theo 

yêu cầu và công tác quản lý của các nhà quản trị trong mỗi doanh nghiệp khác nhau 

sẽ lập các báo cáo chi tiết thể hiện đặc điểm hoạt động đặc thù của mỗi doanh nghiệp. 

Các báo cáo kế toán quản trị được phân loại theo chức năng và gắn với từng bộ phận 

chức năng. Trên cơ sở yêu cầu của TKV các doanh nghiệp lập kế hoạch và gửi cho 

Tập đoàn. Giữa TKV và các Công ty than sẽ cùng thống nhất các chỉ tiêu kỹ thuật 

công nghệ, chỉ tiêu về chi phí, các khoản thuế phí giá cả đầu vào tổng hợp để có thể 

đưa ra giá thành hoàn thành để xác định doanh thu. Khi thống nhất TKV sẽ giao lại 

cho các doanh nghiệp khai thác than một bản kế hoạch để thực hiện. Trên cơ sở kế 

hoạch của TKV giao xuống các doanh nghiệp khai thác than lập kế hoạch điều hành. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại mỗi doanh nghiệp, các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, 

chỉ tiêu về chi phí có thể tăng giảm so với kế hoạch của TKV nhưng không được phép 

vượt định mức TKV giao xuống. Các báo cáo thực hiện kế hoạch và xây dựng kế 

hoạch trong doanh nghiệp sẽ do phòng kế hoạch chịu trách nhiệm lập và kết hợp với 
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các phòng ban chức năng có liên quan như phòng lao động tiền lương, phòng vật tư. 

Các báo cáo thể hiện tình hình thực tế tại các công trường phân xưởng sẽ do các công 

trường, phân xưởng lập và được tập hợp tại bộ phận kế toán tổng hợp. Theo khảo sát 

có 2/17 DN có thực hiện báo cáo quản trị chi phí theo định kỳ tháng đó là công ty 

Than Hà Lầm, công ty than Núi Béo. Định kỳ theo tháng 2 công ty thực hiện với các 

báo cáo như: Báo cáo công tác khoán chi phí, báo cáo tình hình thực hiện định mức 

tiêu hao vật tư, tình hình thực hiện định mức lao động, thực hiện chỉ tiêu chủ yếu chi 

phí, giá thành. Còn lại 15/17 doanh nghiệp lập báo cáo kế toán quản trị định kỳ theo 

quý, năm. Việc thực hiện này làm giảm hiệu quả thông tin giảm tính kịp thời vì vậy 

Tập đoàn đã đề nghị chủ động lập báo cáo quản trị nội bộ riêng cho từng doanh nghiệp 

khai thác than. 

Tại các doanh nghiệp khai thác than, nội dung thực hiện giữa kế toán quản trị 

DT, CP và KQKD gần như không phụ thuộc, làm việc độc lập với bộ phận kế toán 

trong doanh nghiệp. Tại mỗi doanh nghiệp việc thiết kế các mẫu biểu, nội dung các 

khoản mục, yếu tố, mức độ tổng hợp, chi tiết cũng như nhu cầu thông tin phục vụ cho 

việc ra quyết định quản trị thường không giống nhau vì trình độ, chuyên môn nghiệp 

vụ. Chủ yếu các nhà quản trị dựa trên kinh nghiệm, thói quen để sử dụng thông tin 

nhằm đưa ra quyết định quản lý 

Các doanh nghiệp khai thác than sử dụng phần mềm kế toán và ứng dụng excel 

để thiết kế các báo cáo kế toán kế toán quản trị theo yêu cầu quản lý của các nhà quản 

trị. Dựa vào phần mềm kế toán, kế toán sẽ tiến hành xuất dữ liệu tương đối đầy đủ về 

tình hình doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh, tình hình về công nợ giá thành, tài 

sản cố định. Tại công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin hệ thống báo cáo kế 

toán quản trị được lập do kế toán tổng hợp lập bao gồm: 

- Báo cáo kết quả kinh doanh theo ngành (Phụ lục 2.18) 

- Báo cáo doanh thu theo ngành (Phụ lục 2.19) 

- Báo cáo doanh thu bán ngoài tập đoàn (Phụ lục 2.20) 

- Báo cáo doanh thu bán nội bộ tập đoàn (Phụ lục 2.21) 

- Báo cáo giá thành sản phẩm (Phụ lục 2.22) 

- Báo cáo giá thành bóc đất (Phụ lục 2.23) 

- Báo cáo giá thành đào lò (Phụ lục 2.24) 

- Báo cáo giá thành sản xuất (Phụ lục 2.25) 
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- Báo cáo chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền (Phụ lục 2.26) 

- Báo cáo giá thành tiêu thụ sản phẩm than (Phụ lục 2.27) 

Do công việc thực hiện kế toán quản trị chủ yếu được tập hợp từ các phòng 

ban độc lập với bộ phận kế toán nên các báo cáo được tổng hợp từ các bộ phận khác 

nhau như báo cáo về vật tư do phòng vật tư lập, báo cáo về tiền lương do phòng lao 

động - tiền lương lập. Số liệu về chi phí thực tế phát sinh được thu thập từ các công 

trường, phân xưởng trên cơ sở tính toán theo giá giao khoán. Việc thực hiện giao 

khoán và nghiệm thu số liệu dẫn đến số liệu thực tế liên quan đến kế toán quản trị và 

kế toán tài chính là không đồng bộ thống nhất. 

Việc phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận chưa được 

các DN khai thác than thực hiện trong hệ thống báo cáo KTQT, không lập báo cáo 

kết quả kinh doanh dạng lãi trên biến phí. Các doanh nghiệp khai thác than vẫn chưa 

nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống báo cáo kế toán quản trị nên cũng chưa 

chú trọng đến việc xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị chuyên sâu, rõ nét do 

vậy báo cáo chỉ dừng lại ở mức độ chi tiết phục vụ tương đối cho nhà quản trị. Các 

báo cáo kế toán quản trị vẫn chủ yếu phục vụ cho công tác kế toán tài chính và được 

bổ sung chi tiết hơn một số thông tin mà nhà quản trị yêu cầu. Vì vậy, các báo cáo kế 

toán quản trị chưa cung cấp thông tin phù hợp, kịp thời và hữu ích cho các nhà quản 

trị trong DN. 

2.3. Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại các 

doanh nghiệp khai thác than 

2.3.1. Những kết quả đạt được 

Phân loại doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh 

Việc phân loại chi phí theo khoản mục và yếu tố tại các doanh nghiệp khai 

thác than phù hợp với việc kiểm tra, giám sát chi phí theo từng công dụng của chi 

phí. Việc phân loại này thuận lợi cho công tác kế toán tập hợp, theo dõi và phản ánh 

chi phí để tính giá thành cũng như xác định kết quả kinh doanh, lập các báo cáo có 

liên quan phục vụ cho công tác kế toán tài chính của doanh nghiệp. 

Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp khai 

thác than dưới góc độ KTTC 

 Xác định và ghi nhận kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh 
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 Việc xác định và ghi nhận doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh phù hợp với 

đặc thù của hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN khai thác than, đã tuân thủ 

theo các khuôn mẫu, quy định, chế độ kế toán DN hiện hành. 

Để ghi chép phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về DT, CP và KQKD, 

các chứng từ được sử dụng theo đúng quy định của Bộ Tài chính và được luân 

chuyển theo đúng đường đi của các chứng từ kế toán được thực hiện chặt chẽ đúng 

quy trình. Sổ sách kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh phù hợp với đặc 

thù hoạt động khai thác than, phù hợp với quy định của các chuẩn mực, chế độ kế 

toán hiện hành. 

Trình bày trên BCTC 

Thông tin về doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trên báo cáo kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác than được lập và trình bày  

và thực hiện theo đúng quy định, phù hợp với chuẩn mực cũng như chế độ kế toán.  

Kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các DN khai 

thác than 

Xây dựng định mức, dự toán 

Các doanh nghiệp khai thác than đã lập định mức, dự toán doanh thu, chi phí 

dựa trên định mức quy định của Tập đoàn giao xuống, định mức của từng doanh 

nghiệp và định mức căn cứ vào những năm liền kề trước đó đáp ứng được một phần 

yêu cầu quản lý trong DN. 

Thu thập xử lý cung cấp thông tin doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh phục vụ kiểm tra, đánh giá 

Việc ghi nhận, thu thập, xử lý phản ánh lưu trữ thông tin doanh thu, chi phí tại 

các doanh nghiệp khai thác than theo khảo sát 100% thực hiện theo quy định chế độ 

kế toán. 

Các chứng từ, sổ sách kế toán đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin về 

doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh một cách chi tiết và tổng hợp tuân thủ theo 

TT200/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC và phù hợp với quy định hiện hành. Việc 

sử dụng phần mềm kế toán Esot giúp cho công tác kế toán được giảm bớt thời gian, 

công sức mà còn giúp cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản trị. Việc phân tích 
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thông tin tại các doanh nghiệp than được so sánh giữa kế hoạch và thực tế giữa các 

chỉ tiêu sản lượng, chi phí, doanh thu đưa ra nguyên nhân biến động cũng như đánh 

giá tính hiệu quả của doanh thu, chi phí. Việc đánh giá tình hình thực hiện doanh thu 

chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than chú trọng và đưa ra được các giải pháp 

quản lý doanh thu, chi phí một cách hiệu quả. 

Phân tích thông tin phục vụ việc ra quyết định 

Dựa vào các thông tin được cung cấp trong quá trình lập kế hoạch, tổ chức 

thực hiện, kiểm tra đánh giá. Việc phân tích thông tin lựa chọn các phương án thích 

hợp tối ưu nhất để đưa ra các quyết định chính xác kịp thời giúp cho việc duy trì và 

phát triển ngành Than nói chung và các DN khai thác than phát triển bền vững. 

2.3.2. Tồn tại 

Về phân loại doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh 

Do đặc thù của ngành Than không có nguyên vật liệu chính chủ yếu là chi phí 

vật liệu phụ và nhiên liệu. Việc xác định nội dung theo khoản mục chi phí chưa thống 

nhất, phân loại chi phí cũng chưa được thực hiện theo nhiều tiêu thức khác nhau nhằm 

đáp ứng yêu cầu của nhà quản trị. Với mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc 

tế tăng khả năng cạnh tranh vị thế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh thì việc cung cấp thông tin phục vụ cho công tác KTQT là cần thiết. Chi phí 

trong các DN khai thác than cần được nhận diện và phân loại theo mối quan hệ với 

mức độ hoạt động, theo khả năng kiểm soát của nhà quản lý nhằm phục vụ cho việc 

ra quyết định. 

Kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp khai thác 

than dưới góc độ KTTC 

Về việc xác định và ghi nhận doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

Theo kết quả khảo sát, các DN khai thác than 100% thực hiện việc xác định 

và ghi nhận DT, CP và KQKD theo đúng chế độ kế toán và thông tư số 200/2014/TT-

BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán DN. Tuy nhiên: 

Do đặc thù của ngành Than, các DN khai thác than thực hiện việc khai thác 

than là chủ yếu do vậy DT có được chủ yếu từ việc bán than. Sản phẩm than sau khi 

sản xuất hoàn thành được bán cho các công ty Tuyển than - trực thuộc TKV. Giá bán 

than lại do chính Tập đoàn TKV quy định giá vì vậy việc xác định và ghi nhận DT 
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của các DN khai thác than phụ thuộc vào tình hình thu mua và việc phân bổ DT của 

Tập đoàn. Giá bán than có thể cao hay thấp hơn giá thị trường dẫn đến DT của đơn 

vị này nhiều hay ít đều phụ thuộc vào Công ty mẹ - Tập đoàn Than. 

Việc xác định giá vốn của than và giá vốn dịch vụ được cung cấp được xác 

định trên cơ sở xác định giá thành của than tiêu thụ và dịch vụ tiêu thụ. Chỉ tiêu giá 

vốn hàng bán là chỉ tiêu rất quan trọng ảnh hưởng lớn đến tính chính xác của thông 

tin của kết quả kinh doanh. Các DN khai thác than hiện nay chủ yếu sử dụng 1 phương 

pháp giá vốn hàng bán để ghi nhận và xác định cho chi phí sản xuất sản phẩm nhưng 

đối với các khoản dự phòng hàng tồn kho, vật tư thu hồi, nhiên liệu, hàng hao hụt mất 

mát… thì chưa được chú trọng. 

Phương pháp tính giá xuất kho giữa các doanh nghiệp khai thác than chưa có 

sự thống nhất. Một số doanh nghiệp sử dụng phương pháp bình quân gia quyền như: 

Công ty TNHH MTV than Nam Mẫu, Vàng Danh, Mạo Khê; Công ty CP Than Mông 

Dương sử dụng phương pháp nhập trước xuất trước để tính giá xuất kho; Công ty 

TNHH MTV than Uông Bí sử dụng 2 phương pháp: Đối với kho nhiên liệu và kho vật 

tư thu hồi sử dụng phương pháp bình quân gia quyền, đối với các loại vật tư còn lại sử 

dụng phương pháp thực tế đích danh là chưa thực sự phù hợp với nguyên tắc nhất quán, 

có nhiều sai xót so với thực tế đặc thù của hoạt động sản xuất của ngành Than. 

Một số tài khoản chi tiết về doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh chưa được 

thống nhất với nhau dẫn đến hệ thống sổ sách chi tiết thiếu sự đồng bộ giữa các doanh 

nghiệp khai thác than với nhau. 

Một số khoản doanh thu và thu nhập còn chưa được ghi nhận chính xác như: 

Khoản thu được do bán phế liệu được ghi nhận vào doanh thu, trong khi khoản thu 

này cần được ghi nhận vào thu nhập khác. Khoản chênh lệch giữa khoản thu hồi nợ 

gỗ chống lò quy đổi sang gỗ tà vẹt, gỗ ván xẻ đang được ghi nhận vào khoản thu nhập 

khác là không phù hợp. 

Chi phí liên quan đến sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp khai thác than 

chưa được xác định và ghi nhận đầy đủ và phù hợp. (1) - TKV với mục tiêu phát triển 

bền vững nên chi phí môi trường cũng chiếm tỷ lệ khá lớn trong chi phí của DN. 

Trong những năm gần đây, phát triển bền vững là mục tiêu then chốt của ngành Than 

và các DN khai thác than trong việc “Xanh hóa ngành Than”. Hàng năm, TKV đã bỏ 
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ra một khoản chi phí lớn để bảo vệ môi trường phục vụ cho việc sản xuất than. Khoản 

chi đó của TKV được phân bổ xuống các doanh nghiệp khai thác than theo tỷ lệ phù 

hợp. Chi phí môi trường đang được các doanh nghiệp khai thác than xác định vào 

trong chi phí SXKD để xác định giá thành của Than mà không được bóc tách riêng 

biệt. Các DN thực hiện sản xuất theo từng công đoạn, với mỗi công đoạn sẽ có phát 

sinh chi phí môi trường liên quan đến đào lò, nổ mìn, xả thải là khác nhau. Việc không 

xác định rõ ràng chi phí này khiến cho việc phân bổ, ghi nhận và đo lường thiếu đi 

sự chính xác. CPMT cần ghi nhận và xác định là một khoản chi phí riêng biệt không 

đưa lẫn vào trong chi phí chung của DN; (2) - Chi phí thuê lập trang Website của 

công ty, cài đặt phần mềm, cài đặt chữ ký điện tử BKAV, chi phí khánh tiết hội nghị 

những chi phí này đang được ghi nhận vào chi phí sản xuất chung trong khi các chi 

phí này cần được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp; (3) - Đối với các doanh 

nghiệp khai thác than công nhân sản xuất trực tiếp chủ yếu tại các công trường phân 

xưởng. Hiện tại các chi phí như: chi phí ăn ca, chi phí bồi dưỡng độc hại, chi phí ăn 

định lượng cho công nhân tại các phân xưởng đang để ở mục chi phí sản xuất chung 

là chưa phù hợp cần được xác định và ghi nhận vào chi phí nhân công trực tiếp. 

Tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất, các doanh nghiệp 

khai thác than không trích trước không thực hiện đúng quy định hiện hành của chế 

độ Kế toán. 

KQKD các doanh nghiệp khai thác than xác định cho toàn công ty chứ không 

xác định cho từng bộ phận phân xưởng sản xuất, chưa chi tiết chưa mang lại hiệu quả 

cao cho công tác quản lý tại DN. 

Về việc trình bày trên báo cáo tài chính 

Tại các doanh nghiệp khai thác than việc trình bày trên BCTC được áp dụng 

theo QĐ của Thông tư số 200/2014/TT-BTC và văn bản số 6133/TKV-KTTC về việc 

lưu ý khi lập BCTC năm 2019 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của TKV. Tuy nhiên với 

mục tiêu hội nhập quốc tế, các DN chưa cập nhật và chưa thực sự muốn thay đổi kết 

cấu cũng như nội dung của BCTC. 

Trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu DT, CP và 

KQKD được trình bày chưa phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế. 



 124 

Trên thuyết minh BCTC, các khoản như trích lập dự phòng giảm giá đầu tư, 

chi phí môi trường chưa được nhận diện và trình bày rõ ràng để cung cấp thông tin 

phục vụ cho việc ra quyết định của các nhà quản trị. 

Kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp 

khai thác than 

Về việc xây dựng định mức, dự toán 

Các DN khai thác than từ trước đến nay vẫn lập định mức phụ thuộc vào định 

mức do Tập đoàn giao xuống và định mức những năm liền kề trước đó để tiến hành 

lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho DN mình. Công tác lập dự toán, định mức còn 

nhiều bất cập: Việc xây dựng dự toán DT, CP và KQKD chưa có bộ phận kế toán 

quản trị riêng biệt vẫn bị xen lẫn giữa các phòng ban nên việc tính toán chưa thực sự 

hiệu quả. Việc lập kế hoạch còn dựa trên tính chủ quan, kinh nghiệm của bộ phận kế 

hoạch cũng như phụ thuộc chủ yếu vào định mức của Tập đoàn giao xuống mà chưa 

chủ động có những đổi mới, chưa cập nhật điều kiện biến động giá cả của thị trường; 

những thay đổi trong điều kiện khai thác, công nghệ và trang thiết bị. 

Về việc thu thập, xử lý, cung cấp thông tin 

Trong công tác KTQT tại các DN khai thác than, bộ chứng từ kế toán quản trị 

chưa được chú trọng đến việc kiểm tra đối chiếu, công việc này chưa được thực hiện 

thường xuyên. Việc ghi chép thông tin, các nội dung nghiệp vụ phát sinh trên các 

chứng từ phản ánh giao dịch nội bộ còn chưa đầy đủ, thiếu chính xác. DT, CP và 

KQKD tại các DN khai thác than chưa được nhận diện và phân loại theo các tiêu thức 

phục vụ cho các chức năng quản lý của nhà quản trị do vậy việc thể hiện các thông 

tin trên các TK chi tiết chưa có sự thống nhất và chưa phản ánh được chính xác. Tại 

mỗi DN lại có cách quản lý thông tin riêng biệt nên việc xây dựng và sử dụng các TK 

chi tiết chưa có sự thống nhất và khoa học. 

Hình thức ghi sổ tại các DN khai thác than được áp dụng theo hình thức Nhật 

ký chứng từ theo đúng quy định của Chế độ kế toán hiện hành tuy nhiên hệ thống sổ 

chi tiết phản ánh DT, CP và KQKD thì chủ yếu vẫn phục vụ cho công tác KTTC chưa 

đồng bộ cũng như chưa đầy đủ phản ánh các thông tin phục vụ cho công tác KTQT. 

Các báo cáo KTQT được lập tại các DN khai thác than chủ yếu là phục vụ cho 

công tác KTTC. Liên quan đến chi phí SXKD được thực hiện thông qua các báo cáo 
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khoán chi phí SXKD; liên quan đến DT được thực hiện thông qua các báo cáo DT 

tiêu thụ than, kế hoạch DT bán than, báo cáo DT theo Ngành, báo cáo DT bán ngoài 

Tập đoàn, báo cáo DT bán nội bộ; liên quan đến KQKD được thực hiện thông qua 

báo cáo KQKD theo Ngành. Hệ thống báo cáo KTQT tại các DN khai thác than chưa 

được chú trọng phục vụ cho chức năng quản lý, chưa lập báo cáo phân tích mối quan 

hệ giữa DT - CP - lợi nhuận. Các báo cáo kế toán quản trị chưa đáp ứng đầy đủ các 

thông tin phục vụ cho việc đánh giá và kiểm soát và ra quyết định. 

Bên cạnh đó, với mục tiêu phát triển bền vững, với đặc thù Ngành than trong 

hoạt động khai thác khoáng sản tác động rất lớn tới môi trường, khoản chi phí phục 

vụ cho môi trường rất lớn cần được các DN quan tâm hơn trong việc lập các báo cáo 

chi phí môi trường. Hiện tại khoản chi phí chi tiết liên quan đến môi trường (Xử lý 

củng cố nền sân bãi, chống dột bụi, ô nhiễm, cải thiện môi trường, xử lý nạo vét, rác 

thải sinh hoạt, nước thải mỏ, trồng cây…) đang được thực hiện thông qua kế hoạch 

chi phí bảo vệ môi trường, kế hoạch chi phí bảo vệ môi trường thường xuyên qua các 

năm do phòng Đầu tư Môi trường thực hiện. (Phụ lục 2.28). Báo cáo chi phí môi 

trường mới được lập chỉ dừng lại ở mức độ phản ánh các chi phí phát sinh trong quá 

trình thực hiện bảo vệ môi trường tuy nhiên chưa lập báo cáo đánh giá phân tích tác 

động của môi trường. 

Về việc phân tích thông tin phục vụ việc ra quyết định 

Từ các con số kế hoạch và thực hiện của các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và 

kết quả kinh doanh, việc phân tích các thông tin tại các doanh nghiệp khai thác than 

mới chỉ dừng lại ở việc so sánh. Thông tin quá khứ và tương lai mới chỉ dừng lại ở 

các con số chung chung chưa phân tích sâu sự biến động. Thông tin tương lai chưa 

chủ động trong việc thu thập mà chủ yếu phụ thuộc vào Tập đoàn giao xuống. Hệ 

thống kế toán chi phí được áp dụng tại các DN khai thác than vẫn theo truyền thống 

là chủ yếu chưa vận dụng những phương pháp hiện đại trong hệ thống kế toán chi 

phí của đơn vị. Việc phân tích thông tin DT, CP và KQKD chỉ được thực hiện khi 

có yêu cầu của nhà quản lý mà chưa được thực hiện thường xuyên định  kỳ. Việc 

phân tích thông tin phục vụ cho mục đích của nhà quản trị chưa thực sự hiệu quả 

chưa đáp ứng một cách đầy đủ và hợp lý. 
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2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại 

Nguyên nhân bên ngoài 

Thứ nhất, hệ thống văn bản giữa các Bộ, Ngành còn chồng chéo, quy định 

giữa các văn bản luật còn chưa khớp nhau điều này cũng khiến cho các DN gặp vướng 

mắc trong quá trình thực hiện hoạt động SXKD. 

Thứ hai, với xu thế hội nhập quốc tế, phù hợp với nền kinh tế thị trường trên 

thế giới, hệ thống kế toán tại Việt Nam đang trong quá trình đổi mới nên chế độ kế 

toán không tránh được gặp nhiều bỡ ngỡ, lúng túng trong cơ chế quản lý kinh tế tại 

Việt Nam. 

Thứ ba, khi xây dựng các quy định về kế toán các nhà chính sách chỉ tập trung 

đến góc độ KTTC còn KTQT bị mờ nhạt. 

Nguyên nhân bên trong 

Thứ nhất, do nhận thức của các nhà quản lý chỉ chú trọng nhiều vào công tác 

KTTC mà chưa chú trọng đến KTQT. Với mục tiêu hội nhập quốc tế và phát triển bền 

vững nhà quản lý tại các doanh nghiệp khai thác than cần nhận thức đầy đủ tầm quan 

trọng cũng như vai trò của kế toán quản trị trong công tác quản lý và ra quyết định. 

Thứ hai, do trình độ cũng như nhận thức của cán bộ kế toán tại mỗi DN khai 

thác than là hoàn toàn khác nhau. Nhận thức về KTQT còn mơ hồ, chủ quan không 

cần thiết phải có bộ phận kế toán quản trị riêng rẽ vì có nhiều suy nghĩ giống như kế 

toán chi tiết nên kế toán tài chính cũng có thể thực hiện, xử lý thông tin và ra các 

quyết định kinh doanh. Do đó, công tác kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh 

tại các DN khai thác than có nhiều nội dung chưa thống nhất, có những quyết định 

theo tính chủ quan cá nhân trong việc sử dụng và vận dụng nguyên tắc kế toán. 

Thứ ba, các doanh nghiệp khai thác than có bộ phận kiểm soát nội bộ nhưng 

rất hạn chế vẫn mang tính hình thức, công tác kiểm tra giám sát chưa hiệu quả. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Căn cứ vào những lý luận và khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp khai thác 

than thực trạng kế toán doanh thu, chi phi và kết quả kinh doanh được làm rõ dưới cả 

2 góc độ KTTC và KTQT. Trong chương 2, tác giả đã tìm hiểu thực tế và trình bày 

nội dung chính sau: 

Thứ nhất, giới thiệu khái quát về các đơn vị thuộc Tập đoàn. 

Thứ hai, làm rõ kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh thông qua những 

đặc thù của hoạt động khai thác than 

Thứ ba, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại 

các doanh nghiệp khai thác than 

Dưới góc độ KTTC gồm: “(1) - Nhận diện, phân loại doanh thu, chi phí và kết 

quả kinh doanh; (2) - Xác định và ghi nhận; (3) - Việc trình bày thông tin trên báo 

cáo tài chính”; 

Dưới góc độ KTQT doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại các DN khai 

thác than được thực hiện theo chức năng quản lý gồm: “(1) - Xây dựng định mức, dự 

toán; (2) - Thu thập thông tin phục vụ cho việc ra quyết định; (3) - Phân tích thông 

tin phục vụ yêu cầu quản trị”. 

Các nội dung cần thiết phải hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh 

doanh dưới cả 2 góc độ KTTC và KTQT được tác giả đề xuất trong Chương 3 của 

luận án sau khi đánh giá thực trạng phân tích những ưu nhược điểm nguyên nhân của 

sự hạn chế. 
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CHƯƠNG 3 

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ  

KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN THUỘC 

TẬP ĐOÀN THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

3.1. Định hướng phát triển của các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn 

công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

Mục tiêu phát triển 

Định hướng phát triển của ngành than phải được xét duyệt phù hợp dựa trên 

những quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Căn cứ “Quyết định số 

89/2008/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025. 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định phê duyệt chiến lược phát 

triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với 

những nội dung chủ yếu sau: 

Giai đoạn 2021-2025, TKV sẽ triển khai chiến lược lâu dài với quyết tâm thực 

hiện mô hình xanh, tăng gia sản xuất giảm thiểu những tác động xấu của hoạt động 

sản xuất đến môi trường xung quanh. Tập đoàn triển khai nhanh các phương pháp 

bảo vệ môi trường thông qua việc đầu tư máy móc thiết bị, trình độ con người đáp 

ứng được khoa học công nghệ trong việc sản xuất theo mô hình xanh. Với những 

thách thức trong việc xử lý chất thải mỏ, năm 2021 ngành than đã chi 1.160 tỷ đồng 

cho công tác bảo vệ môi trường. Thực hiện chính sách “xanh hóa” mỏ, TKV đầu tư 

các dây chuyền hiện đại, nâng cao hiệu quả khai thác hầm lò, đầu tư hệ thống lò chợ 

cơ giới hóa ở nhiều công đoạn sản xuất khác nhau, đầu tư đồng bộ thiết bị công suất 

lớn trong khai thác lộ thiên. 

- Đẩy mạnh phát triển xây dựng Tập đoàn Vinacomin thành Tập đoàn đa sở 

hữu kinh doanh đa ngành, có sức cạnh tranh cao, trình độ công nghệ tiên tiến ở trong 

nước và quốc tế. 

- Phát triển ngành Than đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài trong nước trên cơ 

sở khai thác, chế biến, sản xuất tiêu thụ than sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm nguồn 

tài nguyên than của đất nước; đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an ninh năng lượng 

quốc gia; bảo đảm việc xuất, nhập khẩu hợp lý. 



 129 

- Tăng sản lượng khai thác do nhu cầu than trong nước dự kiến sẽ khoảng 92- 

99 triệu tấn vào năm 2025 và tăng lên khoảng 171-182 triệu tấn năm 2045. Để đáp 

ứng nhu cầu than trong nước dự kiến nhập khẩu khoảng 47-54 triệu tấn vào năm 2025 

và tăng lên 129- 140 triệu tấn vào năm 2045. 

Mục tiêu cụ thể cho việc khai thác than 

Đẩy mạnh đổi mới trong công nghệ khai thác, đảm bảo an toàn lao động trong 

khai thác hầm lò, phát triển các mỏ lộ thiên phù hợp với điều kiện kỹ thuật kinh tế 

nhằm tăng chất lượng, năng suất lao động. 

Tăng sản lượng khai thác than, tăng giá bán than bình quân toàn bộ cao hơn 

giá thành sản xuất, sản lượng khai thác than đáp ứng nhu cầu sử dụng theo hướng 

hiệu quả tối đa và phát triển bền vững. 

Nghiên cứu đẩy mạnh đầu tư các công nghệ tiên tiến, tăng cường áp dụng cơ 

giới hóa, tự động hóa vào sản xuất chế biến kinh doanh. 

Chú trọng việc bảo vệ môi trường đảm bảo sự phát triển bền vững nâng cao 

hiệu quả kinh doanh của Ngành Than theo tiêu chí đặt ra cho các doanh nghiệp đó là: 

“Mỏ sạch, mỏ an toàn, mỏ hiện đại”. 

Các doanh nghiệp khai thác than là những công ty con thành viên trực thuộc 

dưới sự lãnh đạo và chi phối của công ty mẹ - Tập đoàn Than. TKV đưa ra những 

định hướng phát triển đồng thời công ty con thành viên có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện tham gia đóng góp những kế hoạch, định hướng chiến lược phối hợp với Tập 

đoàn để cùng thực hiện phát triển hoạt động kinh doanh bền vững. Các doanh nghiệp 

khai thác than hoạt động theo mục tiêu kế hoạch của TKV giao hàng năm. Để có thể 

tăng sản lượng khai thác, tăng năng suất lao động với kết hợp thực hiện mô hình xanh 

trong ngành Than, TKV và các DN khai thác than phải bỏ ra một khoản chi phí rất 

lớn cho việc xử lý chất thải, khôi phục môi trường, đầu tư cho máy móc thiết bị công 

nghệ mới. Chiến lược phát triển ngành Than tác động rất lớn tới kế toán doanh thu, 

chi phí và kết quả kinh doanh tại các DN khai thác than. Đây cũng chính là yêu cầu 

quan trọng cấp thiết để hoàn thiện phần hành này tại các DN khai thác than thuộc 

TKV. 
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3.2. Yêu cầu hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các 

doanh nghiệp khai thác 

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh phải phù hợp với 

quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam 

Trước những định hướng chiến lược phát triển ngành công nghiệp Than Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm đưa ngành Than Việt Nam lên 

một tầm cao mới cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới, phát triển 

lâu dài bền vững với những sách lược cụ thể. Để có được những thông tin chất lượng, 

những quyết định hiệu quả là rất quan trọng giúp DN tăng được nhiều lợi nhuận. Vì 

vậy, hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh cần phải đáp ứng các 

điều kiện cần và đủ trong định hướng phát triển của ngành Than. 

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh phải phù 

hợp với các nguyên tắc, các chuẩn mực kế toán 

Thông qua các thông tư hướng dẫn để vận dụng cũng như thực hiện một cách 

bài bản áp dụng chuẩn chỉnh hợp lý các quy định chung để có thể nâng cao khả năng 

phán đoán, so sánh với các nước trên thế giới. Việc áp dụng chuẩn chỉnh những 

nguyên tắc, những chuẩn mực kế toán sẽ giúp việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi 

phí, kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp khai thác than đạt được những lợi ích 

phù hợp với thực tế, đáp ứng các quy định quốc tế để nắm bắt được những hướng đi, 

những tinh hoa, kinh nghiệm của các nước trên thế giới về kế toán doanh thu, chi phí, 

kết quả kinh doanh. 

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh phải đảm bảo 

phù hợp với đặc điểm đặc thù của ngành Than 

Với những đặc thù của ngành Than như: khai thác trải qua nhiều công đoạn, 

quy trình công nghệ, tổ chức sản xuất ở các công trường phân xưởng khác nhau, cơ 

chế quản lý điều hành phụ thuộc vào Tập đoàn; Trình độ của các nhà quản lý, các 

nhân viên kế toán ở mỗi DN là khác nhau. Đây cũng là yêu cầu nhất thiết để hoàn 

thiện nội dung của kế toán DT, CP và KQKD. 

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) 

Công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc xử lý số liệu và lập các BCKT là hệ thống 

thông tin giúp DN cho giảm bớt khối lượng công việc cũng như thời gian. Việc ứng 
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dụng công nghệ thông tin tạo ra mạng lưới cung cấp thông tin một cách toàn diện từ 

việc thu thập dữ liệu ban đầu cho đến việc cung cấp số liệu trên các báo cáo tổng hợp 

cuối cùng. Việc ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp là điều kiện không thể thiếu 

trong thời đại công nghệ 4.0. 

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh đảm bảo tính khả 

thi, hiệu quả. 

Yêu cầu hàng đầu trong việc hoàn thiện trong các DN khai thác than cần chú 

trọng đến những chính sách những kết quả của hoạt động kinh doanh đem lại. Với 

những định hướng chiến lược rõ ràng có khả thi thực hiện được, mang lại hiệu quả 

cao đảm bảo cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp than. 

3.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại các 

doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam 

3.3.1. Giải pháp hoàn thiện phân loại doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

Doanh thu trong các doanh nghiệp khai thác than mới chỉ phân loại theo nội 

dung kinh tế đáp ứng yêu cầu KTTC. Để phục vụ cho công tác KTQT, các DN cần 

phân loại doanh thu xét với điểm hòa vốn bao gồm doanh thu an toàn và doanh thu 

hòa vốn để có những phương án phù hợp nhằm tránh các rủi ro kịp thời để có được 

những quyết định tối ưu nhất. 

Điểm hòa vốn là một mốc để các nhà quản trị sẽ chủ động xem xét cũng như 

xác định rõ quá trình kinh doanh đạt ở mức độ nào. Điểm hòa vốn sẽ giúp doanh 

nghiệp xác định chính xác mức độ tiêu thụ và khả năng tiêu thụ để có biện pháp kịp 

thời. Việc phân loại với điểm hòa vốn sẽ xác định chính xác mức doanh thu tại mức 

sản lượng hòa vốn. Trong doanh nghiệp khai thác than, để đưa ra những quyết định 

kinh doanh phù hợp việc xác định doanh thu hòa vốn là vô cùng quan trọng. DT được 

phân loại bao gồm: Doanh thu hòa vốn và doanh thu an toàn. 

Chi phí trong các DN khai thác than mới chỉ dừng lại ở việc phân loại CP trước 

khi sản xuất, CP sản xuất, CP sau sản xuất phục vụ chủ yếu cho công tác KTTC. Để 

phục vụ cho công tác KTQT thì chưa được quan tâm do vậy tác giả đề xuất một số 

cách phân loại chi phí như sau: 
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Các khoản mục chi phí trong DN khai thác than cần được phân loại theo cách 

ứng xử chi phí gồm: định phí, biến phí và chi phí hỗn hợp. (Phụ lục 3.1) Việc phân 

loại này đáp ứng được yêu cầu cũng như mục đích của nhà quản trị, giúp DN dự báo 

các chi phí khá chính xác và nhanh chóng theo mức độ hoạt động. 

Theo mối quan hệ với kỳ tính kết quả chi phí được phân thành chi phí thời kỳ 

và chi phí sản phẩm. (Phụ lục 3.2) 

3.3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại 

các doanh nghiệp khai thác than dưới góc độ kế toán tài chính 

3.3.2.1. Giải pháp hoàn thiện việc ghi nhận và xác định doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh 

Thứ nhất, tại các doanh nghiệp khai thác than khoản thu được do bán phế liệu 

hiện nay được ghi nhận vào TK 511.8 - “Doanh thu khác” là không phù hợp cần được 

ghi nhận vào TK 711 - “Thu nhập khác” 

Thứ hai, tại các doanh nghiệp khai thác than hầm lò, việc thu hồi nợ gỗ chống 

lò phục vụ cho sản xuất kinh doanh đang là vấn đề cấp bách. Việc thu hồi nợ gỗ trụ 

mỏ từ các Công ty Lâm nghiệp đang rất khó khăn. Trước đây, các doanh nghiệp khai 

thác than hầm lò ứng trước tiền gỗ trồng rừng cho các Công ty Lâm nghiệp để có gỗ 

chống lò phục vụ cho sản xuất kinh doanh trong các giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, 

trong quá trình thực hiện do ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt nên nhà cung cấp chưa 

hoàn trả gỗ đúng thời hạn quy định trong hợp đồng đã ký kết. Các doanh nghiệp khai 

thác than phải tiến hành trích lập dự phòng phải thu khó đòi khoản nợ gỗ chống lò 

này. Hiện nay, các doanh nghiệp Lâm nghiệp không trả nợ được gỗ trụ mỏ mà quy 

đổi sang gỗ tà vẹt, gỗ ván xẻ. Việc quy đổi này dựa trên đơn giá gỗ đang mua của 

năm hiện tại sản xuất ra sản lượng gỗ trụ mỏ thu hồi, sau đó lấy sản lượng này nhân 

ngược với đơn giá trên hợp đồng ứng trước gỗ đã ký trước kia để tính ra giá trị chênh 

lệch do chênh lệch giữa đơn giá. Hiện tại, các doanh nghiệp khai thác hầm lò hạch 

toán khoản chênh lệch đó vào TK 711 - Thu nhập khác. Do có sự quy đổi giữa gỗ 

chống lò và gỗ tà vẹt và gỗ ván xẻ mà loại gỗ này lại được sử dụng trong CPNVL 

chính sản xuất ra thành phẩm phẩm than nên việc hạch toán vào TK 711 sẽ không 

còn phù hợp mà nên ghi giảm chi phí NVLTT 
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Trong chi phí sản xuất, các DN cần xác định rõ ràng chi phí môi trường liên 

quan đến hoạt động khai thác sản xuất ra than sạch. Chi phí môi trường liên quan đến 

công đoạn nào thì cần được ghi nhận theo từng công đoạn sản xuất đó. Với thực trạng 

tại các doanh nghiệp khai thác than, CPMT chưa được bóc tách cũng như chưa được 

ghi nhận hạch toán rõ ràng. Theo tác giả, đây là chi phí tác động rất nhiều đến việc 

đưa ra quyết định của các nhà quản lý trong doanh nghiệp. Với mục tiêu phát triển 

bền vững “Xanh hóa vùng than” TKV và các doanh nghiệp khai thác than phải bỏ 

một khoản chi phí lớn cho việc bảo vệ môi trường vì vậy cần thiết cho việc theo dõi, 

phản ánh ghi nhận CPMT một cách đầy đủ, rõ ràng. Tác giả đề xuất việc phản ánh 

ghi nhận CPMT trên một TK riêng biệt không lẫn vào chi phí dịch vụ mua ngoài như 

hiện nay. Toàn bộ CPMT nên được hạch toán vào TK 6279 thay vì đang hạch toán 

vào TK 6278 

Các doanh nghiệp khai thác than, chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong việc sản 

xuất than đó là chi phí NVLTT. Việc bóc tách nhỏ, chi tiết sẽ giúp cho việc theo dõi 

được rõ ràng, chính xác hơn. Các doanh nghiệp khai thác than mới chỉ mở TK chi tiết 

cấp 1 cho khoản mục chi phí NVLTT như: 

TK 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  

TK 6211: Chi phí khai thác than 

Ngoài ra có thể mở thêm tài khoản chi tiết cấp 2,3 cho tài khoản cấp 1 chi phí 

sản xuất than 

TK 62111: CPNVLTT của than cám 

 TK 62112: CPNVLTT của than cục 

Việc chia nhỏ, tập hợp theo từng loại thành phẩm sẽ giúp cho các doanh nghiệp 

khai thác than xác định chi phí NVLTT một cách đầy đủ 

Các chi phí chung liên quan đến toàn công ty như chi phí thuế tài nguyên, thuế 

môi trường, Chi phí thuê lập trang Website của công ty, cài đặt phần mềm, cài đặt 

chữ ký điện tử BKAV, chi phí khánh tiết hội nghị phải được hạch toán vào TK 642 

“Chi phí QLDN” thay vì hạch toán vào TK “Chi phí sản xuất chung” 

Chí phí như: Ăn ca, chi phí bồi dưỡng độc hại, chi phí ăn định lượng cho công 

nhân tại các phân xưởng phải được hạch toán vào TK 622 “Chi phí nhân công trực 

tiếp” thay vì hạch toán vào TK 627 “Chi phí sản xuất chung”. 
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Thứ ba, Giá vốn hàng bán là chỉ tiêu vô cùng quan trọng. Nó phản ánh các 

khoản chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm, những khoản mất 

mát, hao hụt, vượt định mức, những khoản CPSXC không được phân bổ, các khoản 

giảm giá hàng tồn kho. Theo quan điểm cuả tác giả: “Để phù hợp với đặc thù ngành 

khai thác sản xuất theo từng công đoạn, việc xác định giá vốn hàng bán cũng như 

tính giá xuất kho, tác giả nhận thấy nên sử dụng phương pháp nhập trước xuất trước. 

Phương pháp này giúp cung cấp số liệu chính xác, kịp thời, nhanh chóng tính giá 

xuất kho của từng lần xuất”. Các khoản chi phí đều được thực hiện theo định mức 

của Tập đoàn Than quy định, tuy nhiên một vài doanh nghiệp khai thác than vẫn xuất 

hiện chi phí vượt mức so với định mức. Khoản mục chi phí khi phát sinh mà vượt 

mức thì phần vượt sẽ được hạch toán vào TK “Giá vốn hàng bán”. Khi phát sinh các 

khoản vượt mức các DN khai thác than cần cân nhắc tìm hiểu rõ nguyên nhân để 

tránh tình trạng đội giá sản phẩm than lên cao cũng như ảnh hưởng đến giá vốn. 

Các DN khai thác than có giá trị hàng tồn kho khá lớn chủ yếu do giá trị tồn 

kho của kho thu hồi phế liệu, sản phẩm hỏng. Các sản phẩm thu hồi về kho có những 

sản phẩm, vật tư có khả năng tái sử dụng hoặc có sự thay đổi về công nghệ khiến cho 

nó vẫn sử dụng được. Khi vật tư, sản phẩm được sửa chữa hoàn chỉnh sẽ được đánh 

giá lại để tiến hành nhập kho. Tuy nhiên, không phải vật tư, sản phẩm nào cũng được 

sử dụng lại mà lâu ngày nó lại tồn và không được sử dụng đến. Việc đó khiến cho giá 

trị tồn kho của kho thu hồi càng ngày càng tăng lên ảnh hưởng đến tổng giá trị tồn 

kho của toàn doanh nghiệp. Căn cứ QĐ số 2020/QĐ - TKV ngày 20 tháng 11 năm 

2018 của Hội đồng thành viên TKV về việc ban hành quy chế quản lý công tác vật tư 

quy định: Việc lập các biện pháp đồng bộ và tổ chức thực hiện để đảm bảo việc quản 

lý tồn kho đạt mức cho phép theo quy định hiện hành. Đảm bảo tổng tồn kho vật tư 

không quá 5% nguyên vật liệu sử dụng trong kỳ kế toán. Trong khi thực tế giá trị 

khoản thu hồi rất lớn tại một số doanh nghiệp khai thác than dẫn đến việc lập dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho không chính xác, ảnh hưởng đến cả lãi vay vốn lưu 

động. Việc tồn kho nhiều khiến các doanh nghiệp khai thác than phải bố trí dọn dẹp 

các bãi chứa để có thể chứa than. Các doanh nghiệp khai thác than cần quan tâm sát 

sao hơn đến việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, sẽ giúp bù đắp được những chi 

phí bị thiệt hại, tiết kiệm chi phí để tính giá thành sản phẩm than sạch. Nó sẽ phản 
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ánh một cách chính xác, đúng, đủ trên báo cáo tài chính về giá trị tồn kho. Đối với 

từng loại sản phẩm hỏng hay vật liệu, phế liệu thu hồi các doanh nghiệp khai thác 

than cần tính mức lập dự phòng giảm giá hàng tồn khi cho từng loại. Khi tính cho 

từng loại xong sẽ tiến hành tổng hợp toàn bộ vào các chứng từ gốc, các bảng kê để 

ghi vào sổ sách kế toán có liên quan của doanh nghiệp.  

 

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho (giá trị dự kiến thu hồi) 

là giá bán (ước tính) của hàng tồn kho trừ (-) chi phí để hoàn thành sản phẩm và chi 

phí tiêu thụ (ước tính). Phần giá trị dự kiến thu hồi của hàng tồn kho cần được trích 

lập dự phòng để hạn chế được rủi ro bù đắp được các thiệt hại do giảm giá hàng hóa 

tồn kho. Các doanh nghiệp khai thác than nên tiến hành việc trích lập dự phòng trên 

TK 2294 - “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho”. 

Số lượng công nhân của các doanh nghiệp khai thác than là rất lớn mà khoản 

tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp lại không được trích trước. Phát sinh 

chi phí kỳ nào tính trực tiếp vào kỳ đó sẽ có thể gây ảnh hưởng đến giá thành sản 

phẩm than. Việc nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất than nên được trích trước 

và được coi là một khoản phí phải trả để tính toán vào giá thành sản phẩm. Các DN 

khai thác than có thể áp dụng cách tính theo công thức sau: 

 

Bổ sung những nội dung liên quan phục vụ cho việc cung cấp, phân tích thông 

tin và công tác giao khoán chi phí theo từng công đoạn trên các sổ sách chi tiết liên 

quan đến doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh. 

3.3.2.2. Giải pháp hoàn thiện trình bày, cung cấp thông tin doanh thu, chi phí và kết 

quả kinh doanh 

Thứ nhất, hoàn thiện các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trên báo 

cáo tài chính. 
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Hiện tại việc trình bày và ghi chép trên báo cáo KQHĐKD tại các DN khai 

thác than áp dụng theo TT 200/2014/TT-BTC và văn bản số 6133/TKV-KTTC về 

việc lưu ý khi lập BCTC năm 2019 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của TKV. Chỉ tiêu 

lợi nhuận thuần từ HĐKD bao gồm lợi nhuận gộp + (doanh thu tài chính - chi phí tài 

chính) - (CPBH + CPQLDN). Đối với IAS thì “khoản lãi/lỗ hay chính là lợi nhuận từ 

hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp không bao gồm doanh thu tài chính và chi 

phí tài chính”. Nhưng đối với TT200/2014/TT-BTC thì khoản lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh của DN lại bao gồm cả hoạt động tài chính (bao gồm cả chi phí lãi vay, cả 

các khoản lãi/ lỗ từ việc đầu tư cổ phiếu). DN khai thác than hoạt động kinh doanh chủ 

yếu là hoạt động bán than chứ không phải hoạt động đầu tư cổ phiếu. Điều này không 

phù hợp với VAS quy định, nó khiến cho thông tin trở nên không minh bạch không chi 

tiết và thiếu tính chính xác khiến cho đối tượng tiếp cận thông tin sẽ hiểu nhầm. Vậy 

nên cần bổ sung và chỉnh sửa một số nội dung như sau: 

Chỉ tiêu “Doanh thu hoạt động tài chính” nên đổi thành “Doanh thu hoạt động 

đầu tư, tài chính” 

Chỉ tiêu “Chi phí hoạt động tài chính” nên đổi thành “Chi phí hoạt động đầu 

tư, tài chính” 

Tách phần “Chi phí lãi vay” thành một chỉ tiêu riêng biệt “Chi phí lãi vay của 

hoạt động kinh doanh” 

Nên tách chỉ tiêu “Lợi nhuận nhuần từ hoạt động kinh doanh” thành “Lợi 

nhuận từ hoạt động kinh doanh” và “Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư, tài chính” 

Thứ hai, Bổ sung thuyết minh các khoản trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính 

Trên thuyết minh BCTC việc giải thích về các khoản trích lập dự phòng như: 

cách thức trích lập, lý do trích lập sẽ giúp các nhà đầu tư, các đối tác cân nhắc đánh 

giá những tổn thất một cách chi tiết và hiệu quả. 

Thứ ba, Bổ sung vào bản thuyết minh BCTC về thông tin chi phí trách nhiệm xã hội 

liên quan đến chi phí môi trường. 

Với những đặc thù của Ngành Than nói chung, các doanh nghiệp khai thác 

than để sản xuất ra được than sạch phải trải qua rất nhiều công đoạn chế biến. Hoạt 

động khai thác than có tác động rất lớn đối với môi trường xung quanh. Để sản xuất 
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1 tấn than khối lượng đất phủ cần bóc từ 8 - 10m3 thải ra môi trường từ 1 - 3 m3 nước 

thải mỏ. Các DN khai thác than thuộc TKV với khối lượng đất đá và nước thải mỏ 

thải ra môi trường rất lớn ảnh hưởng đến môi trường, điều kiện sinh thái của con 

người, vật nuôi. Cùng với sự phát triển của ngành Than, công tác bảo vệ môi trường 

được TKV đặt mục tiêu sản xuất ngày càng sạch hơn trong định hướng phát triển bền 

vững. Tổng chi phí hàng năm của Tập đoàn dành cho việc bảo vệ môi trường gần 

1.000 tỷ đồng. Chi phí phục vụ cho đầu tư các công trình bảo vệ môi trường chiếm 

70% còn 30 % lả chi phí phục vụ cho việc bảo vệ môi trường thường xuyên. Chi phí 

liên quan đến môi trường chiếm tỷ trọng khá lớn trong CPSX tạo ra than sạch. 

Đối với các DN khai thác than hiện nay chi phí môi trường được nằm ẩn trong 

giá thành của sản phẩm Than và đang được ghi nhận trong phần chi phí chung của 

DN. Thông tin về nội dung này chưa được thể hiện rõ ràng. Để đáp ứng yêu cầu cung 

cấp thông tin về chi phí môi trường nhằm đánh giá những ảnh hưởng của việc khai 

thác than tác động đến môi trường, hệ sinh thái cũng như tác động đến tình hình tài 

chính của DN thì chi phí môi trường cần được trình bày và thể hiện trên thuyết minh 

BCTC một cách đầy đủ và rõ ràng. 

3.3.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại 

các doanh nghiệp khai thác than dưới góc độ kế toán quản trị 

3.3.3.1. Hoàn thiện xây dựng dự toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

Tại các DN khai thác than, kế hoạch sản xuất kinh doanh được lập khi tiến 

hành phân tích cả doanh thu dự kiến và các chi phí kèm theo để xác định được lợi 

nhuận thực hiện. Để sử dụng thông tin được một cách rõ ràng đầy đủ hơn các doanh 

nghiệp khai thác than nên thực hiện việc lập dự toán DT, CP và KQKD riêng rẽ ở các 

mẫu biểu cụ thể. 

Hiện nay, các DN khai thác than căn cứ vào các báo cáo thực hiện kế hoạch 

sản xuất, dựa vào các định mức chi phí, doanh thu của Tập đoàn giao xuống và những 

định mức của 3 năm liền kề để xây dựng dự toán. Ngoài các báo cáo kế hoạch về tiêu 

thụ, sản xuất sản phẩm, các DN khai thác than nên lập thêm các báo cáo dự toán (Phụ 

lục 3.3) 

Việc lập dự toán CPNVLTT sẽ giúp các DN khai thác than có thể xác định chi 

phí NVLTT cho kỳ sản xuất tới. (Phụ lục 3.4) Việc xây dựng dự toán CPNVLTT 

dựa vào công thức sau: 
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Dự toán chi phí 

 

 
Việc lập dự toán CPNCTT sẽ giúp cho các doanh nghiệp khai thác than có thể 

xác định hiệu suất lao động trong việc sử dụng lao động. (Phụ lục 3.5) Việc xây dựng 

dự toán CPNCTT dựa vào công thức sau: 

 

Việc lập dự toán CPSXC dựa vào định mức, dự toán CPNVLTT, CPNCTT 

giúp cho các doanh nghiệp khai thác than kiểm soát được định phí và biến phí trong 

chi phí SXC một cách chi tiết, rõ ràng. (Phụ lục 3.6; Phụ lục 3.7) 

Ngoài quá trình sản xuất than, dự toán CPBH, QLDN được lập với mục tiêu 

kiểm soát chi phí chung phát sinh 

Việc lập dự toán kết quả kinh doanh dựa trên bảng dự toán chi phí, doanh thu, 

giúp doanh nghiệp dự kiến được lợi nhuận mà mình đạt được trong kỳ này mang lại. 

Thông qua dự toán có thể kiểm tra và định hướng một cách hiệu quả nhất trong hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp mình. (Phụ lục 3.8) 

Cơ sở cho các DN lập kế hoạch, đánh giá kết quả hoạt động thực tế một cách 

chính xác thì việc lập dự toán càng chi tiết càng sát sao sẽ giúp cho các doanh nghiệp 

khai thác than sử dụng, phát huy các nguồn lực một cách hiệu quả. 

3.3.3.2. Hoàn thiện thu thập, xử lý, cung cấp thông tin doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh phục vụ yêu cầu nhà quản trị 

Hoàn thiện thu thập thông tin tương lai 

Theo khảo sát việc thu thập thông tin tương lai tại các doanh nghiệp khai thác 

than chưa chú trọng. Việc xây dựng kế hoạch 5 năm tiếp theo tại các doanh nghiệp 

khai thác than chỉ mới dựa trên hoạt động của năm thực hiện và năm liền kề trước đó 

mà chưa có sự chủ động cho kế hoạch trong tương lai. Vì trên thực tế 1 năm TKV sẽ 

giao cho các doanh nghiệp khai thác than sản xuất bao nhiêu tấn than trên cơ sở đơn 

giá công đoạn được quy định (Theo quyết định 199/QĐ-TKV ngày 10/2/2017 của 
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TKV quy định về đơn giá tổng hợp các công đoạn sản xuất than). Các doanh nghiệp 

khai thác than thực hiện việc sản xuất than theo yêu cầu của TKV còn việc tiêu thụ 

than là do TKV quyết định. Việc tiêu thụ than có thể tăng lên hoặc giảm đi do TKV 

chủ động thực hiện nên các doanh nghiệp khai thác than bị phụ thuộc vào quyết định 

của TKV. Việc phụ thuộc đó dẫn đến những rủi ro cho các doanh nghiệp khai thác 

than. Nếu TKV giao tăng sản lượng than thì sẽ không có rủi ro mà là lợi thế cho các 

doanh nghiệp. Nếu TKV giao giảm sản lượng thì tương ứng cũng sẽ giảm đơn giá 

công đoạn khai thác than để đảm bảo giá 1 tấn than không vượt giá thị trường để đảm 

bảo lợi nhuận cho Tập đoàn. Trên thực trạng tại các doanh nghiệp khai thác than nếu 

TKV giảm sản lượng thì phải tự cân đối. Việc thực hiện trong 1 năm của các doanh 

nghiệp khai thác than còn được TKV điều chỉnh 1 đến 2 lần sản lượng do thị trường, 

giá thành thay đổi theo chỉ tiêu công nghệ nên việc lập kế hoạch 5 năm chưa được 

chú trọng. Căn cứ vào tình hình thị trường để có thể thu thập, xây dựng lập kế hoạch 

cho những năm tiếp theo. Các doanh nghiệp khai thác than nên chủ động trích lập 

khoản dự phòng cho các khoản doanh thu, chi phí kết quả kinh doanh để giảm rủi ro 

cho việc tiêu thụ than có thể làm tăng giảm giá than theo nhu cầu của thị trường. Việc 

trích lập dự phòng sẽ giúp cho các doanh nghiệp khai thác than để có thể chủ động 

phòng ngừa sự khó khăn trong việc tiêu thụ than trong khi TKV vẫn giao cho các 

doanh nghiệp khai thác than sản lượng than vẫn áp dụng theo đơn giá công đoạn trong 

đó chi phí không thay đổi. Toàn bộ chi phí biến đổi sẽ biến đổi theo sản lượng tăng 

hoặc giảm nhưng CP cố định không thay đổi, chi phí chung và chi phí quản lý cơ bản 

không thay đổi. Có trích lập dự phòng các doanh nghiệp khai thác than sẽ chủ động 

hơn trong việc phải cân đối nguồn thu kể cả TKV có giao giảm sản lượng than sản 

xuất sẽ không gây bất lợi gì nhiều đến hoạt động của DN 

Lập báo cáo kế toán quản trị tại các doanh nghiệp khai thác than 

Việc hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại các doanh nghiệp khai 

thác than cần đáp ứng những điều kiện cần và đủ với những chức năng quản lý. Thông 

tin trên các báo cáo cần được thực hiện một cách rõ ràng phù hợp với quy trình hoạt 

động của doanh nghiệp. 

Xây dựng các báo cáo dự toán 
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Trong doanh nghiệp khai thác than việc lập báo cáo dự toán là rất cần thiết 

nhằm nâng có hiệu quả cho các quyết định của nhà quản trị. Việc xây dựng dự toán 

là căn cứ để đánh giá, kiểm soát kết quả thực hiện phục vụ cho công tác lập kế hoạch 

cho từng bộ phận và toàn DN. Trên cơ sở đó tác giả đề xuất một số báo cáo dự toán 

(Phụ lục 3.9; Phụ lục 3.10; Phụ lục 3.11) 

Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị cung cấp thông tin phục vụ 

cho việc ra quyết định 

Dựa vào các báo cáo dự toán, cũng như báo cáo tình hình biến động của doanh 

thu, chi phí, kết quả kinh doanh giúp nhà quản trị phân tích mối quan hệ đó và đưa ra 

các sách lược kịp thời có tiếp tục sản xuất hay không? Để tối đa hóa lợi nhuận cũng 

như mở rộng phát triển thị trường thì các doanh nghiệp khai thác than phải xây dựng 

hệ thống báo cáo KTQT theo các phương pháp xử lý thông tin chuyên sâu phục vụ 

cho việc ra quyết định. Vì vậy, tác giả đề xuất một số báo cáo cung cấp thông tin cho 

việc ra quyết định (Phụ lục 3.12; Phụ lục 3.13; Phụ lục 3.14) 

3.3.3.3. Hoàn thiện phân tích biến động doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

Phân tích biến động chi phí 

Đối với việc phân tích biến động của chỉ tiêu chi phí, các DN khai thác than 

đánh giá các nguyên nhân khách quan, chủ quan thông qua việc đánh giá các khoản 

mục như: chi phí NVLTT, NCTT, SXC. Từ việc phân tích biến động chi phí giúp cho 

các DN khai thác than có cách nhìn có định hướng, phương pháp giúp nhà quản lý 

đưa ra kịp thời và hiệu quả đem lại lợi nhuận cao cho DN. 

Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Chi phí NVLTT là những chi phí về NVL chính sản xuất ra 1 tấn than sạch. 

Những nguyên nhân tác động đến biến động chi phí NVLTT đó chính là nhân tố giá 

và nhân tố lượng. Nhân tố giá bao gồm: Giá vật liệu đầu vào, chất lượng vật liệu, 

nguồn vật liệu đầu vào. Nhân tố lượng bao gồm: Công nghệ máy móc thiết bị sản 

xuất, chất lượng của nguồn vật liệu đầu vào, trình độ, kỹ thuật của công nhân sản xuất 

than. Nguyên nhân của biến động chi phí NVLTT đó là sự chênh lệch cả về lượng và 

giá của vật liệu thực tế mua, sử dụng và lượng vật liệu dự toán định mức đặt ra. 

Biến động giá = (giá thực tế - giá định mức) x số lượng vật tư thực tế 

Biến động lượng = (Số lượng thực tế - số lượng định mức) x đơn giá định mức  
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Biến động chi phí NVLTT là sự chênh lệch giữa biến động chi phí NVLTT 

thực tế phát sinh và chi phí NVLTT theo định mức, dự toán. 

- Nếu biến động chi phí NVLTT thực tế phát sinh < chi phí NVLTT theo định 

mức dự toán đó là tín hiệu tốt cho các doanh nghiệp khai thác than trong việc sử dụng 

tiết kiệm được chi phí, kiểm soát hiệu quả việc quản lý chi phí, tối đa hóa lợi nhuận 

- Nếu biến động chi phí NVLTT thực tế phát sinh > chi phí NVLTT theo định 

mức dự toán thì cần xem xét lại nguồn cung ứng vật tư, cần tìm nguồn khác hợp lý 

hơn giá cả đảm bảo có thể đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp 

Chi phí NCTT là những khoản phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất ra 1 

tấn than sạch. Những nguyên nhân tác động đến biến động chi phí NCTT đó chính là 

nhân tố đơn giá tiền lương và nhân tố số lượng lao động. Nhân tố đơn giá tiền lương 

bao gồm: đơn giá công đoạn sản xuất. Nhân tố lượng bao gồm: trình độ, chất lượng 

công nhân sản xuất than. Biến động chi phí NCTT đó là sự chênh lệch cả về số lượng 

lao động và đơn giá tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất 1 tấn than sạch 

 

  Biến động chi phí NCTT là sự chênh lệch giữa biến động chi phí về giá và 

biến động về lượng lao động 

Phân tích biến động chi phí sản xuất chung 

Chi phí SXC trong các doanh nghiệp khai thác than bao gồm nhiều khoản mục 

riêng biệt. Do đặc thù sản xuất qua nhiều công đoạn nên việc phân tích biến động chi 

phí sản xuất chung sẽ giúp cho các nhà quản lý kiểm tra giám sát tốt hơn các loại chi 

phí bao gồm biến động định phí và biến phí. 

Phân tích biến động định phí SXC gồm định phí chi phí SXC và định phí định 

mức chi phí SXC. 
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Phân tích biến động biến phí SXC gồm biến động về giá và biến động về lượng 

Phân tích biến động doanh thu 

Doanh thu là chỉ tiêu quan trọng của bất cứ loại hình DN nào. Đối với các DN 

khai thác than, doanh thu than được xác định trên cơ sở số lượng than thực tế đã giao 

và đã viết hóa đơn được Tập đoàn, khách hàng chấp thuận. 

Việc phân tích biến động doanh thu giúp các DN khai thác than có thể đánh 

giá được tình hình thực hiện, nguyên nhân các giải pháp cho việc tăng giảm doanh 

thu kịp thời để có thể nâng cao được hiệu quả sản xuất đem lại doanh thu lớn nhất 

cho doanh nghiệp. 

Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bộ phận 

Tại các doanh nghiệp khai thác than có 2 bộ phận rõ rệt đó là khối văn phòng 

và khối sản xuất. Ở khối sản xuất lại có rất nhiều các phòng ban thực hiện các công 

đoạn của việc khai thác để tạo ra được một tấn than sạch. Việc phân tích báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh bộ phận của KTQT là rất cần thiết. 

Hoàn thiện phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN khai thác than muốn có hiệu quả 

cần phải tiến hành xử lý phân tích thông tin thông qua các dữ liệu cần thiết của các 

bảng tổng hợp việc so sánh doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh giữa các phương 

án đặt ra. Phương án nào khả thi có thể thực hiện đem lại hiệu quả tối ưu thì sẽ được 

lựa chọn. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp khai thác than sẽ đưa ra được quyết định 

nhằm mục đích đạt lợi nhuận tối ưu nhất giúp cho hoạt động kinh doanh phát triển 

lâu dài. 

Tại các DN khai thác than mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận chưa 

được các nhà quản lý sử dụng để phân tích. Các DN khai thác than cần xác định và 

tính một số chỉ tiêu như: “số dư đảm phí, tỷ lệ số dư đảm phí, sản lượng hòa vốn, 

doanh thu hòa vốn, doanh thu an toàn và tỷ lệ doanh thu an toàn để tính toán. (Phụ 

lục 3.15) 

3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết 

quả kinh doanh tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam. 

3.4.1. Về phía nhà nước 
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Nhà nước ban hành các thông tư, các quyết định kèm theo cách hướng dẫn 

trong việc hoàn thiện chế độ kế toán sao cho phù hợp với các Bộ, các ngành nghề, 

trong điều kiện phát triển và hội nhập quốc tế. 

Hiện nay về phía nhà nước đã hướng dẫn thực hiện cho các DN áp dụng theo 

26 chuẩn mực kế toán. Năm 2014 có bổ sung thêm TT 200/2014-BTC về việc áp 

dụng những thay đổi nhằm chuẩn hóa cho việc hội nhập quốc tế. BTC cần rà soát 

những quy định ban hành để đảm bảo đúng pháp luật, đảm bảo tính liên kết thống 

nhất giữa các văn bản theo hướng dẫn của các chuẩn mực được quy định. Cần có 

những quy định với nội dung đúng, đủ, kịp thời phù hợp giữa thực tế với chuẩn mực 

quốc tế. Các chuẩn mực quốc tế có rất nhiều sự thay đổi đáp ứng với sự thích nghi 

của các nước trên thế giới vậy nên Nhà nước, BTC cần chủ động linh hoạt cập nhật 

những thay đổi đó để có thế đáp ứng kịp thời yêu cầu hội nhập quốc tế, phát triển quy 

mô cho nền kinh tế cũng như ngành sản xuất Than. 

3.4.2. Về phía Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

Tập đoàn cần có cơ chế phù hợp cho các doanh nghiệp khai thác than. Mở 

những khóa học thường xuyên nâng cao bồi dưỡng trao đổi trình độ chuyên môn của 

hệ thống các phòng ban kế toán tại các doanh nghiệp than. Tập đoàn cần có định 

hướng chiến lược đẩy mạnh các doanh nghiệp khai thác than để nâng cao sức cạnh 

tranh, tăng hiệu quả kinh tế, kết hợp giữa các công ty với nhau tạo dựng thương hiệu 

để nâng ngàng than lên một tầm cao mới vươn xa ra thế giới, hội nhập quốc tế. 

3.4.3. Về phía các doanh nghiệp khai thác than 

Các doanh nghiệp khai thác than phải có những sách lược, những ưu đãi để 

đạt được hiệu quả từ việc hoàn thiện kế toán DT, CP và KQKD 

Thường xuyên được tổ chức những buổi học đào tạo chuyên sâu về chuyên 

môn nghiệp vụ tại DN hoặc được cử đi học các khóa học chuyên sâu nhằm nâng cao 

trình độ chuyên môn. Đối với đội ngũ quản lý cũng cần thường xuyên có những buổi 

chia sẻ kiến thức của các chuyên gia, giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong tầm nhìn, cách 

quản lý, các kỹ năng chuyên sâu, những định hướng phù hợp với quy mô cuả DN mình. 

Xây dựng những chính sách, những khen thưởng phù hợp, tạo những sân chơi 

giao lưu có tính chất kết hợp giữa công việc và ngoại khóa để động viên tinh thần 

nhân viên. Bên cạnh những chính sách ưu đãi cũng cần có những quy định phạt rõ 
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ràng nếu cán bộ vi phạm quy chế. Chế độ thưởng phạt rõ ràng là động lực giúp kích 

thích người lao động tăng năng suất cũng như trách nhiệm của bản thân. 

Thường xuyên phối kết hợp giữa các phòng ban trong việc trao đổi đóng góp 

ý kiến chia sẻ kinh nghiệm. Cần hiểu rõ những quy định, mục tiêu để có chiến lược, 

xây dựng kế hoạch kịp thời hữu ích bộ phận có liên quan. 

Khoa học công nghệ 4.0 phải được các doanh nghiệp khai thác than áp dụng 

linh hoạt vì vậy cần có đội ngũ cán bộ nắm chắc và xử lý linh hoạt phương tiện thông 

tin nhanh nhậy. Các doanh nghiệp khai thác than cần bố trí cán bộ phù hợp với chuyên 

môn để cập nhật công nghệ giảm bớt thời gian công sức. 

Tạo môi trường làm việc thân thiện, khoa học, luôn tạo những mục tiêu, lan 

tỏa được giá trị nhân văn chia sẻ hỗ trợ nhau giúp nhau, luôn đặt mục tiêu của doanh 

nghiệp trên mục tiêu của bản thân. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Phần đầu của chương 3 trình bày các định hướng phát triển của ngành Than 

trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2045. Với định hướng này cùng với xu thế hội 

nhập với quốc tế, đặt ra yêu cầu phát triển bền vững cũng như mục tiêu hoàn thiện kế 

toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các DN khai thác than. 

Phần thứ hai trình bày các giải pháp được đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán 

doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc 

TKV dưới cả hai góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị 

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh dưới góc độ 

KTTC bao gồm: (1) Việc nhận diện và phân loại; (2) xác định, ghi nhận; (2) Phương 

pháp kế toán; (3) Việc trình bày, cung cấp thông tin trên BCTC. 

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh dưới góc độ 

KTQT bao gồm: “Hoàn thiện việc xây dựng định mức, dự toán; Hoàn thiện thu thập 

thông tin phục vụ cho việc ra quyết định; Hoàn thiện phân tích thông tin phục vụ yêu 

cầu quản trị”. 

Phần thứ ba trình bày một số kiến nghị và điều kiện thực hiện các giải pháp 

nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các doanh 

nghiệp khai thác than thuộc TKV. 
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KẾT LUẬN 

Tại các doanh nghiệp sản xuất nói chung và các doanh nghiệp khai thác than 

nói riêng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh là một phần hành quan 

trọng không thể thiếu trong hệ thống kế toán 

Với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, để tồn tại và phát triển các doanh 

nghiệp khai thác than cần phải nâng cao, đổi mới cũng như hoàn thiện hệ thống kế 

toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh là rất quan trọng và cần thiết. Với ý 

nghĩa đó, luận án đã tập trung làm rõ những nội dung sau: 

Thứ nhất, hệ thống hóa, phân tích làm rõ lý luận chung về kế toán doanh thu, 

chi phí, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất 

Thứ hai, phân tích, đánh giá đúng thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết 

quả kinh doanh tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV, từ đó đánh giá được 

những tồn tại, những ưu nhược điểm, tìm ra nguyên nhân 

Thứ ba, đề xuất các giải pháp những điều kiện áp dụng nhằm hoàn thiện kế 

toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh, cho các doanh nghiệp khai thác than 

thuộc TKV 

Các giải pháp trong luận án có thể áp dụng vào các doanh nghiệp khai thác 

than. Tuy nhiên các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh 

doanh dưới góc độ KTQT thì phải đòi hỏi có sự kết hợp hài hòa giữa TKV với các 

doanh nghiệp khai thác than. Vấn đề nghiên cứu khó có thể giải quyết được hoàn toàn 

triệt để nên cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện. 
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Phụ lục 1.2. Danh sách các công ty gửi bảng hỏi 

 

 

  



 

Phụ lục 1.3. Phiếu điều tra 

Đối tượng: Cán bộ kế toán trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc 

Tập đoàn than Khoáng sản Việt Nam 

Tên tôi là Nguyễn Thị Huyền Trang, nghiên cứu sinh của trường Đại học 

Thương Mại. Tôi đang nghiên cứu luận án tiến sĩ với đề tài “Kế toán doanh thu, chi 

phí và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công 

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”. Được biết Ông (Bà) đang công tác tại doanh 

nghiệp khai thác than. Tác giả mong nhận được sự giúp đỡ của quý Ông (Bà). Những 

ý kiến của Ông (Bà) sẽ giúp cho tác giả hoàn thành được những vấn đề nghiên cứu 

cũng như định hướng đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết 

quả kinh doanh trong doanh nghiệp khai thác than. Những thông tin Ông (Bà) cung 

cấp chỉ nhằm mục đích nghiên cứu trong luận án chứ không nhằm mục đích khác. 

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ và hợp tác của Ông(Bà)! Tên Công ty: 

Địa chỉ: 

Họ và tên Cán bộ kế toán: 

Vị trí công tác kế toán trong doanh nghiệp: 

1. Hình thức ghi sổ của công ty? 

a. Chứng từ ghi sổ 

b. Nhật ký chứng từ 

c. Nhật ký - sổ cái 

d. Nhật ký chung 

2. Công ty đánh giá hàng tồn kho theo phương pháp nào? 

a. Phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ 

b. Phương pháp thực tế đích danh 

c. Phương pháp nhập trước xuất trước 

d. Phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập 

e. Phương pháp giá bán lẻ 

3. Kỳ kế toán của công ty? 

a. Theo tháng 

b. Theo quý 

c. Theo năm 



 

4. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 

a. CĐKT ban hành theo TT200/2014/TT-BTC 

b. CĐKT ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC 

c. CĐKT ban hành theo TT200/2014/TT -BTC kết hợp với quy định của Tập 

đoàn TKV 

5. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp nào? 

a. Phương pháp kê khai thường xuyên 

b. Phương pháp kiểm kê định kỳ 

6. Doanh nghiệp trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp nào? 

a. Khấu hao theo đường thẳng 

b. Khấu hao theo sản lượng 

c. Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh 

7. Doanh nghiệp có tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang ko? 

a. Có 

b. Không 

8. Doanh nghiệp phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiêu thức nào? 

a. Theo doanh thu thực hiện 

b. Theo sản lượng 

c. Theo doanh thu kế hoạch 

d. Theo sản lượng kế hoạch 

9. Doanh nghiệp phân loại chi phí theo tiêu thức nào? 

a. Theo nội dung của chi phí (Chi phí nguyên liệu vật liệu, chi phí nhân công, 

chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền. 

b. Theo khoản mục chi phí (Chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí SXC, chi 

phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp) 

c. Theo quan hệ chi phí với khối lượng công việc hoàn thành (chi phí biến đổi, 

chi phí cố định, chi phí hỗn hợp) 

d. Theo khả năng quy nạp chi phí vào các đối tượng kế toán (chi phí trực tiếp, 

chi phí gián tiếp) 

e. Theo khả năng kiểm soát chi phí (chi phí kiểm soát được, chi phí không kiểm 

soát được) 



 

f. Theo yêu cầu sử dụng chi phí trong lựa chọn phương án kinh doanh (chi phí 

chênh lệch, chi phí cơ hội, chi phí chìm) 

10. Đối tượng tập hợp chi phí của doanh nghiệp là gì? 

a. Theo từng sản phẩm 

b. Theo nhóm sản phẩm 

c. Theo từng phân xưởng, tổ, đội sản xuất 

d. Theo từng giai đoạn sản xuất 

11. Doanh nghiệp tập hợp chi phí theo phương pháp nào? 

a. Trực tiếp 

b. Gián tiếp 

c. Hỗn hợp 

12. Doanh nghiệp có thực hiện trích trước các khoản chi phí nào? 

a. Trích trước tiền lương nghỉ phép 

b. Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 

c. Không thực hiện trích trước chi phí 

13.  Doanh nghiệp phân loại doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo 

tiêu thức nào? 

a. Theo nội dung kinh tế: Doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, 

doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu khác. 

b. Theo mối quan hệ với điểm hòa vốn: Doanh thu hòa vốn, doanh thu an toàn. 

c. Theo khu vực: Doanh thu nội địa và doanh thu quốc tế 

d. Theo tình hình kinh doanh: Doanh thu bán hàng hóa, doanh thu bán thành 

phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ 

e. Không phân loại doanh thu 

14. Doanh nghiệp có phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu không? 

a. Có 

b. Không 

15. Việc ghi nhận doanh thu chi phí phát sinh và hoàn thành khi nào? 

a. Khi bàn giao nghiệm thu khối lượng than hoàn thành 

b. Khi nhận được tiền từ bên khách hàng thanh toán 

 



 

16. Doanh nghiệp có mở sổ chi tiết cho TK 911 - Kết quả kinh doanh không? 

a. Có 

b. Không 

17. Doanh nghiệp xác định kết quả kinh doanh theo cách nào? 

a. Toàn doanh nghiệp 

b. Theo từng phân xưởng, tổ, đội sản xuất 

c. Theo nhóm sản phẩm 

18. Doanh nghiệp phân loại kết quả kinh doanh theo tiêu thức nào? 

a. Theo từng loại dịch vụ 

b. Theo khối lượng bán thành phẩm 

c. Không phân loại kết quả kinh doanh 

19. Doanh nghiệp có thực hiện phân tích thông tin về doanh thu, chi phí, kết 

quả kinh doanh không? 

a. Có 

b. Không 

20. Các hệ thống báo cáo của doanh nghiệp thực hiện là những báo cáo nào? 

a. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

b. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động sản xuất theo phân xưởng, tổ, đội 

c. Phân tích báo cáo giá thành sản xuất của doanh nghiệp 

d. Phân tích báo cáo bán hàng của doanh nghiệp 

e. Phân tích báo cáo sử dụng lao động của doanh nghiệp 

21. Nguyên tắc, yêu cầu lập và trình bày BCTC hiện nay? 

a. Đã thống nhất, đồng bộ 

b. Phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp 

c. Dễ hiểu, dễ áp dụng 

22. Các nội dung quy định về công khai BCTC như hiện nay là: 

a. Phù hợp 

b. Ít thông tin 

c. Quá chi tiết 

23. Theo Ông (Bà) có cần tách báo cáo về sự thay đổi của vốn chủ sở hữu 

thành một báo cáo riêng ra khỏi bản thuyết minh báo cáo tài chính không? 



 

a. Có 

b. Không 

24. Công ty có lập báo cáo kế toán quản trị không? 

a. Có 

b. Không 

25. Việc lập báo cáo kế toán quản trị có cần thiết cho việc phục vụ cho các 

nhà quản trị DN hay không? 

a. Không cần thiết 

b. Cần thiết 

c. Rất cần thiết 

26. Bộ phận lập báo cáo kế toán quản trị? 

a. Phòng kế toán 

b. Bộ phận phát sinh chi phí 

27. Báo cáo kế toán quản trị thể hiện các các thông tin 

a. Chi phí phát sinh của doanh nghiệp 

b. Thông tin về chi phí định mức, dự toán 

c. Thông tin chi phí phân tích cho ra quyết định quản trị 

28. Cách lập báo cáo kế toán quản trị hiện nay phù hợp chưa? 

a. Phù hợp 

b. Chưa phù hợp 

 

Xin chân thành cảm ơn Ông (Bà) đã đưa ý kiến giúp đỡ đề tài hoàn thiện! 

 

  



 

PHIẾU ĐIỀU TRA 

Đối tượng: Nhà quản lý trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập 

đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

Tên tôi là Nguyễn Thị Huyền Trang, nghiên cứu sinh của trường Đại học 

Thương Mại. Tôi đang nghiên cứu luận án tiến sĩ với đề tài “Kế toán doanh thu, chi 

phí và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công 

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”. Được biết Ông (Bà) đang công tác tại doanh 

nghiệp khai thác than. Tác giả mong nhận được sự giúp đỡ của quý Ông (Bà). Những 

ý kiến của Ông (Bà) sẽ giúp cho tác giả hoàn thành được những vấn đề nghiên cứu 

cũng như định hướng đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết 

quả kinh doanh trong doanh nghiệp khai thác than. Những thông tin Ông (Bà) cung 

cấp chỉ nhằm mục đích nghiên cứu trong luận án chứ không nhằm mục đích khác. 

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ và hợp tác của 

Ông(Bà)! Tên Công ty: 

Địa chỉ: 

Họ và tên nhà quản lý: 

Vị trí công tác quản lý trong doanh nghiệp: 

1. Doanh nghiệp của Ông (Bà) thuộc loại hình doanh nghiệp nào? 

a. Doanh nghiệp nhà nước 

b. Công ty cổ phần 

c. Doanh nghiệp tư nhân 

d. Công ty TNHH 

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp theo mô hình nào? 

a. Mô hình hoạt động chức năng 

b. Mô hình chuyên biệt 

3. Bộ máy kế toán của doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình nào? 

a. Tập trung 

b. Phân tán 

c. Vừa tập trung vừa phân tán 

  



 

4. Doanh nghiệp có tổ chức kế toán quản trị không? 

a. Có 

b. Không 

5. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán quản trị mà doanh nghiệp áp dụng? 

a. Kết hợp với bộ máy kế toán tài chính 

b. Tổ chức bộ máy kế toán quản trị riêng 

6. Việc phân loại chi phí có đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của nhà 

quản trị không? 

a. Có 

b. Không 

7. Lập dự toán chi phí có cần thiết không? 

a. Có 

b. Không 

8. Định mức chi phí được lập cho DN đã đáp ứng nhu cầu của nhà quản 

trị chưa? 

a. Đáp ứng 

b. Chưa đáp ứng 

9. Xây dựng định mức chi phí có cần thiết không? 

a. Có 

b. Không 

10. Việc lập báo cáo kế toán quản trị có cần thiết không? 

a. Có 

b. Không 

11. Việc phân tích thông tin kế toán quản trị doanh thu, chi phí, kết quả 

kinh doanh cho việc ra quyết định có cần thiết không? 

a. Có 

b. Không 

12. Doanh nghiệp xây dựng định mức chi phí như thế nào? 

a. Theo quy định, định mức của Nhà nước 

b. Theo quy định, định mức của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt nam 

c. Theo định mức riêng 



 

13. Doanh nghiệp có lập các báo cáo phân tích không? 

a. Báo cáo phân tích doanh thu 

b. Báo cáo phân tích lợi nhuận 

c. Báo cáo phân tích chi phí 

14. Doanh nghiệp thực hiện xây dựng định mức chi phí như thế nào? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

15. Khi ra quyết định, nhà quản trị doanh nghiệp cần những thông tin 

kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh ở nội dung nào? 

a. Phân tích biến động doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh 

b. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận 

c. Phân tích thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh 

 

Xin chân thành cảm ơn Ông (Bà) đã đưa ý kiến giúp đỡ đề tài hoàn thiện! 

 

  



 

Phụ lục 1.4. Tổng hợp số phiếu đạt yêu cầu theo đơn vị khảo sát 

 

 

  



 

Phụ lục 1.5. Thiết kế nội dung phỏng vấn chuyên gia 

- Chào hỏi, Giới thiệu về bản thân và mục đích phỏng vấn, cảm ơn sự tham 

gia phỏng vấn; 

- Làm quen với người được phỏng vấn, tạo không khí tự nhiên cho cuộc phỏng 

vấn (hỏi về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của người được phỏng vấn) 

- Xin phép ghi chép hoặc ghi âm (nếu cần thiết); 

CÁC NỘI DUNG CHÍNH SỬ DỤNG PHỎNG VẤN: 

1. Công việc của Ông/Bà có liên quan gì đến công tác Kế toán doanh thu, chi 

phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp? Nếu có thì là những nội dung gì? 

2. Theo Ông/Bà doanh nghiệp có cần thiết thực hiện kế toán quản trị doanh 

thu, chi phí và kết quả kinh doanh hay không? Nếu có, kế toán quản trị doanh thu, chi 

phí và kết quả kinh doanh có vai trò gì đối với doanh nghiệp? 

3. Doanh nghiệp thực hiện những nội dung gì trong công tác kế toán quản trị 

doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh? 

Hỏi chi tiết thêm về từng nội dung doanh nghiệp thực hiện những gì, như thế 

nào…Đặc biệt đối với các chuyên gia tại các doanh nghiệp, Tập đoàn, hỏi chi tiết về 

việc xác định và xây dựng định mức lập dự toán, phương pháp ghi nhận, tài khoản sử 

dụng, sổ sách ghi chép, cách lập báo cáo KTQT doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh….? 

4. Theo Ông/Bà, có những đặc thù ngành nào ảnh hưởng đến kế toán doanh 

thu, chi phí và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV. 

 

Kết thúc phỏng vấn và cảm ơn. 

 

  



 

Phụ lục 1.6 Danh sách chuyên gia tham gia phỏng vấn 

 



 

Phụ lục 2.1. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh các công ty than thuộc TKV 

ĐVT: tỷ đồng 



 

 



 

 

 

 

 

  



 

Phụ lục 2.2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

 

 

  



 

Phụ lục 2.3. Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 

 

 

 

  



 

Phụ lục 2.4. Chi phí nhân công trực tiếp 

 

 

  



 

Phụ lục 2.5. Chi phí sản xuất chung 

 

  



 

Phụ lục 2.6. Giá vốn hàng bán 

 

 

 

 

  



 

Phụ lục 2.7. Chi phí bán hàng 

 

 

  



 

Phụ lục 2.8. Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 



 

Phụ lục 2.9. Xác định kết quả kinh doanh 

 



 

Phụ lục 2.10. Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp khai thác than 

 



 

 
 

(Nguồn từ Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) 

 

  



 

Phụ lục 2.11. Kế hoạch các chỉ tiêu công nghệ giai đoạn 2021 - 2025 

 



 

Phụ lục 2.12. Tổng hợp giá thành công đoạn năm 2019 

 



 

Phụ lục 2.13. Tổng hợp giá thành công đoạn 

 



 

 



 

Phụ lục 2.14. Kế hoạch thu bán than 

 



 

Phụ lục 2.15. Kế hoạch lao động - tiền lương, thu nhập 

 



 

TẬP ĐOÀN CN THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM B06-TKV 

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV 

Phụ lục 2.16. B06-TKV: Báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố 

Cả năm 2022 

 



 

TẬP ĐOÀN CN THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM B16-TKV 

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV 

Phụ lục 2.17. B16-TKV: Báo cáo doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

Cả năm 2022 



 

Phụ lục 2.18. Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016-2020, Dự kiến kế hoạch 2021-2025 

 



 

Phụ lục 2.19. Báo cáo doanh thu thu theo ngành 

 



 

Phụ lục 2.20. Báo cáo doanh thu bán ngoài tập đoàn 

 



 

Phụ lục 2.21. Báo cáo doanh thu bán nội bộ tập đoàn 

 



 

Phụ lục 2.22. Báo cáo giá thành sản phẩm 

 



 

 

Phụ lục 2.23. Báo cáo giá thành bóc đất 

 

 



 

Phụ lục 2.24. Báo cáo giá thành đào lò 

 



 

Phụ lục 2.25. Báo cáo giá thành sản xuất 

 



 

Phụ lục 2.26. Báo cáo chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền 

 



 

 



 

Phụ lục 2.27. Báo cáo giá thành tiêu thụ sản phẩm than 

 



 

Phụ lục 2.28. Báo cáo chi phí môi trường 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV 

 

KẾ HOẠCH CHI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV 

Biểu mẫu số: 2.5KH-CN 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV 

 

KẾ HOẠCH CHI PHÍ BVMT THƯỜNG XUYÊN NĂM 2017-2020 

Công ty cổ phần than Cao Sơn 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

Phụ lục 3.1. Bảng tổng hợp chi phí theo đối tượng 

 



 

 



 



 

Phụ lục 3.2. Bảng phân loại chi phí theo mối quan hệ với kỳ tính kết quả 

 

(Nguồn tác giả tổng hợp) 

Phụ lục 3.3. Dự toán doanh thu 

 

(Nguồn tác giả tổng hợp) 

Phụ lục 3.4. Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 



 

Phụ lục 3.5. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp 

 

(Nguồn tác giả tổng hợp) 

Phụ lục 3.6. Dự toán chi phí sản xuất chung 

 

(Nguồn tác giả tổng hợp) 

Phụ lục 3.7. Dự toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 

(Nguồn tác giả tổng hợp) 



 

Phụ lục 3.8. Dự toán kết quả kinh doanh 

 

(Nguồn tác giả tổng hợp) 

 

Phụ lục 3.9. Báo cáo dự toán tiêu thụ sản phẩm 

 

(Nguồn tác giả tổng hợp) 



 

Phụ lục 3.10. Báo cáo dự toán chi phí sản xuất 

 

 

(Nguồn tác giả tổng hợp) 

Phụ lục 3.11. Báo cáo dự toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 

(Nguồn tác giả tổng hợp 



 

Phụ lục 3.12. Báo cáo tình hình biến động chi phí 

 

(Nguồn tác giả tổng hợp) 

 

Phụ lục 3.13. Báo cáo tình hình kết quả sản xuất kinh doanh 

 

 



 

Phụ lục 3.14. Báo cáo phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận 

 

(Nguồn tác giả tổng hợp) 

Phụ lục 3.15. Bảng phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận 

 

(Nguồn tác giả tổng hợp) 


